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LỜI TỰA 


~~~~ 


Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có hiệu năng hướng 
thượng, đã được chư Thinh văn đệ tử luân phiên khẩu truyền, kết 
tập nhiều lần và duy trì cho mai sau. Đến khoảng 956 năm sau khi 
đức Như Lai viên tịch, Tam tạng Giáo thọ sư Buddhaghosa 
(Buddhaghosa) — một nhà luận sư lỗi lạc, một thiền sư hiền đức đã 
dịch Tam tạng Thánh điển ra ngôn ngữ Magadha, sáng tác bộ Thanh 
tịnh đạo chủ yếu giới, định, tuệ căn cứ vào Phật ngôn: 

Trì giới người có trí 

Tu tiến tâm và tuệ 

Nhiệt tâm, mẫn Bhikkhu 
Vị ấy thoát triền này. 


Thanh tịnh đạo đã nói lên ý nghĩa căn bản con đường phạm hạnh, 
kim chỉ nam cho những ai tầm cầu đạo lộ chí thượng độc nhất thanh 
tịnh, vì ngoài nó ra không còn con đường nào khác hướng đến tuần 
tự tiến hóa. Và tầm quan trọng của nó được thể hiện phô biến rộng 
rãi qua các xứ Quốc giáo khi nó là nền tảng cho các hành giả phát 
triển thiền quán. 

Khi nào tuệ quán thấy 

Tất cả hành vô thường 

Tắt cả hành khổ não 

Tất cả pháp vô ngã 

Khi ấy yêm ly khổ 

Đó là Thanh tịnh đạo. 
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Thanh tịnh đạo phân tích thành ba phần, hai mươi ba chương 
như sau: 


Phần thứ nhất: GIỚI 
(Có hai chương) 
- _ Chương thứ nhất: Giới xiến minh. 
-_ Chương thứ nhì: Trừ chi xiễn minh. 


Phân thứ nhì: ĐỊNH 

(Có mười một chương) 
-_ Chương thứ ba: Thọ trì nghiệp xứ xiển minh. 
- Chương thứ tư: Địa hoàn tịnh xiễn minh. 
- _ Chương thứ năm: Hữu dư hoàn tịnh xiễn minh. 
-_ Chương thứ sáu: Bất mỹ xiên minh. 
- Chương thứ bảy: Lục tùy niệm xiễn minh. 
- Chương thứ tám: Hữu dư tùy niệm xiên minh. 
- Chương thứ chín: Phạm trú xiễn minh. 
-_ Chương thứ mười: Vô sắc xiễn minh. 
- _ Chương thứ mười một: Định xiên minh. 
- Chương thứ mười hai: Thần thông xiển minh. 
- Chương thứ mười ba: Thắng trí xiên minh. 


Phần thứ ba: TUỆ 
(Có mười chương) 
- _ Chương thứ mười bốn: Uẫn xiễn minh. 
-_ Chương thứ mười lăm: Xứ, giới xiến minh. 
-_ Chương thứ mười sáu: Quyền, đề xiên minh. 
- Chương thứ mười bảy: Nền tảng tuệ xiến minh. 
- _ Chương thứ mười tám: Kiến thanh tịnh xiển minh. 
- _ Chương thứ mười chín: Đoạn nghi thanh tịnh xiến minh. 
- _ Chương thứ hai mươi: Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh xiỂn minh. 
- Chương thứ hai mươi mốt: Hành tri kiến thanh tịnh xiên minh. 
- Chương thứ hai mươi hai: Tri kiến thanh tịnh xiễn minh. 
-_ Chương thứ hai mươi ba: Quả báo tu tiến tuệ xiễn minh. 


Như vậy, Thanh tịnh đạo thâu nhiếp: 
Không làm mọi điều ác 
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Thành tựu các hạnh lành 
Giữ tâm ý trong sạch 
Đó lời chư Phật dạy. 
Do đó: 
Tham ái tự thân hãy cắt ngang 
Như tay ngắt đóa sen thu tàn 
Hãy phát triển con đường tịch tịnh 
Níp-bàn Thiện thệ đã truyền ban. 


Đề cập đến giới, chắc chắn trong chúng ta có người thắc mắc: Thời 
kỳ mạt pháp này tu theo pháp môn giới, định, tuệ có giải thoát 
không? 


Nói như vậy là chúng ta chưa biết rõ giới luật là thọ mạng Phật giáo. 
Hằng ngày có thể văn kinh, thính Pháp rất nhiều nhưng chúng ta 
chưa hiều rõ nền tảng của nó trên bước đường tu tiến. Đọc tỉ mỉ giới 
phần thứ nhất này, chúng ta sẽ thấy tác giả giải thích rõ ràng sơ 
thiện Phật giáo mà chỉ đến đức Phật khi mới thành Chánh Đắng 
Giác đã suy tư: 


“Với mục đích làm cho giới chưa đầy đủ được đầy đủ, định uẫn 
chưa đầy đủ được đầy đủ, tuệ uân..., giải thoát uẫn chưa đầy đủ 
được đầy đủ, v.v..., tri kiến giải thoát uân chưa đầy đủ được đầy đủ. 
Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn, Bà-la- 
môn khác, nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế gian này với 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, giữa quần chúng, Sa-môn, 
Bà-la-môn cùng chư Thiên và nhân loại, không có một Sa-môn, 
thi Bà-la-môn nào khác, mà giới uân cụ túc tốt đẹp hơn ta, định 
uân..., tuệ uấn.. .„ giải thoát uấn.. „ {r1 kiến giải thoát uẩn... và ta có 
tiếc cung kính, tôn trọng và sống y chỉ. Với pháp này, ta đã. Chánh 
Đăng Giác, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ pháp â Ấy”. 


Do đó, ai muốn thanh tịnh tam nghiệp, chí nguyện giải thoát giới 
hạnh quả thật cấp thiết tối cần, ví như những đóa hoa sai khác, 
không được sợi chỉ nhiếp, bị gió thôi bay, tàn phá, hư hoại như thế 
nào. Cũng như thế ấy, khi chư Tăng xuất gia từ nhiều quốc độ khác 
nhau, nhiều gia tộc khác nhau, nhiều danh tánh khác nhau, nếu 
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không được luật huấn luyện, không thê thành tựu giới hạnh, chư 
Tăng đưa đến bất hòa lẫn nhau. Do nhân duyên đó, chánh Pháp 
không thê trường tồn, Tăng chúng không được hưng thịnh. Trái lại, 
như những bông hoa sai khác được sợi chỉ khéo nhiếp, không bị gió 
thôi bay, tàn phá hư hoại như thế nào. Cũng như thế ấy, khi chư 
Tăng xuất gia từ nhiều quốc độ khác nhau, nhiều gia tộc khác nhau, 
nếu được luật hướng dẫn, có thể thành tựu giới hạnh, chư Tăng có 
thể hòa hợp lẫn nhau tu tiến đưa đến giải thoát. Do nhân duyên đó, 
chánh Pháp có thê trường tồn,Tăng chúng được hưng thịnh. 


Nếu bước đầu trên con đường phạm hạnh, hành giả không thọ trì 
giới luật, mà có thể đạt định tâm, hay giác ngộ, sự kiện ấy không 
thể xảy ra. Vì rằng ác gIớI rất xa thật là xa, đạt được tâm thanh tịnh, 
rất xa thật là xa đạt được đoạn nghỉ thanh tịnh, rất xa thật là xa đạt 
được đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, rất xa thật là xa đạt được hành 
tri kiến thanh tịnh, còn nói gì để đạt đến gần tri kiến thanh tịnh. Và 
để phương tiện điều học nhỏ nhen chút ít theo phàm phu tánh khi 
dẫn chứng Phật ngôn, chúng ta đã vô tình hay cố ý xuyên tạc Thế 
tôn, vì rằng: 


Này chư Bhikkhu, nếu như Như Lai sẽ ban hành các điều học cho 
chư Thinh văn vì mười lợi ích: 
I. Cho tốt đẹp đến Tăng 
Cho an lạc đến Tăng 
Khiển trách các bhikkhu khó dạy 
Những bhikkhu giới hạnh lạc trú 
Phòng hộ lậu hoặc trong hiện tại 
Đối trị lậu hoặc tương lai 
Cho người chưa tin tưởng được tin tưởng 
Người tin tưởng rồi càng tin tướng thêm 
Cho chánh Pháp trường tồn 
10. Tế độ tạng Luật. 


\Ð 0 BƠ R0 


Như vậy, chúng ta tu tập đương nhiên không chấp nhận có bậc đạo 
SƯ: 
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“Này Ãnanda! Pháp và Luật nào đã được Như Lai thuyết giảng và 
ban hành cho các con, sau khi Như Lai diệt độ, chính Pháp và Luật 
ây là đạo sư của các con”. 


Thể nên: 
Như là cưỡng hộ trứng 
Sơn dương bảo vệ đuôi 
Mẹ trông nom con cái 
Người một mắt hộ mắt 
Cũng vậy, chư tôn giả 
Hãy trì giới trang nghiêm 
Người luôn luôn cung kính 
Tùy phòng hộ giới hạnh. 


Trong thời buổi nhiễu nhương này, giới luật hầu như bị lãng quên, 
bởi chúng ta thấy nhiều thiền đường, lắm thiền sư, hàng loạt sách 
thiền luận cho răng đây là những pháp môn dành cho hạng Thịnh 
văn Tiểu thừa,... rôi tùy ý phương tiện đặt ra pháp môn tu tắt bằng 
cách tiết chế ăn uống, vãng sanh... rơi vào ý đồ của Bà-la-môn giáo, 
khiến cho hàng tín đồ điên đảo đức tin, không đám xem những kinh 
sách nguyên thủy nhất được chính kim khẩu đức Thế Tôn thuyết, 
không can đảm tu tập các pháp môn căn bản này ngõ hầu vượt qua 
trùng dương sanh tử, đáo tận bỉ ngạn. Phần đông chỉ quanh quân bờ 
bên này, mò mẫm, lạc lối trong các rừng rậm, mù mịt, âm u, tăm 
tối. Đó là kết quả: Đi vòng một khắc, đi tắt tối ngày. 

Bởi vì chúng ta có nguyện vọng thế nào đi nữa, như được các bạn 
đồng phạm hạnh thương yêu, quí mến... cho đến đạt được các bậc 
thiền, thành tựu các Thánh vức, chứng những loại thần thông, thắng 
trí, cũng cần phải thọ trì giới luật: 

“Này chư Bhikkhu, nếu vị bhikkhu có ước nguyện: Mong rằng ta 
được các bạn đồng phạm hạnh thương yêu, quí mên, cung kính, tôn 
trọng... VỊ bhikkhu ây phải thành tựu viên mãn giới hạnh... 


Đến phân loại về giới, chúng ta sẽ minh định được điều này: 
Luật dẫn đến thu thúc. 
Thu thúc dẫn đến không nóng nảy. 
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Không nóng nảy dẫn đến hân hoan. 
Hân hoan dẫn đến no vui. 
No vui đẫn đến yên lặng. 
Yên lặng dẫn đến an lạc. 
An lạc dẫn đến định tâm. 
Định tâm dẫn đến như thật tri kiến. 
Như thật tri kiến dẫn đến yếm ly. 
Yếm ly dẫn đến ly tham. 
Ly tham dẫn đến giải thoát. 
Giải thoát dẫn đến tri kiến giải thoát. 
Tri kiến giải thoát dẫn đến vô thủ trước Níp-bàn. 
Chúng ta càng tuệ tri xác tín hơn khi người có giới hạnh nhưng ít 
nghe, thiểu trí, hay điên đảo kiến, vị ấy đã bị mắc vào bẫy môi của 
ác ma. Còn người đa văn quảng kiến mà phá giới cũng rơi vào cực 
đoan quyền lực Ma vương, không thoát khỏi khổ ưu. Những sự kiện 
ấy khiến cho người chưa tin tưởng không tin tưởng, hay người đã 
tin tưởng cũng thay đổi niềm tin. không cần nói đến người khiếm 
khuyết cả hai và chỉ có người viên mãn cả hai phương diện, quả 
thật là đặc thù. Bởi vì: 
Trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí 
tuệ làm cho thanh tịnh. 
Chỗ nào có giới hạnh chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ chỗ 
ấy có giới hạnh. 
Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất 
định có giới hạnh. 


Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thượng ở đời. 


“Cư trần bất nhiễm trần, đã vượt chặng đường phải qua cần gì phải 
trì giới?” Nói thế là chúng ta đã dối gạt người, tâm câu một chỗ ân 
trú hầu đánh lừa mình, hay cho mắt tiếng gọi vô vọng của tâm linh, 
vì không thể lừa đảo tự lương tâm mình. Quả thật vậy, trong một 
lúc nào đó tâm linh có lên tiếng trong giờ khắc cuối cùng của tên tử 
tội, tâm linh lên tiếng trong một hơi thở nào giữa canh khuya, làm 
cho những mái tóc bạc giật mình, làm cho những vằng trán nhăn 
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cau mặt, làm cho những ý thức lương tri thở dài... và các ảo kiến ấy 
không thể che đậy tuệ giác của bậc Nhất thiết chủng trí: 

“Ở đây, này Ananda! Vị Thánh đệ tử có chánh tín đối với đức 
Phật... Vị ấy có chánh tín đối với chánh Pháp... Vị ấy có chánh tín 
đối với chư Tăng... VỊ ấy thành tựu cụ túc giới hạnh được bậc 
Thánh ái kính viên mãn không mảy mún, được vẹn toàn, không sứt 
mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm, đưa đến giải thoát được người trí 
tán thán, hướng dẫn đến thiền định. Này Ananda! Chính pháp kính 
này mà vị Thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn 
sẽ tự tuyên bố về mình như sau: Đối với ta sẽ không còn địa ngục, 
sẽ không tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỉ, ác thú, đọa xứ. Ta đã 
chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”. 


Sau khi thắng trí giới hạnh cần phải thành mãn như vậy, chúng ta 
cảm thấy khó thọ trì, phòng hộ giới luật cho chân chánh, còn hạnh 
đầu đà khiến cho thân xác gầy ốm, xanh xao, hầu như quá khổ hạnh. 
Điều đó đúng cho tâm viên ý mã chúng sanh quen đeo níu cảnh 
trần, phan duyên dục đối tượng để nêm mùi tục lụy, hạnh phúc tạm 
bợ thế gian, mặc cho ma lực phóng túng quay cuồng mà ảo tưởng 
Phật tánh, tiêu dao tự tại. Chúng ta sẽ được xác chứng quan điểm 
này khi đã thấy rõ tội lỗi phá giới và thành quả giới hạnh. Do vậy: 

Ở đây, hãy học giới, 

Khéo học tập ở đời. 

Giới thành đạt toàn diện, 

Đưa đến mọi thành công. 

Bậc trí hãy hộ giới, 

Nếu kỳ vọng ba lạc. 

Được danh xưng tài sản, 

Sau chết hưởng thiên lạc. 

Người trì giới tự chế, 

Được nhiều người bạn tốt. 

Kẻ ác giới hành ác, 

Mắt mát các bạn bè 

Người ác giới chỉ được, 

Ác danh không tài sản. 
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Bậc trì giới luôn được, 
Khen danh xưng tán thán. 
Khởi đầu an trú giới, 
Giới là mẹ pháp thiện. 
Giới đứng đầu mọi pháp, 
Vậy hãy trong sạch giới. 
Giới hạn chế phòng ngự, 
Làm sáng chói tâm tư, 

Là đầu bến chư Phật, 
Vậy hãy trong sạch giới. 
Giới sức mạnh vô song, 
Giới binh khí tối thượng. 
Giới trang sức đệ nhất, 
Giới áo giáp hi hữu. 

Giới đầu cầu cường đại, 
Giới hương thơm vô thượng. 
Giới hương thoa đệ nhất, 
Nhờ giới bay bốn phương. 
Giới tư lương cao nhất, 
Giới hành trang tối thượng. 
Giới vận tải đệ nhất, 

Nhờ giới đi bốn phương. 
Đây kẻ xấu bị trách, 

Sau chết sanh đọa xứ. 

Kẻ ngu không định giới, 
Ưu tư khắp các chỗ. 

Đây bậc tốt được khen, 
Sau chết sanh Thiên giới. 
Kẻ trí khéo định giới, 
Hân hoan khắp các chỗ. 
Ở đây giới tối cao, 
Nhưng trí tuệ tối thượng. 
Giữa loài người loài trời, 
Bậc giới tuệ thắng lợi. 
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Đề cập đến hạnh đầu đà, trước đây có người chỉ biết từ ngữ phiên 
âm, mà không hiểu nghĩa lý của nó. Ở đây, chúng tôi xin tạm dịch 
dhutanga: trừ chỉ - thường quen gọi là hạnh đầu đà, ngỏ hầu xác 
định thành phần diệt trừ phiền não dành cho mỗi một pháp thọ trì. 
Vì không nâng cao tâm, không phát triển ý, không hướng đến đoạn 
tận kiết sử, tây sạch mọi ô nhiễm. Do đó, chúng ta ngộ nhận giới 
luật khó hành, trừ chỉ là khô hạnh để rồi bi quan, tiêu cực, chán nản, 
không hoan hỷ đời sống phạm hạnh, phế thải Sa-môn pháp, dẫn đầu 
và đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng viễn ly. Điều này đã được trưởng lão 
Kassapa - Thịnh văn tối thượng hạnh đầu đà - đã đáp lời bậc Đạo 
sư khích lệ cho chúng ta: 

“Bạch Thế tôn, con đã thấy có hai lợi ích, nên con đã lâu ngày sông 
ở rừng và tán thán hạnh ở rừng, con đi khất thực..., con mang y 
phấn tảo..., con mang ba y..., Con thiêu dục..., con tri túc..., con sông 
không giao thiệp..., con sống tỉnh cần và tán thán hạnh sống tinh 
cần. Con tự mình được hiện tại lạc trú và vì lòng bị mẫn đối với các 
chúng sanh sắp đến, mong rằng các chúng sanh sắp đến sẽ noi 
gương, đối với các đệ tử Phật và tùy Phật mong chúng trong một 
thời gian dài trở thành những vị sống ở rừng và tán thán hạnh ở 
rừng... như trên... bạch Thế tôn, con thấy được hai lợi ích này, con 
sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng... như trên...” 


Và đức Phật đã sách tấn, gieo niềm tịnh tín cho chúng ta: 

“Lành thay, này Kassapa. Lành thay, này Kassapa. Thật vì hạnh 
phúc cho quần sanh, này Kassapa, ngươi đã hành như vậy, vì an lạc 
cho quần sanh, vì lòng bị mẫn với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho chư Thiên và nhân loại. Do vậy, này Kassapa, hãy mang 
vải gai thô phấn tảo đáng được quăng bỏ. Hãy sống khất thực và 
trú ở trong rừng”. 


Trừ chi đức Thế Tôn còn tán thán như vậy, còn nói gì giới luật là 
một trong những pháp đến để mà thấy, chớ không phải lý luận 
suông. Vì vậy: 

Ai sống một trăm năm 

Ác giới không định tĩnh 

Tốt hơn sống một ngày 
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Có giới hạnh tu thiền. 


Các pháp môn khác, dù khó tu đến bậc nào, một công nhân, một 
đầy tớ, cũng có thể tu hạnh ấy được. Nhưng Sa-môn hạnh tu tiến 
cho thành tựu tam học này, chỉ có người trí mới tu nổi, do đó: 

Biết rõ sự kiện ấy 

Hiền trí thu thúc giới 

Con đường đến Níp-bàn 

Hãy nhanh chóng thanh tịnh. 


Tu theo pháp môn này quả thật là hạnh tu tối thượng, chứng đắc 
thâm diệu và giải thoát tuyệt đối. 

“Giới, thiền định, trí tuệ, 

Và giải thoát vô thượng, 

Gotama danh xưng, 

Giác ngộ những pháp này. 

Đức Phật thắng tri chúng, 

Thuyết pháp cho Bhikkhu. 

Đạo sư đoạn tận khổ. 

Bậc tuệ nhãn tịch tịnh”. 


Chúng tôi hữu duyên theo Ân sư học A-tỳ-đàm (Abhidhamma) gặp 
bộ sách quí này và được người phó thác dịch để cho chánh Pháp 
trường tồn, chúng sanh lợi lạc. Nay, chúng tôi không quản tài hèn 
sức mọn, cố gắng dịch hoàn tất đề tu học Thanh tịnh đạo này xuất 
hiện tại Việt Nam nói riêng, thế gian nói chung và Thánh đạo, 
Thánh quả phát sanh cho các chúng hữu tình có duyên lành gặp 
chánh Pháp. 


Trong khi dịch, về từ ngữ hay nghĩa lý có điều sơ thất, xin chư bậc 
hiền minh, các vị thiện trí thức từ, bi, hỷ, xả chỉ giáo cho. Chúng 
tôi xin hân hoan đón nhận mọi ý kiến xây dựng, hầu mỗi khi có dịp 
tái bản thêm phần toàn vẹn. 


Do quả phước báu thanh cao dịch Thanh tịnh đạo phần giới này, 
xin hồi hướng đến các bậc ân nhân và thầy tô đã quá vãng, nhất là 
Có Hòa thượng Tịnh Sự, xin các ngài được thọ lãnh phước báu siêu 
thăng nhàn cảnh. Còn ở nơi nhàn cảnh thì càng tiến hóa thêm. 
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Một phần công đức xin dâng đến những bậc Thây tô, chư tôn Hòa 
thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng đã đóng góp tinh thần, kẻ công 
người của, đạt được vạn sự kiết tường, bồ đề tâm viên đắc, tự giác 
giác tha. 


Một phần công đức khác xin chia đến các thí chủ, những Phật tử xa 
gần, cùng mỗi một thân bằng quyến thuộc của chư quí vị còn tại 
tiền được tăng phúc, tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. 
Người chưa gặp chánh Pháp mau gặp chánh Pháp, người đã gặp 
chánh Pháp xin hãy hành đúng chánh đạo giải thoát khổ đau và 
người đã quá vãng được cao đăng lạc cảnh. 


Xin hồi hướng quả phước này đến đức trời Đề Thích cùng Tứ Đại 
Thiên vương, nhất là tất cả chư Thiên hộ trì chánh Pháp, được thọ 
lãnh công đức rồi hộ trì chánh Pháp thêm bên lâu và xin cho hàng 
tứ chúng như chúng tôi sống tiến hóa an lành trong giáo pháp từ bi 
của đẳng Giác ngộ. 


Riêng chúng tôi mong quả phước báu thanh cao này hộ trì được tu 
hành phạm hạnh đến suốt đời, sanh ra kiếp nào cũng được gặp 
chánh Pháp, nhất là nơi các xứ Quốc giáo, ngÕ hầu lão thông Tam 
tạng với chú giải, đắc được các thiền chứng, thắng trí, hoằng đương 
Phật Pháp không bị chướng ngại. Nếu ngoài thời kỳ Phật giáo, xin 
hãy nâng đỡ xuất gia tu tiến theo chánh Pháp cho đến khi đắc chứng 
các Pháp mà chư Phật đã giác ngộ. 


Và hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới, bốn loài, đều 
được an vui, tiên hóa y như ý nguyện. 


Hướng dẫn: Hòa thượng Tịnh Sự ân Sư 
Dịch giả: Đệ tử Ngộ Đạo cân chí. 
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LỜI PHI LỘ 


Lịch sử Giáo thọ sư Buddhaghosa đi dịch chú giải trong đảo Tích 
Lan, những người liên hệ Phật giáo truyền nhau thành câu chuyện 
quan trọng, chú ý nhiều đến nó, vì nó trình bày thực hành phận sự 
trọng đại trong Phật giáo đồ, phương pháp truyền bá Phật ngôn lợi 
ích cho người đạo đức. Giáo pháp của bậc Chánh Đẳng Giác được 
duy trì lâu dài cho đến ngày nay, cũng nương nhờ chư Tăng Thinh 
văn đệ tử Phật luân phiên nhau kết tập Tam tạng nhiều lần. 


Lần thứ nhất, khi bậc đạo sư Níp-bàn “bảy ngày, Mahã Kassapa 
vì nguyên nhân bhikkhu Subhadda xuất gia khi lớn tuôi nói vượt 
quá Pháp Luật, Trưởng lão Mahã Kassapa khởi xướng kết tập tại 
thành VesälT với sự tham dự của năm trăm vị Thánh Tăng được 
đức vua Ajãtasattu ủng hộ Phật giáo đã thành tựu sau bảy tháng 
làm việc. 

Lần thứ nhì, khi đức Phật viên tịch khoảng một trăm năm, do 
nguyên nhân câu chuyện nhóm bhikkhu VaJjiputtaka - Bạt Kỳ 
Tử - tại thành Vesali thực hành phi Pháp Luật, Trưởng lão 
Yasakãkandaputta khởi xướng kết tập trong thành Vesälï ấy 
được đức vua Kãlãsoka ủng hộ, chư Tăng cưu hội bảy trăm vị 
làm việc trong tám tháng thì thành tựu. 


Lần thứ ba, khi tuổi thọ Phật giáo trải qua khoảng hai trăm ba 
mươi bốn năm, vì nguyên nhân nhóm ngoại đạo giả mạo xuất 
gia trong hàng ngũ bhikkhu Tăng và trình bày lẫn lộn chủ thuyết 
của mình vào. Khi đã trục xuất nhóm ấy ra khỏi Phật giáo, thanh 
lọc Pháp Luật, Trưởng lão Moggalliputtatissa khởi xướng, chư 
Tăng cưu hội một ngàn vị được Đại Hoàng đế Dhammãsoka ủng 
hộ, chín tháng thì thành tựu. 


Kế từ đó có tin rằng: Trưởng lão Moggallĩputtatissa nhìn thấy Phật 
giáo đồ không trường cửu trên đảo Nam Jambudipa, bèn đưa tất cả 
trưởng lão đi truyền bá giáo pháp tại nhiều xứ khác nhau. Vì thế, về 
sau không được tin tức giáo pháp trong đảo Nam Jambudipa nữa. 
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Tại nơi cư ngụ, các trưởng lão khác cũng vậy, ngoại trừ câu chuyện 
tôn giả Mahinda đi đảo Tích Lan, vì chánh giáo điển từ một con 
đường truyền đến đảo ấy. Từ đây, Phật giáo được biết đến thành chi 
nhánh. Sự kết tập Tam tạng sau này tại Tích Lan của riêng chư Tăng 
trong đảo â ấy được kề là sự kết tập phụ thuộc. Nhưng chư Tăng ở 
đây và chư Tăng thọ trì Khế kinh từ đầu mối ấy cũng được kế vào 
kết tập Tam tạng tiếp theo sự kết tập Tam tạng trong đảo Nam 
JambudTpa. 


- _ Khi Phật lịch trải qua hai trăm ba mươi sáu năm, tôn giả Mihinda 
cũng có Phật giáo tại nơi Ấy, cho đến lúc có thiện nam tử trên 
đảo được đức tin, xuất gia thọ cụ túc giới, học thuộc lòng thông 
suốt Tam tạng giáo pháp và tự tuyên bố giáo giới lẫn nhau thì có 
đại hội chư Tăng trên đảo. Ngài Arittha thuyết giảng cho hội 
chúng, trình bày Phật giáo đã vững chắc nơi đây, kế là kết tập 
Tam tạng lần thứ tư. 


- - Một lần nữa, khi tuổi thọ Phật giáo đã trải qua khoảng bốn trăm 
năm mươi hai năm, nhóm bhikkhu đa văn trong đảo ấy ghi Phật 
ngôn thành mẫu tự Tích Lan vào lá buông, đã đặt một nền tảng 
tốt đẹp cho việc ghi chép những Phật ngôn bằng văn tự, được kê 
là kết tập Tam tạng lần thứ năm. 


Sự kết tập Tam tạng trên đảo Tích Lan nổi danh hai lần như vậy. 


Khi tuổi thọ Phật giáo trải qua chín trăm năm mươi sáu năm, GTS 
Buddhaghosa - Buddhaghosäcariya - đi dịch chú giải trong đảo 
Tích Lan, là câu chuyện thuộc loại văn chương cổ trong lời phi lộ 
của giáo thọ sư thời xưa, nhưng lịch sử TS Buddhaghosa đây dịch 
từ bản Pãli của ngài Pháp tam giới - Dharmmafelokacariya - chùa 
Đại Giới (Mahadhatu) được sáng tác cuối phần Thanh tịnh đạo. 


Bậc thiện trí thức muốn biết câu chuyện riêng biệt nên khảo sát 
trong Buddhaghosanidana tích chuyện ngài Buddhaghosa một 
phần, trong Vamsamälinï (Tràng tông) một phần và trong bộ 
Ñãnodaya (Khởi trí) một phần. 
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Chỉ bao nhiêu đây, chúng tôi thành đạt được dòng nước lớn phước 
báu. Xin tất cả chư Thiên hãy tùy hỷ để thành tựu Thánh sản. Xin 
các chúng sanh hãy trì giới do đức tin, hãy khiến cho sanh tâm tu 
tập và không khinh thường trí tuệ, vì răng tam học này là Thanh 
tịnh đạo. Xin tất cả bậc chân nhân nếu bị khổ não, hãy thoát khổ, bị 
sợ hãi thì thoát khỏi sợ hãi, bị buồn rầu hãy thoát khỏi buồn rầu và 
đồng thời đạt đến Thanh tịnh đạo đều nhau cả thảy. 


~~~\%2~t® #+2~‹\Ðsz4~~~ 
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NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


THÀNH KÍNH ĐẢNH LẺ ĐỨC THÊ TÔN, 
BẬC ỨNG CÚNG, 
ĐÁNG CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


20 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





BUDDHAGHOSANIDAN A 
LỊCH SƯ NGÀI BUDDHAGHOSA 


CHƯƠNG THỨ NHÁT 


“Vanditva ratanaftayam. 
Sabbapapapahayinam 
Buddhaghosassa uppaftim 
Vanninayissaml yathãsutfam 
Bhavamta sadhavo tumhe 
S4DDUTISã Samagafa 
Añfñan kammampDi pahaya 
Tam sunatha samahita 
Sa88asampafftn patthentã 
Pannadhanavaruttama 
Buddhaghosassa nidanam 
Evam dharetha sadhukam 
Yo ca sutvana saddham 
Vacafi apI lakkhati 

Ditthe dhamme ãnIsarnsa 
Pacchanibbana papu 
Tasima sunneyya sakkaccam 
Samrnasambuddhavannitam 
Buddhaghosassa nidanam 
Saggamokkhasukhaävaham ` 


Tôi thuật chuyện Giáo thọ sư (GTS) Buddhaghosa, pháp danh 
Đại Kiệt Tường. 

Xin cung kính đảnh lễ Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng 
bảo. Thành tựu đoạn trừ tât cả ác pháp, đức Phật đôi trị diệt 
trừ tât cả sự khô não, tât cả sự sợ hãi, tât cả tật bệnh và tât cả 


, 
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hoạn nạn rủi ro, tai hại được tiêu tán, do nhờ oai lực đảnh lễ 
Tam bảo. 


Tôi sẽ thuyết giảng cổ sử tích GTS Buddhaghosa được học tập 
và nghe từ nơi cư ngụ giáo thọ sư thời xưa. Tất cả bậc Chân 
nhân tinh tấn dứt bỏ mỗi phận sự khác nhau và cùng nhau họp 
đầy đủ trong xứ sở này. Hãy chú tâm lắng nghe tích chuyện 
GTS Buddhaghosa này là phần phước báu cao thượng, thành 
tựu lợi ích trong thế gian này và thế giới khác. 


Tất cả các ngài mong muốn thiên sản trong nhàn cảnh, nếu có 
tài sản cao quí tức là tuệ lực, hãy tinh cần niệm tưởng, xem cổ 
sử tích chuyện ngài Buddhaghosa này, quả báo tạo được có 
thê khiến cho thành tựu tài sản trong nhàn cảnh. Pháp của đức 
Phật, nêu người nào tỉnh cần nghe, tinh cần thuyết giảng, xuất 
bản và biết duy trì trong Phật giáo, người ấy sẽ nhận quả báo 
rõ ràng trong kiếp sống này. Rồi người ấy sẽ được thành tựu 
Níp-bàn trong ngày vị lai. Vì thế, bậc chân nhơn nên tinh cần 
lắng nghe Pháp thoại được ban bố một cách cung kính, không 
nên dê duôi, lãng quên thiện nghiệp, hãy nhận lây hương vị 
Pháp thoại. Tích chuyện ngài Buddhaghosa có thể đưa đến 
hạnh phúc trong nhàn cảnh và Níp-bàn cho người được nghe. 


Cô sử ngài GTS Buddhaghosa có khi nào? 


Đáp: Khi đức đại bi Chánh Đăng Giác viên tịch trải qua 236 
năm, trưởng lão Mahinda, con của đức Hoàng đế 
Dhammäãsoka đi ra đảo Tích Lan thành lập Pháp học giáo điển 
ngôn ngữ Tích Lan, khi đại trưởng lão đã viên tịch. Sau đó, 
đến khoảng 956 năm, GTS Buddhaghosa tái sanh trong làng 
Bà-la-môn Ghosa. Ở gần cội đại bồ đề, nơi đức Phật giác ngộ. 
Bà-la-môn làng ấy có tên KesT, vợ của ông ấy tên là KesĩnI. 
Khi ẫy có một vị đại trưởng lão pháp danh 
Dhammaghosacariya - Pháp Âm giáo thọ sư - bậc đại lậu tận, 
người cao quí liên hệ với thần thông, vị chủ tế tinh tắn, muốn 
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cho Phật ngôn Tích Lan thành ngôn ngữ Magadha, bèn quán 
tưởng xem người nào nhiều trí tuệ có thể dịch Phật ngôn từ 
ngôn ngữ Tích Lan. Ngài thấy Thiên tử Lôi Âm 
(Ghosadevapuffa) trong cung trời Đao Lợi, có trí tuệ vô sở úy, 
nên đức Phật tiên đoán có thê dịch Phật ngôn Tích Lan ra ngôn 
ngữ Magadha, quán thấy như vậy, ngài Pháp Âm giáo thọ sư 
bay lên cung trời Đao Lợi, vào nơi cư ngụ Thiên vương Đề 
Thích. Tại đây, Thiên vương Đề Thích thấy trưởng lão, ngài 
phán hỏi: 
- - Ngài lên đến nơi cư ngụ của trẫm có điều chỉ lợi ích không? 
-_ Tâu Thiên vương, bây giờ Pháp học giáo điển vững trú tại 
quốc độ Tích Lan và bằng ngôn ngữ nước ấy. Tất cả mọi 
người khác khó biết, khó thấy. Tôi thấy Thiên tử Ghosa 
dịch Phật ngôn Tích Lan thành Phật ngôn Magadha được, 
nên tôi lên đây thỉnh cầu Thiên tử Ghosa giáng sanh cõi 
nhân loại. 
-_ Nếu như thế, ngài hãy chờ đợi, trẫm sẽ lãnh trách nhiệm đi 
thỉnh Thiên tử Ghosa. 


Thế rồi, Thiên vương ngàn mắt ngự đến chỗ Thiên tử Ghosa 
(Lôi âm). Sau khi đến, ôm choàng Thiên tử Ghosa vào lòng 
rôi với âm điệu du dương phán răng: 


- - Này hiền hữu, bấy giờ có một vị đại trưởng lão từ đảo Nam 
JambudTpa ngự đến thỉnh cầu hiền hữu giáng sanh cõi Nhơn 
loại. 

-_ Thưa Thiên vương, tôi đây muốn tái sanh trong mỗi tầng 
Thiên giới, không muốn tái sanh ở cõi Nhơn loại, vì cõi 
Nhơn loại nhiều khổ não, nhiều sầu bi. Do đó, tôi không 
muốn giáng sinh cõi ấy. 

- _ Này hiền hữu! Không khổ não đâu, không sầu bi đâu, hiền 
hữu hãy nhìn thấy Phật giáo bây giờ, Pháp học giáo điện 
vững trú tại quốc độ Tích Lan và bằng ngôn ngữ nước ấy, 
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do đó, những người khác khó biết, khó thấy. Ở đây, chỉ thấy 

một mình hiên hữu có thê dịch được Phật ngôn từ ngôn ngữ 

Tích Lan ra Magadha. Vậy, kính mong hiên hữu nhận lời 

thỉnh câu này. Vì đức Phật đã tiên đoán hiên hữu có thê duy 

trì Phật giáo. 
Sau khi Thiên vương Đề Thích khân khoản như vậy, Thiên tử 
Ghosa nhận lời thỉnh câu. 
Thiên vương Đề Thích trở lại bạch với trưởng lão rằng: 
- _ Thiên tử đã nhận lời thỉnh cầu. 

Rồi đại trưởng lão chào tạm biệt trở về cõi Nhơn loại. Đại 
trưởng lão ây là bạn của Bà-lamôn Kesl, trưởng thôn 
Ghosagäma, từ khi còn cư sĩ, khi ngài xuât gia thành Tăng 
nhơn, thường đên thọ thực trong nhà Bà-la-môn Kesĩ ây mỗi 
ngày. Rạng đông ngày hôm ây, đại trưởng lão đắp y, câm bát 


đi đến nhà Bà-la- -môn Kesi, sau khi thọ thực xong, vị ấy nói 
với Bà-la-môn Kesï rằng: 


-_ Trong thời gian bảy ngày, kế từ ngày hôm nay trở đi, ông 
không nên dê duôi. 
Bà-la-môn hỏi: Tại sao ngài nói như vậy? 


- Này Bà-la-môn, con của ông sẽ tái sanh trong ngày thứ bảy, 
có nhiêu trí tuệ không ai sánh băng. Nói bao nhiêu đó, ngài 
trở vỀ nơi cư ngụ của mình. 


Trong ngày thứ bảy ấy, Thiên tử Ghosa chú nguyện giáng trần 
trong cõi Nhơn loại. Khi từ g1ã cung trời Đao Lợi, ngài đã tục 
sinh vào bụng nữ Bà-la-môn Kesimr, vợ của Bà-la-môn Kes1 
sống trong làng Ghosagãma. Khi Thiên tử đã giáng sanh vào 
bụng mẹ mười tháng và khi vừa lọt lòng mẹ, tất cả mỗi người 
một nơi trong nhà như nô tỳ, công nhân... cất tiếng kiết tường 
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vang dội, do đó, Bà-la-môn Kesĩ đặt tên cho con trai là Ghosa 
(Lôi Âm). 

Thiếu nhi Ghosa ấy, khi lớn lên được bảy tuổi, học thuộc lòng 
cả Tam Veda, tĩnh xảo, khéo léo. Vì Bà-la-môn KesI, cha của 
cậu bé Ghosa, dạy Tam Veda cho khoảng 500 vị đệ tử và cũng 
là thầy dạy Tam Veda cho Đại Khattiya. Hàng ngày, vào buổi 
sáng, cậu bé Ghosa cầm tọa cụ của thân phụ làm bằng da dê, 
đi theo vào cung điện. 


Một ngày kia, Bà-la-môn dạy Tam Veda cho Đại Khattiya, 
đến chỗ mơ hồ, rồi sanh nghi ngờ không thê dạy tiếp tục, bèn 
từ giã Đại Khattiya, dẫn người con rời khỏi hoàng cung. Về 
đến nhà ngồi, nằm suy nghĩ mãi vẫn không thấy rõ ràng, không 
chấm dứt hoài nghi. Cậu bé Ghosa thấy cha suy nghĩ, bèn lây 
lá buôn viết lời giải thích chỉ tiết sâu xa nhất, rồi đặt trong một 
nơi thích hợp. Bà-la-môn Kesĩ ra khỏi phòng thấy những điều 
cậu bé Ghosa viết, đọc xem hiểu biết rõ ràng minh bạch. 
Những điều giải thích, chấm dứt nghi ngờ và lấy làm ngạc 
nhiên: Người thợ nào đến viết đây? Người nào thông minh 
quá? Liền hỏi tất cả Bà-la-môn trong gia đình răng: Chữ này 
của ai viết? Tất cả Bà-la-môn đáp răng: Không thấy ai, chỉ 
thấy cậu bé Ghosa ngôi tại chỗ này, có thể thiếu nhi Ghosa của 
ngài viết. Bà-la-môn cho gọi con trai mình đến hỏi rằng: “Chữ 
này con viết hay người nào?” “Thưa vâng, chính con viết”. 
Bà-la-môn cũng hoan hỷ vô cùng, cầu chúc con trai rằng: “Con 
hãy sống hạnh phúc, chớ nên bệnh hoạn, yêu tử, cha sẽ nương 
nhờ phước con, con đây là con của cha chắc chắn có trí tuệ, từ 
nay trở đi con hãy là cha của cha, chính cha đây như con của 
con”. Bà-la-môn Kesï tán dương con trai, rồi dẫn con trai vào 
hoàng cung, tâu đại ý câu chuyện với Đại Khattiya. Đại 
Khattiya hoan hỷ cho thiếu nhi Ghosa ngồi trên bắp vế, vuốt 
tóc, ban chiếu chỉ phán rằng: Này hiền nhi Ghosa “nama putto 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) — Phân Giới 25 





hohi” từ nay trở đi, hiền nhi hãy là con của trẫm, trầm đây sẽ 
là cha của hiên nhi. Phán như vậy rôi, Đại Khattiya cũng ban 
thưởng hơn một làng mạc cho thanh niên Ghosa. 


~~~‹+<⁄~0<-#.242~tÐs42~~~ 
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CHƯƠNG THỨ NHÌ 


Kế từ đó trở đi, thanh niên Ghosa tụng bộ Tam Veda thuộc 
nằm lòng mỗi ngày sáu ngàn (6000) câu. Cho đến một ngày 
kia, đại trưởng lão Dhamãsoka đi đến nhà Bà-la-môn Kesï vì 
lợi ích thọ thực. Khi Ấy, thanh niên Ghosa có công việc đi rồi 
trở về, thấy đại trưởng lão ngôi trên chỗ ngồi của mình, khởi 
lên sân hận như rắn độc bị người cầm cây đập sau đuôi, suy 
nghĩ rằng: “Sa-môn trọc đầu này không biết tự lượng sức 
mình, có sự hiểu biết lắm hay sao mà đến ngồi trên chỗ của 
ta? Khi vị này thọ thực xong, ta sẽ chất vấn Tam Veda”. Suy 
nghĩ như vậy, rồi đi vào ngồi trong nơi gần, khi vị đại trưởng 
lão đã thọ thực xong, thanh niên Ghosa hỏi rằng: 

- Này Sa-môn, tất cả Tam Veda ngài biết hay không? 

-- Này thanh niên, Tam Veda tôi cũng biết, chú thuật khác tôi 
cũng biết. 

-_ Này Sa-môn, nếu ngài biết Tam Veda, hãy tụng đi, tôi xin 
nghe. 








Ngài đại trưởng lão tụng cả Tam Veda ấy một cách lưu loát, 
không trở ngại, cũng như người gỡ rỗi cuộn chỉ. Khi đã tụng 
dứt, ngài cầm lấy ly nước lên súc miệng, chăm chú nhìn hành 
vi, cử chỉ thanh niên Ghosa. Thanh niên Ghosa hỗ ngươi, thấy 
đại trưởng lão có trí tuệ vô sở úy, từ đó có tâm nhu thuận, có 
sự kính nề, không can đảm như lúc ban đầu, bèn hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, chú thuật khác ngài biết đó, xin thỉnh ngài tụng 

cho tôi nghe chút ít. 


Đại trưởng lão khiến cho thanh niên Ghosa tịnh tín bằng 
cách thuyết mẫu đề Vô tỷ pháp: “kwsalaãdhamma ”- tật cả pháp 
thiện, “akwsalãdhammä”- tất cả pháp bất thiện, “abyäkarä 
dhammäã”- tất cả pháp vô ký. Rồi phân tích ý nghĩa của tất cả 
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mẫu đề Vô tỷ pháp ấy với nhiều pháp môn. Thanh niên Ghosa 

được nghe, lấy làm kinh ngạc vô cùng, càng nghe càng hay 

hỏi rằng: 

-_ Bạch Ngài, chú thuật này gọi là gì? 

- Này thanh niên, chú thuật này gọi là Phật chú. 

-_ Bạch Ngài, Phật chú này xin ngài dạy cho tôi, tôi xin học. 

- - Này thanh niên, nếu ông học Phật chú, hãy xuất gia có phẩm 
mạo như ta vậy. Thanh niên Ghosa nhận lời xuất gia. Đại 
trưởng lão đi về trú xứ của mình. 

Thanh niên Ghosa vào đảnh lễ cha mẹ, xin tạm biệt xuất gia 

để học Phật chú nơi cư ngụ của đại trưởng lão. Cha mẹ chuẩn 

bị sự kiết tường, làm nghi lễ tiếp đãi, chuẩn bị vật cúng dường, 

dẫn con trai đến nơi cư ngụ của đại trưởng lão. Đại trưởng lão 

cho cạo tóc và râu, mặc đồ trắng, dạy năm thể nghiệp xứ cho 

thanh niên Ghosa xuất gia Sadi trong Phật giáo. 


Thanh niên Ghosa, kê từ khi được xuất gia Sadi học Tam tạng 
ngay, một tháng học hoàn thành Tam tạng. Tam tạng rành 
bạch trong tâm tánh, tụng thuộc lòng không trở ngại, nói như 
được thành tựu đạt thông trí. Khi đủ tuổi, vị ấy thọ cụ túc giới, 
thành tựu vị bhikkhu trong Phật giáo với pháp danh 
Buddhaghosa trên đảo Nam JambudTpa, là thương yêu, quí 
mến, khả kính của tất cả chư Thiên và nhân loại, Inda, Phạm 
thiên, Dạ xoa, A-tu-la, Càn thác bà, Long vương và Kim sí 
điều cùng nhau cúng dường luôn khi, như đức Phật còn tại 
tiên. 
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CHƯƠNG THỨ BA 


Đến một ngày kia, Buddhaghosa vào nơi yên lặng suy nghĩ 
rằng: Trí tuệ của ta mạnh mẽ, rành mạch trong Phật ngôn này 
cao hơn trí tuệ đại trưởng lão hay là trí tuệ của đại trưởng lão 
cao hơn ta? Ngài Hòa thượng ẫy là bậc Thánh đại lậu tận cao 
quý, khi GTS Buddhaghosa suy nghĩ như vậy, ngài biết rõ sự 
suy nghĩ ấy, cho gọi bhikkhu Buddhaghosa nói rằng: Này hiền 
giả Buddhaghosa, hiền giả hãy đến đây, sự suy nghĩ của hiền 
giả không đúng, sự suy nghĩ của hiền giả không thích hợp với 

Sa-môn, lẽ thường bậc Sa-môn không nên suy nghĩ như vậy. 

Bây giờ, hiền giả hãy xin lỗi, ta sẽ xá tội lỗi ấy cho hiền giả. 

Ngài Buddhaghosa nghe lời đại trưởng lão, có sự động tâm, 

cung kính đảnh lễ ngài Hòa thượng xin sám hối. Đại trưởng 

lão nói rằng: 

- Ta không tha thứ, nếu hiền giả đi đến đảo Tích Lan dịch 
xong Phật ngôn, hiện là ngôn ngữ Tích Lan ra thành ngôn 
ngữ Magadha khi nào, ta sẽ tha thứ cho hiền giả khi đó. 

- Bạch Ngài, ngài muốn cho tôi đi đảo Tích Lan, tôi sẽ đi theo 
lời dạy không dám từ chối, nhưng vì cha của tôi vẫn còn tà 
kiến, không có đức tin vững chắc trong Phật giáo, tin tưởng 
nhiều theo phái tà kiến. Tôi xin tế độ cha cho dứt bỏ tà kiến, 
rồi sau đó sẽ đi sang đảo Tích Lan. 


Nói xong, bhikkhu Buddhaghosa từ giã đại trưởng lão đi về 
nhà cha là Bà-la-môn Kes1, Bà-la-môn Kesĩ hỏi rằng: Cậu về 
đây hoàn tục thành cư sĩ hay sao? Ngài Buddhaghosa 1m lặng 
không nhận lời hoàn tục, trái lại còn dạy cho làm cốc có phòng 
kín như chỗ ở của mình, mái nhà ấy cho lợp phía trên, vách 
cho tô bằng đất, mặt đất cho trải băng phăng với cây chùm gởi, 
có cửa cột với cây nêm và chốt cửa cả bên trong, bên ngoài. 
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Trong phòng ấy cho đề vật dụng như gạo, nồi, nước, bơ trong, 
bơ tươi, sữa đặc, sữa tươi, bí rợ và các vật thọ dụng khác, cả 
đá lửa và bếp lửa đầy đủ hoàn toàn, rồi mời cha vào bên trong 
như đi vào tán dương cái cốc mới làm, Bà-la-môn Kesï đi 
thẳng vào bên trong phòng để tán dương cái cốc, ngài cũng 
khép cửa vào với sợi dây móc, đóng cho chắc chăn, không cho 
người cha ấy đi ra được Bà-la-môn KesT hỏi rằng: 

- _ Tại sao con hành động với cha như vậy? 

-_ Tôi hành động đây để tế độ cha dứt bỏ tà kiến và tịnh tín 
trong Phật giáo. 

- Con hãy mở cửa, cha không chấp tà kiến. 

-_ Nếu cha không chấp tà kiến, vậy hãy tu tiễn ân đức Phật 
như: “!ipiso Bhagava Araham Sammasambuddho... cho tôi 
nghe trước, tôi sẽ mở cửa. Cha không dứt bỏ tà kiến, đến 
khi mạng chung, cha sẽ chịu khổ não trong địa ngục suốt 
thời gian lâu dài”. 

Rồi ngài trình bày sự trừng phạt trong địa ngục cho cha kinh 

sợ, tiếp theo đó chỉ trích tà kiến với nhiều câu kệ: 

Adassanena morassa 
Sikhino muñJubhanino 
Kakam tattha apHJesu1n 
Mamsena ca phalena ca 

. như trên... 
Suriye khaJjupaka yath4qH. 


Mọi người cúng đường con quạ nhiều thịt cá và trái cây nhỏ 
lớn, vì không thấy con công. Nếu thấy con công có cánh, đuôi, 
mồng và lông, cô trang điểm những nét vẽ tuyệt mỹ, có giọng 
hát du đương, bay đến từ núi Sumeru khi nào, thì lợi lộc cung 
kính con quạ cũng biến mắt, mọi người không cung kính cúng 
dường con quạ trong khi ấy như thế nào, cũng như thế ấy. Đức 
Thế tôn, bậc Pháp vương sáng chói Phật quang, khi đức Thiện 
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thệ chưa giáng sanh thuyết giảng cho thế gian này, người chưa 
thấy đức Phật cũng si mê cung kính cúng dường các Sa-môn, 
Bà-la-môn khác phái ngoài Phật giáo. Nếu đức Đại bi Chánh 
Đăng Giác giáng sanh thuyết giáo trong thế gian, từ bi ban bố 
hương vị bất tử của Pháp thoại với âm điệu du đương, mọi 
người được thấy, được nghe, đón nhận hương vị Pháp thoại 
của đức Phật khi nào, lợi lộc cung kính của các ngoại đạo 
NÑigantha cũng tiêu tan, mọi người không cung kính cúng 
dường tất cả ngoại đạo Nigantha khi Ấy, như con quạ tiêu tan 
sự cung kính cúng dường khi con công bay đến từ núi Sumeru. 
Thật vậy, tất cả ngoại đạo Nigantha đây như con đom đóm, lẽ 
thường con đom đóm ấy đến lúc hạ tuần trăng chiếu ánh sáng 
lập lòe, lấp lánh, hiện ra như thân ấy có rÂt nhiều hào quang, 
đến lúc mặt trời mọc ánh sáng, đom đóm ấy tiêu tan. Điêu này 
thí dụ thế nào, tất cả ngoại đạo NÑiganttha cũng như thế Ấy, khi 
bậc Chánh Đẳng Giác chưa giáng sanh thuyết giáo trong thế 
gian này, trình bày các chủ thuyết khác nhau như thân ây có 
rất nhiều ân đức, khi nào đức Phật giáng sanh thuyết giáo trong 
thế gian này, tất cả ngoại đạo Nigantha ấy cũng tiêu tan, thất 
bại với oal lực ân đức Phật, ví như con đom đóm bị hào quang 
nhật Thiên tử mọc lên đánh tan vậy. 


Bà-la-môn KesI nghe Pháp thoại của ngài Buddhaghosa có 
tâm nhu thuận nhưng không dứt bỏ tà kiến dễ dàng, cỗ găng 
chịu đựng sống đến ba ngày, không dứt bỏ tà kiến, không tu 
tiến ân đức Phật. Trải qua ngày thứ tư mới chấm dứt tà kiến, 
tu tiến ân đức Phật: “7iiso Bhagsava... ” theo phương pháp 
ngài Buddhaghosa chỉ dạy, khi tinh cân tu tiền, quán sát trí tuệ 
theo đề mục ân đức Phật, phát sanh tịnh tín Tam bảo, đạt đến 
quy y, tự nguyện thành cận sự nam trong Phật giáo, nương nhờ 
tu tiễn diệt trừ tà kiến, an trú Thất lai quả, thành bậc Thánh 
nhân cao quí. Ngài Buddhaghosa cũng mở cửa ra thỉnh cha ra 
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khỏi côc, cho cha tăm rửa thân thê với nước hoa và xIn người 
tha thứ. 


Bà-la-môn KesT ấy kể từ khi đã thành tựu bậc Thất lai, có đức 
tin không chao động trong Tam bảo, trình bày tịnh tín rõ với 
ngài Buddhaghosa, nói lời tán thán ân đức bậc Toàn Giác: 
Thật vậy, đức Chánh Đẳng Giác là bậc xứng đáng cúng dường 
tối thượng, xứng đáng nhận vật thực cao thượng, mà thế gian 
sùng bái vật thực cao quí ấy. Đức Phật tự ngài giác ngộ pháp 
cần phải giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Đức Phật là bậc Đạo 
sư tuyệt đỉnh, cao quí của tôi, cao thượng hơn tất cả Bà-la- 
môn. Đức Phật đầy đủ ân đức, nhất là tam minh và thiền 
chứng. Ngài có sự tiến hành tốt đẹp, giác ngộ tất cả thế gian, 
biết rõ căn thiện và bắt thiện, biết rõ tánh nết và phẩm hạnh, 
biết rõ địa đại và bầu trời, trú xứ của chúng sanh. Ngài cao 
thượng do giới, định, tuệ, giải thoát và tri kiến giải thoát không 
có người sánh bằng. Đức Phật tế độ người hết ương ngạnh, 
hung ác như người đánh xe điều khiến ngựa cho hết chứng. 
Đức Phật là bậc Đạo sư tuyệt đỉnh, cao thượng hơn tất cả Bà- 
la-môn, tôi xin thành kính đê đầu đảnh lễ dưới chân đức Phật 
ấy trong lúc này. 


Ngài Buddhaghosa nghe cha tán dương ân đức Phật cũng hân 
hoan tùy hỷ với cha: “Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 
Rôi từ giã người cha đên trú xứ Đại trưởng lão. 
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CHƯƠNG THỨ TƯ 


Ngài Buddhaghosa từ giã đại trưởng lão đi sang đảo Tích Lan, 
xuống bến cảng, lên thuyền cùng với đoàn thương buôn. Trong 
ngày thuyền của bhikkhu Buddhaghosa trương buồm tách 
khỏi bến cõi Jambudipa, thuyền Đại Trưởng lão Buddhadatta 
cũng trương buồm tách khỏi bến đảo Tích Lan. Thuyền ngài 
Buddhaghosa chạy được ba ngày, thuyền ngài Buddhadatta 
vào được ba ngày. Trong khi ấy, Thiên vương Đề Thích cũng 
triệu thỉnh tất cả chư Thiên xuống hộ tống chiếc thuyền ngài 
Buddhaghosa với câu kệ: 

Xin tất cả chư Thiên, 

Có thiên cung thất bảo 

Sanh do đại uy lực, 

Có tiên nữ đoanh vây 

Do quả phước nghiệp trước, 

Ngự trong các cung trời 

Hãy cùng tôi giáng trần, 

Được nghe ngài Buddhaghosa 

Sẽ đi dịch Pháp bảo, 

Bắc phạn Tích Lan ngữ. 

Xin tất cả chư Thiên, 

Hãy ngự đến thính Pháp. 

Tất cả các chư Thiên 

Sanh ra đều bắt tịnh 

Không bền, không thực chất, 

Chúng ta được tái sanh 

Chư Thiên trong điện vàng, 

Chết giáng sanh nhân loại 

Các hương vị nào như: 

Loài hoa bạch ngọc lan 
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Thiên vương Đề Thích và chư Thiên lái con thuyền nói: 

Này tất cả chư Thiên có thần lực du hành trên hư không, 
hãy đến nghe lời chúng tôi, vị này duy trì Tam tạng pháp 
cao thượng. Ngài Buddhaghosa này là bậc thiện trí thức đặc 
biệt cao thượng, khó có những vị như vậy. VỊ này là ngọn 
đèn soi sáng cho thấy màu sắc trong thế gian này. Chúng ta 
nên cung kính hộ trì, vì đó là ân đức đặc biệt hơn tài sản 


Chư Thiên ngự đến cả mười ngàn, cả một trăm ngàn ngồi phía 
sau thuyên. Với âm thanh ngôn ngữ chư Thiên cùng nhau đôi 
đáp nhận lời Thiên vương Đê Thích. Thiên vương Đề Thích 


Cùng hoa hoàng ngọc lan, 
Hoa lài kép, lài đơn... 
Tât cả hương vị này, 


Cũng tàn phai nhanh chóng. 


Tất cả hương vị ấy, 

Là hương vị tốt đẹp 

Không sánh bằng hương vị, 
Chánh pháp của đức Phật 
Được thính Pháp mỗi khi, 
Là hương vị tốt đẹp. 

Quí hơn mọi hương vị. 
Hôm nay chúng ta hãy, 
Giáng trần thính Pháp vị, 
Của hiền trí cao thượng 
Hãy ngự đến nhanh chóng. 
Chúng ta hãy hiệp lực, 

Lái con thuyền chánh Pháp, 
Của bậc thiện trí thức 

Cao thượng trong lúc này. 


hướng dẫn lái thuyền nói: 


34 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





-- Này tất cả chư Thiên, chúng ta được sanh là chư Thiên khó 
thoát khỏi số lượng, người có trí tuệ quán thấy quả báo trì 
giới, quả báo bố thí, ngăn chận, đóng cửa bốn khổ cảnh do 
nghe Pháp thoại bậc Đạo sư thuyết. Chắc chắn tùy theo quả 
thiện, chúng ta thành chư Thiên muốn điều nào cũng thành 
tựu do quả bố thí, quả trì giới, được tái sanh lên Thiên giới. 
Chúng ta cùng nhau kết giao, thân cận, gặp gỡ bậc thiện trí 
thức cao thượng sẽ được an lành. 


Tứ Đại Thiên vương cầm bánh lái, Đề Thích có thần lực ngồi 

làm thuyền trưởng, đưa cánh tay bảo rằng: 

-  Hỡi Tứ Đại Thiên vương, ngài hãy quay con thuyền cho 
ngay chùm sao Bắc Đầu thành phó Tích Lan của đức vua 
Devãnampiyatissa, Thiên vương Đề Thích hướng dẫn chư 
Thiên lái con thuyền, bậc thiện trí thức như vậy... 


Chư Thiên có năng lực cao quí khắp thế giới. Bậc Toàn Giác 
là Đạo sư trong tam giới. Người nào có tâm tôn kính Pháp của 
đức Phật. Đức Phật ngự đến tế độ. Người ấy nên hộ trì cho 
chắc chắn, biết rõ pháp đã tiến hành được tái sanh trong nhàn 
cảnh. Ngài đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh, đạt đến Thánh 
đạo, Thánh quả vô số kê. 


Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hộ trì lái con thuyền bậc thiện 
trí thức, liên hệ với trí tuệ cho đên thành phô Tích Lan xứ 
Gandhãra. 


Khi Thiên vương Đề Thích hướng dẫn lái con thuyền, một vị 

trời lái thuyền nói: 

-_ Xin tất cả chư Thiên ngự đến từ cung trời Đao Lợi, ngồi 
chung quanh sau lái, chư Thiên hãy cùng nhau lái con 
thuyên. 


Thuyên lướt nhanh theo dòng nước khoảng ba ngày, chư Thiên 
bảo nhau: 
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- Này thuyền, hãy đi ngay đến Tích Lan. Đức Đề Thích làm 
thuyền trưởng, chư Thiên cũng đánh thanh la, trồng, 
chuông, còi, tù và vang rên. Một số chư Thiên xuất hiện 
thoa dâu giữ gió, có một số chư Thiên cầm lọng ngọc, cờ 
vàng chiến thắng hò reo trợ lực, chiếc thuyền nỗi bật cột cờ 
lướt nhẹ đi, người trên thuyền đánh thanh la, trống, còi, tù 
và... náo động. 


Tiếp theo đó, chiếc thuyền ngài Buddhaghosa chạy ra, chiếc 

thuyền ngài Buddhadatta chạy vào đến gần sát nhau thấy lái 

buôm khoảng bao nhiêu cánh quạt. Tứ Đại Thiên vương nắm 

bánh lái thuyền nói với Thiên vương Đề Thích rằng: 

-_ Này Thiên vương Đề Thích, hãy nhìn chiếc thuyền, thấy 
khoảng bao nhiêu cánh buồm xuất hiện là chiếc thuyền từ 
Jambudïpa hay từ quốc độ khác đến. 


Thiên vương Đề Thích quan sát thấy rõ bằng thiên nhãn nói 

với Tứ Đại Thiên vương răng: 

-_ Chiếc thuyền ấy đến từ đảo Tích Lan, có Đại Trưởng lão 
Buddhadatta đi trong chiếc thuyền ấy. 

-_ Này Thiên vương ngàn mắt, nêu như thế, chúng ta sẽ cập 
bến hai chiếc thuyền này vào gần nhau, cho cả hai ngài đàm 
luận Pháp thoại, chúng ta sẽ nghe Pháp. 


Nói vậy, Tứ Đại Thiên vương lái chiếc thuyền vào chiếc 
thuyền ngài Buddhadatta lướt đến. Do thần lực của chư Thiên, 
cả hai chiếc thuyền song hành nhau không bị rung động như 
cột lại với một tâm sắt, tất cả đoàn thương buôn ấy giựt mình 
kinh hãi nhìn nhau. 

Ngài Buddhaghosa đi ra phía sau lái cất tiếng hỏi rằng: 

-_ Chiếc thuyền ấy có bậc xuất gia cùng đi hay không? 

- Vâng, bạch ngài, có một vị đại trưởng lão cùng đi. 
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Ngài Buddhadatta nghe cũng đi ra lái thuyền, nhìn thấy ngài 
Buddhaghosa thì hoan hỷ, thỏa thích, phân khởi, tỏ thái độ ngỏ 
lời trước: 

-- Này hiền giả, hiền giả pháp danh là chỉ? 

-_ Tôi pháp danh là Buddhaghosa. 

-- Này hiển giả, hiền giả đến quốc độ nào? 

-_ Bạch Ngài, tôi đi đến đảo Tích Lan. 

- Ông sẽ đi vì lợi ích gì? 

-_ Bạch Ngài, tôi đi dịch Phật ngôn từ ngôn ngữ Tích Lan ra 
ngôn ngữ Magadha. 

- Này hiền giả, lành thay, thiện thay, tôi đây rất hoan hỷ, 
chính tôi đây cũng ra đi dịch như thế, nhưng dịch được chỉ 
ba bộ kinh điển Pä|i. Hiền giả hãy đi dịch giúp chú giải của 
ba bộ kinh điển ấy cho tuôi thọ giáo pháp trường tồn”. 

Nói rồi, ngài Buddhadatta đưa trái kha-lê-nặc, cây viết nhọn 

và hòn đá mà Thiên vương Đề Thích đã dâng cúng cho mình, 

gởi đến cúng dường ngài Buddhaghosa và trình bày năng lực 
của trái kha-lê-nặc: 

-_ Này hiền giả, trái kha-lê-nặc này là thuốc đặc biệt, nếu hiền 
giả đau mắt hay đau lưng không khỏe thân, hãy lấy trái kha- 
lê-nặc này mài xuống hòn đá, thoa nơi đau nhức, mệt mỏi, 
bệnh tật trong thân của hiền giả sẽ yên lặng. 

Khi đã trình bày năng lực của trái kha-lê-nặc, ngài 

Buddhadatta trình bày câu kệ lễ bái trong kinh Jinälañkãra là: 

-_ Namo t†assa bhagavantasa safthuno samma sambuddhassa 


namathu lokalfhassa tadmno . . . pe. 
kumbhacarimjinorasanarmn mukhapankajJalinr sarassafime 
mukhagabbhagabbhinr ramma tava chayaã 
susaddatthasudam. 


Tôi xin thành kính đành lễ bậc Đạo sư cứu thế, bậc thanh lợi, 
ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hôi do tự ngài giác ngộ 
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pháp không thầy chỉ dạy, tâm không rung động pháp thế gian, 
cao quí hơn tất cả chúng sanh. Nàng ong thợ Tam tạng, có 
mang thai nghĩa vị một cách tốt đẹp, du hành trên trán của voi 
Chaddanta, hút mỡ cao quí, tức là cái môi của bậc chiến thắng 
Ma vương, Chánh Đẳng Giác còn sanh tiền ngự ở đây, nàng 
ong thợ Tam tạng ẫy cư ngụ, nương nhờ môi của bậc đại bị 
tăng thượng đức, khi bậc Đại bi tăng thượng đức đã Níp-bàn, 
nàng ong thợ Tam tạng Ấy nương nhờ trong đóa hoa sen là môi 
tất cả đệ tử Phật chiến thắng. Bây giờ tôi xin thỉnh nàng ong 
thợ Tam tạng ấy ngự đến cư ngụ nơi môi của tôi, xin đừng khó 
khăn trong phận sự, tinh tấn tìm đứa con kinh điển, xin kinh 
điển hãy hoan hỷ ngự trong môi của tôi là cho tôi ghi nhớ tất 
cả nghĩa, vị được tụng đọc thuộc lòng thành tựu như ý nguyện. 


Với phương pháp giải thích như vậy, khi ngài Buddhadata 
trình bày cho ngài Buddhaghosa kệ tán dương trong phần đầu 
kinh Jinälañkãra thì ngài hoan hý, phấn khởi. Sau khi dẫn 
chứng thí dụ này. 

Có một nàng thiếu nữ, con của một gia đình, dung nhan kiều 
diễm, xinh đẹp khả ái. Nàng ấy vừa tròn mười sáu xuân xanh, 
các chàng trai trẻ đem lòng yêu thương, nhiều người vận động 
thân quyên mình đi dạm hỏi. Cha mẹ nàng thiếu nữ ây đã khảo 
thi, xem xét tài sản, sắc đẹp, tướng mạo, nếu chàng trai nào 
đầy đủ tài sản, sắc đẹp, tướng mạo xứng đáng với con gái của 
mình rồi, cha mẹ nàng thiếu nữ gả con gái của mình cho chàng 
trai đó. Chàng trai nào ít tài sản, dung sắc, tướng mạo không 
đẹp, chàng trai ấy đến xin cưới hỏi cũng hoài công, không 
được nàng thiếu nữ ấy như mong muốn. Điều này có ví dụ như 
thế nào? Nàng thiếu nữ ấy như Tam tạng, những chàng trai trẻ 
đến xin cưới hỏi như người học Tam tạng và người học Tam 
tạng ấy nếu có đức tin ít, niệm tuệ ít, tỉnh tấn ít không thể học 
Tam tạng thành tựu như ý nguyện, như người đàn ông có ít tài 
sản, dung sắc tướng mạo không xinh đẹp đi hỏi nàng thiếu nữ 
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không được thành tựu. Người có đức tin mạnh, tinh tắn mạnh, 
niệm tuệ mạnh, chính người ẫy có thể học thuộc lòng Tam 
tạng được, như người đàn ông nào có tài sản nhiều, dung sắc, 
tướng mạo xinh đẹp, đến hỏi cưới nàng thiếu nữ và được thành 
tựu như ý nguyện. Bạch ngài, kinh điển mà ngài dịch thuật có 
số lượng tạo thành văn chương của PãJi êm tai nhất, thiện nam 
tử sanh về sau không thể sáng suốt như nàng thiếu nữ SobhinT 
trang điểm đầy đủ mọi vật trang sức mà thanh niên không thê 
biết rằng tuổi già. 
Khi ngài Buddhaghosa dẫn chứng như vậy, ngài Buddhadatta 
nói với ngài Buddhaghosa răng: 
-_ Này hiền giả, tôi đây đã gần hết tuổi thọ, không thể dịch 
thuật ngôn cho hoàn hảo, vậy hiền giả hãy ra đi, hãy dịch 
cho trọn bộ. 


Khi cả hai vị đại trưởng lão đàm thoại với nhau đến đây, khi 
đó hai chiếc thuyền chạy dang xa. Chiếc thuyền ngài 
Buddhaghosa đi đảo Tích Lan, còn chiếc thuyền của ngài 
Budhadatta thì vào đảo Nam JambudTpa. 


Ngài Budhadatta, sau khi vào đến đảo Nam JambudTpa, thực 
hành Sa-môn pháp, sống khoảng ba ngày rồi viên tịch, tái sanh 
trong Tusitã, có một ngàn nàng tiên nữ tùy tùng, còn tất cả 
đoàn thương buôn tịnh tín ngài Budhadatta và cúng dường với 
tất cả tứ vật dụng, sau khi chết đã tái sanh trong cung trời Đao 
Lợi thọ hưởng thiên sản, hạnh phúc cao thượng. 
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CHƯƠNG THỨ NĂM 


Khi thuyền ngài Buddhaghosa đến đảo Tích Lan, chư Thiên, 
Thiên vương Đế Thích, Phạm thiên đảnh lễ từ giã ngài 
Buddhaghosa trở về cảnh giới của mình, còn tất cả đoàn 
thương buôn đậu chiếc thuyên nơi bến cảng. 


Sau khi thuyền ngài Buddhaghosa đến bến đậu ở đây khoảng 
ba ngày, lúc đó có hai nàng tỳ nữ của Đại Bà-la-môn cư ngụ ở 
đảo Tích Lan. Cả hai nàng ấy đi xuống bến cảng múc nước. 
Một nàng đi xuống trước múc nước rồi đi lên, còn một nàng 
xuống sau cầm lấy chiếc bình. Cả hai chạm vào nhau, chiếc 
bình đầy nước bể tan. Chiếc bình không chăng bị bể, nàng tỳ 
nữ có chiếc bình không bị bê đó ngược lại nổi sân hận chửi 
mắng với giọng Tích Lan: 


-_ Này con tỷ nữ, dòng giống cha mẹ mày xấu xa, đê tiện, chỉ 
tô điểm chân thê thỏa thích, là lây củ nghệ thoa mặt đi đàm 
luận mỗi nơi. Tao chửi mắng mày có mắt không thấy 
đường, sao mà mày lấy chiếc bình đầy nước chạm chiếc 
bình của tao cho bể, mày bỏ trốn sao cho được. 


Nàng tỳ nữ có chiếc bình đầy nước bị bể cũng chửi mắng lại 

với ngôn ngữ Tích Lan: 

-- Này kẻ ăn xin khốn cùng, mày lấy chiếc bình không chạm 
vào chiếc bình đầy nước của tao cho bề tan không thỏa mãn 
sao mà còn vu không chửi mắng tao nữa, chớ mày đó, trang 
điểm xác thân đi lang thang, đến chửi mắng cũng còn được, 
mày phạm vào chửi măng đến thân quyên cha mẹ tao, con 
mắt mày không có hay sao? Mày lấy chiếc bình không 
chạm chiếc bình đầy nước của tao làm cho bề tan, ông chủ 
mày là cái gì không biết dạy mày. 
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Người tỳ nữ có chiếc bình không bị bể ấy sân hận quá độ 
chửi măng thô tục nữa: 


-_ Này con nữ tỳ đầu nhô, mọi rợ, lang thang, mặt thoa củ 
nghệ nhìn giống ma Thãrï, ông chủ của mày là cái gì? Tao 
không sợ ông chủ của mày đâu, dòng giống, gia tộc ông chủ 
mày đó là gì? Này con nữ tỳ ngạo mạn, hay mày nói điều 
này với ông chủ mày, tao cũng không sợ. 

Nàng tỳ nữ có chiếc bình bề sân hận, điên tiết chửi mắng 
rằng: 

-_ Này con người ăn xin lang thang, mày chạy vội vàng lẫy 
chiếc bình không chạm chiếc bình nước của tao đã làm cho 
bể tan, trở lại chửi rủa dòng giống, gia tộc ông chủ của tao 
nữa, nêu mày chửi măng cha mẹ của tao cũng còn được, tại 
sao còn chửi rủa ông chủ của tao là giỗng ngoại lai, mặt lồi 
xấu xí không sợ ai, các ông ơi! Hãy nghe và làm chứng cho 
tôi. 

Nàng nữ tỳ có chiếc bình không bị bể cũng trở lại chửi mắng 
nữa: 

-_ Này con nữ tỷ, bạn bè, dòng giống, cha mẹ của tôi-mọi, khi 
mở mắt ra chỉ thấy mặt chủ, tao sẽ nguyễn rủa, mày con ác 
quỷ, dòng họ của mày là giống ngoại lai, mày ví như con 
bò trong chuông, khi ông chủ mở then cửa ra thì chạy đi. 


Cả hai nàng nữ tỳ chửi mắng nhau với ngôn ngữ Tích Lan 
xứ Gandhãra. Trong khi ấy, ngài Buddhaghosa suy nghĩ rằng: 
Hai cô gái này sẽ nhắc đến ta và chắc chắn nhận ta làm nhân 
chứng. Suy nghĩ như vậy, ngài viết lời nói của hai cô trong lá 
buôn rồi gìn giữ. Cả hai cô gái Ấy. chửi măng nhau rất nhiều, 
đến mệt mỏi, mỗi người đều đi về mách với Bà-la-môn chủ 
nhân của mình. 
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Bà-la-môn của nàng tỳ nữ có chiếc bình không bị bể là vị 
luật sư, nhưng vừa được nghe nàng nữ tỳ nói lên, liền phát 
sanh sân hận đến gây sự với Bà-la-môn chủ nhân của nàng có 
chiếc bình bị bể, cùng dẫn nhau đến pháp đình tâu trình với 
quốc vương Tích Lan. 

Đức vua xứ Tích Lan phán hỏi Bà-la-môn nguyên cáo rằng: 
-_ Khi cả hai nàng gây sự nhau, ai là nhân chứng? 

Cả hai nàng nữ tỳ cùng khai rằng: 

-_ Có một vị bhikkhu khách là nhân chứng của tiện nữ. 

Đức vua phán truyền vị quan cận thần đi đến bến cảng thỉnh 

ngài Buddhaghosa về điều tra sự việc. 


Ngài Buddhaghosa nói rằng: 

-_ Tôi là bực xuất gia đứng phần luật làm nhân chứng lời nói 
của hai cô gái măng chửi nhau. Tôi đã việt tât cả vào lá 
buôn này đê tâu trình với đức vua Tích Lan. 

Vị quan cận thần nhận lấy lá buôn ấy về trình lên vua. Đức 
vua Tích Lan đọc lên cho môi người nghe, khi đọc xong, phán 
hỏi đôi chứng hai nàng nữ tỳ: 

-_ Các ngươi chửi mắng những lời như vậy phải chăng? 

Cả hai nàng nữ tỳ ấy thú nhận: 

- Muôn tâu Hoàng thượng, thật vậy. 

Vì cả hai nàng nữ tỳ chửi măng nhau đếm được 80.000 lời, 
ngài Buddhaghosa việt hêt không dư, không thiêu. 

Ngày Ấy, đức vua Đại Khattiya cho phạt nàng nữ tỳ chửi 
mắng chủ nhân ấy là ba trăm ba chục ngàn ba trăm đồng, khi 
phạt xong, đức vua họp triều thần ban hành điều luật là: 

-_ Kế từ ngày nay trở đi, tàu bè nhẹ tránh tàu bè nặng, xe bò 
nhẹ tránh né xe bò nặng, người nhẹ tránh né người nặng. 
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Ban lệnh như vậy rồi, đức vua có ý muốn gặp ngài 

Buddhaghosa, bèn phán răng: 

- Chủ nhân lá buôn này, ngài ở nơi nào? Làm sao ta gặp 
Ngài? 

Tất cả Bà-la-môn tà kiến ganh ty, tấu trình rằng: 

- VỊ bhikkhu ẫy là vị bhikkhu thương buôn, đến vì lợi ích 
thương mãi ở phía sau lái thuyên, bệ hạ không nên lưu ý, 
không nên tìm kiêm đảnh lễ làm chi. 

Đức vua Đại Khattiya không tin, cũng không nghe lời các 

Bà-la-môn, khi đã tin tưởng ân đức ngài Buddhaghosa như vậy 

đã im lặng. 
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CHƯƠNG THỨ SÁU 


Đại Trưởng lão Buddhaghosa có sức mạnh, khi đức vua tán 
thán ân đức ngài Buddhaghosa với câu kệ răng: 


-_ Ssgmaiiesu ca sabbesu Lankadipe bahisu ca tadiso samano 
nama difhapufta nayo tdha tãdasam silasampanno 
Javapañfñiam mahafapam yo ca pasanno pHJefi sukham so 
upapaJJaydq1. 

Thật vậy, nhiều Bà-la-môn trong đảo Tích Lan này ta chưa 
từng thấy vị nào có trí tuệ hoạt bát như vị này, bậc Sa-môn có 
trí tuệ đầy đủ do giới và khổ hạnh như vậy. Nếu người nào 
cung kính, cúng dường người ấy phát sanh an lạc trong thế 
gian này và thế giới khác, đức vua Tích Lan tán dương ân đức 
ngài Buddhaghosa như vậy. 


Kể từ đó trở đi, ngài Buddhaghosa đi đến nơi cư ngụ Sải vương 
trong đảo Tích Lan, đảnh lễ Sải vương trôi ngôi phía sau chư 
vị bhikkhu học Pháp Luật tại nơi cư ngụ Sải vương. 


Ngày nào ngài Buddhaghosa cũng ngôi nghe Sải vương dạy 
Pháp Luật. Một lần nọ, Sải vương dạy đến câu không rõ ràng 
trong Vô tỷ pháp, phát sanh nghi ngờ, không giải thích ý nghĩa 
được, cho tất cả chư Tăng lui ra, đi vào phòng suy đi xét lại 
cũng không thấy đoạn đầu hay đoạn sau. 


Ngài Buddhaghosa biết rõ đức Sải vương không thẻ giải thích 
ý nghĩa trong câu không rõ ràng đó, ngài việt ý nghĩa và điêu 
giải thích xuông tảng đá, rôi trở vê thuyên nơi cư ngụ của 
mình. 

Sau khi Sải vương từ phòng đi ra thấy chữ nơi tảng đá, chấm 


dứt sự hoài nghĩ, thấy rõ Tảng. điều giải thích ý nghĩa, Sải 
vương hỏi tất cả cư sĩ áo trăng rằng: 
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-_ Chữ này ai đến viết đây? 

-_ Bạch Ngài, khi ngài vừa vào phòng, một vị bhikkhu khách 
VIỆt. 

- Bây giờ vị ây đi hướng nào? 

Các cư sĩ áo trắng cùng nhau đi tìm vị ấy. Cư sĩ áo trắng đến 

tìm gặp ngài Buddhaghosa ở phía sau thuyền, rôi thỉnh ngài đi 

đên nơi cư ngụ SảI vương. 
Sải vương hỏi rằng: 

-_ Chữ này hiện giả viết phải chăng? 

- _ Thưa vâng, bạch Ngài, tôi việt. 

Sải vương được nghe cũng vui mừng, hoan hý, thỏa thích rồi 

nÓI: 

-_ Này hiển giả, thiện trí thức, từ nay trở đi, hiền giả lãnh 
nhiệm vụ dạy Pháp Luật cho tất cả Tăng chúng, tôi xin giao 
tất cả Tăng chúng cho hiền giả. 

-_ Bạch Ngài, tôi đang có phận sự. 

-_ Hiên giả có phận sự gì? 

- Bạch Ngài, tôi được ngài Hòa thượng từ đảo Nam 
JambudTpa phái đên đây đê dịch Phật ngôn từ ngôn ngữ 
Tích Lan thành ngôn ngữ Magadha. 


Sải vương được nghe càng vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích 
nhiêu hơn trước, tán thán: 


- Sãdhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! Sải vương mới nói 
câu kệ trong Tương ưng răng: 


AmioJafa bahjafa 

Jafaya Jafa paJa 

Tam tam Œoftama pucchaãmi 
Ko Imaïn vụa‡aye Ja†qnH. 
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“Nội triển và ngoại triền 
Chúng sanh bị triỀn phược 

Vì thể, hỏi Cô Đàm (Gotama) 
Ai thoát khỏi triền này” 


Khi Sải vương vấn câu kệ như vậy, ngài Buddhaghosa đáp 
câu kệ: 

Sile paH{thaya naro sapafñño 

Ciftam paññañca bhavayam 

Atapï nipako bhikkhu 

S0 ma? vỤaƒaye JafanHi 

Bhagavdfa vuftam 


Đức Thế Tôn thuyết: 
““[rú g1ới người có trí 
Tu tiến tâm và tuệ 
Nhiệt tâm mẫn Bhikkhu 
Vị ấy thoát triền này” 


Khi ngài Buddhaghosa đáp câu kệ như vậy, Sải vương tán 
thán: 


- _ Lành thay! Lành thay! Hiên giả hãy sáng tác Thanh tịnh đạo 
cho tôi xem trước một quyên. 


Ngài Buddhaghosa nhận lời, từ giã Sải vương trở về nơi cư 
ngụ của mình, khi mặt trời xế bóng ngày hôm đó, ngài 
Buddhaghosa sáng tác bộ Thanh tịnh đạo với cả chú giải. Ngài 
viết rất nhanh, sau khi đã sáng tác, hoàn thành bộ Thanh tịnh 
đạo, nghiêng mình nằm xuống nhắm mắt thiếp đi một chút, 
Thiên vương Đề Thích, chúa chư Thiên muốn tác giả viết 
nhiều quyền Thanh tịnh đạo, từ cung trời Đao Lợi bay xuống 
lây bộ Thanh tịnh đạo ấy. Ngài Buddhaghosa thức dậy không 
thấy bộ sách của mình, rồi thắp đèn lên viết một bộ nữa, khi 
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viết xong đặt bên đầu nhằm mắt ngủ nữa, Thiên vương Đề 
Thích lại cũng bay xuống lấy đi. Ngài thức dậy không thấy bộ 
kinh của mình, lại đốt đèn lên viết thêm bộ nữa, sau khi hoàn 
tất, suy nghĩ răng: Không biết ai mà đến đây lấy bộ sách của 
ta. Có lẽ là Đế Thích, Phạm Thiên, Long vương, hay kim sí 
điều nào? Lần này ta nên lẫy y cột bộ sách vào thân của mình 
cho chắc chắn, để lơ đễnh sẽ biến mất nữa. . Suy nghĩ như vậy 
rồi, ngài cũng lấy y cột bộ sách của mình rồi ngủ, đến lúc gân 
rạng đông, Thiên vương Đề Thích đem cả hai bộ sách ấy trả 
lại chỗ cũ. Khi bình minh, ngài Buddhaghosa thức dậy thấy cả 
ba bộ sách đầy đủ, vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích. 


Ngài đi nhận đồ ăn khất thực vừa đủ nuôi mạng, thọ thực xong, 
ngài mang lây cả ba bộ sách đên nơi cư ngụ Sải vương. Sải 
vương thây cả ba bộ sách, sanh tâm kinh ngạc, hỏi răng: 


- _ Tại sao hiên giả sáng tác đên ba bộ như vậy? 


Ngài Buddhaghosa bạch câu chuyện ấy với Sải vương từ đầu 
đến cuối. Văn tự đã trình bày tư cách chữ trong ba bộ ấy đếm 
được ba trăm ba chục ngàn chữ. Sải vương cho đọc đối chiếu 
cả ba bộ sách ấy không hề sai lạc, nhầm lẫn từ tiếp đầu ngữ 
đến bắt biến từ. Sải vương rất vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích, 
tán thán ân đức trí tuệ của ngài Buddhaghosa, cho phép ngài 
Buddhaghosa dịch Phật ngôn từ ngôn ngữ Tích Lan ra ngôn 
ngữ Magadha. Khi ấy, dân chúng thành phố Tích Lan có tịnh 
tín ân đức trí tuệ của ngài Buddhaghosa nhiều hơn, ngài GTS 
Buddhaghosa này xuất hiện trong thành phố Tích Lan, như 
đức Phật Toàn Giác giáng sanh thuyết giáo. 
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CHƯƠNG THỨ BẢY 


Ngài Buddhaghosa sống tại nơi ấy một cách khả ý, xin trú xứ 
thuận tiện để dịch Phật ngôn, Sải vương cho phép ở trong ngôi 
kim lâu bảy tầng, một vị đại trưởng lão trì tứ thanh tịnh giới 
cư ngụ tầng lầu thứ hai, một vị đại trưởng lão trì hạnh đầu đà 
trú tầng lầu thứ ba, một vị đại trưởng lão trì Kính tạng ngự 
tầng thứ tư, một vị đại trưởng lão trì tạng Diệu Pháp ngụ tầng 
thứ năm, một vị đại trưởng lão trì Luật tạng trú tầng thứ sáu, 
một vị đại trưởng lão tu thiền trú tầng thứ bảy, tầng trệt còn 
bỏ trống, Sải vương cho phép GTS Buddhaghosa thọ trì hạnh 
đầu đà duy trì Pháp học Tam tạng. 


GTS Buddhaghosa sống nơi ấy, ngài chú tâm dịch Phật ngôn 
từ ngôn ngữ Tích Lan ra ngôn ngữ Magadha vô cùng nhanh 
chóng, môi ngày lá buôn ây từ từ hết đi, tìm không có lá buôn. 
Hằng ngày, ngài đi khất thực, tinh cần, nhẫn nại nhặt lá buôn 
rơi giữa đường về viết. 


Khi ấy, có một người đàn ông nghèo khổ, thấy ngài GTS 
Buddhaghosa nhặt lá buôn rơi theo dọc đường mang đi, nghĩ 
ngờ răng: Ngài này nhặt lá buôn về làm gì? Bèn đi theo nhìn 
xem, biết ngài nhặt lá buôn ấy về viết Tam tạng, người đàn 
ông ấy đem lá buôn đến bỏ đầy dọc theo con đường ngài đi 
khất thực. Khi GTS Buddhaghosa nhặt lấy lá buôn ấy về viết 
Phật ngôn, người đàn ông ấy vui mừng, hoan hý, thỏa thích, 
tịnh tín, để vật thực vào trong giỏ hoa mang đến cúng dường 
ngài Buddhaghosa, ngài Buddhaghosa nói rằng: “Này cận sự 
nam, ông hãy đem vật thực này đi lên cúng dường vị bhikkhu 
sống trong tâng trên, vị ở tầng trên đó, cao quí hơn ta”. Người 
đàn ông ấy liền mang giỏ vật thực ấy đi lên cúng dường vị 
trưởng lão ở lầu hai, vị sống lầu hai ấy bảo mang giỏ vật thực 
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lên cúng dường đại trưởng lão lầu ba, đại trưởng lão sống ở 
lầu ba dạy lên cúng dường đại trưởng lão ở lầu tư... liên tiếp 
lên cho đến đại trưởng lão sống trong tầng lầu thứ bảy, vị đại 
trưởng lão ở lầu bảy nói rằng: Này cận sự nam, vật thực này 
ông hãy mang xuông đi cúng dường vị cư ngụ ở tầng trệt, vị 
ầy có ân đức đặc biệt viết Phật ngôn mỗi ngày. Người đàn ông 
ấy mang giỏ vật thực trở xuống cúng dường ngài 
Buddhaghosa. GTS Buddhaghosa chia vật thực ấy ra bảy 
phần, thọ thực một phần, còn sáu phần ấy dạy cho thí chủ 
mang lên cúng dường sáu vị đại trưởng lão sông trong sáu tầng 
lầu, không tham nhận tất cả, chính sự thực hành này là phận 
sự tiễn hành của GTS Buddhaghosa, suốt thời gian không gián 
đoạn. Trong vòng ba tháng, TS Buddhaghosa đã dịch xong 
Tam tạng từ ngôn ngữ Tích Lan ra ngôn ngữ Magadha, hoàn 
thành luôn tất cả chú giải (sớ giải và phụ sớ giải). 
Khi công việc phiên dịch Phật ngôn hoàn tất, ngài ra hạ trong 
ngày lễ tự tứ. Khi tự tứ xong, ngài bạch rõ với Sải vương răng: 
Bây giờ, tôi đã hoàn tất việc phiên dịch Phật ngôn. Sải vương 
tùy hỷ rằng: Lành thay! Thiện thay! Tán dương ân đức ngài 
GTS Buddhaghosa với câu kệ: 

Pháp học lời giáo huấn 

Được đức Phật tuyên thuyết 

Khó thay gặp chánh Pháp 

Từ nay trở về sau 

Tôi nhìn thấy an lạc 

Biết rõ do oai lực (Ngài) 

Buddhaghosa đã dịch ra 

Ngôn ngữ Magadha 

Trước đó, tôi không biết 

Không thấy như đàn ong 

Không mắt, không nhìn thấy 

Bằng phẳng hay gỗ ghè 
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Chính nơi đây tôi thấy 

An lạc được phát sanh. 
Tiếp theo đó, ngài Buddhaghosa cho chở bộ sách mà Đại 
Trưởng lão Mahinda viết thành ngôn ngữ Tích Lan chất thành 
bảy đồng cao bằng bảy thớt tượng. Khi chất xong, ngài cho 
thiêu đốt trong nơi thanh tịnh gần đại bảo tháp lúc ây. Khi đốt 
xong, ngài nhớ đến ân đức cha mẹ, rồi từ giã Sải vương trở về 
đảo Nam Jambudipa. Sải vương chấp thuận, GTS 
Buddhaghosa lên thuyền cùng với tất cả đoàn thương buôn. 


Tất cả chư bhikkhu người Tích Lan thông suốt kinh điển 
Saiskrit chỉ trích ngài Buddhaghosa này chỉ biết dịch Tam 
tạng thôi, chớ ngài không thê biết kinh điển Saiskrit. Tất cả 
đoàn thương buôn bạn ngài Buddhaghosa nghe chư Tăng 
người Tích Lan chỉ trích như vậy, bèn thuật lại cho GTS 
Buddhaghosa. Ngài Buddhaghosa trở lên đi đến nơi cư ngụ 
Sải vương, bạch với Sải vương rằng: Ngày mai, 15 hạ tuần, tôi 
sẽ thuyết pháp kinh điển Saiskrit cho tất cả hội chúng. Xin 
ngài cho cưu hội gần đại bảo tháp. Sải vương dạy cho tất cả 
cư sĩ áo trắng đi khắp cả thành phố thông báo dân Tích Lan. 
Tất cả hội chúng vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích cùng nhau đến 
nghe Pháp thoại của ngài Buddhaghosa. 


Khi Ấy, có một con chó mẹ nhớ tội lỗi từ trước, muốn thoát 
khỏi tội khổ trong bàng sanh, chó mẹ ấy dẫn dắt đàn con của 
mình đi nghe Pháp trong nơi cư ngụ ngài Buddhaghosa. Khi 
dẫn nhau đến gần nghĩa địa, thấy xác chết phụ nữ người ta vứt 
bỏ, chó con van xin chó mẹ cho ăn con mắt tử thi, chó mẹ ngăn 
cản: 

-_ Không nên ăn. 

- Pại sao mẹ ngăn cản không cho ăn? 
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- Này các con, người nữ này mắt nó xấu xí, nó thấy vị 
Tăng, nó quay mặt làm lơ không thích nhìn, nó không có 
đức tin. 

-_ Nếu như thế, con xin ăn cái miệng. 


Chó mẹ ngăn cản: 

-_ Không nên ăn, miệng nó xấu xa, nó chửi mắng người già 
cả. Thấy họ làm phước nó làm thinh, nó không tùy hý. 

-_ Nếu như thế, con xin ăn trái tim. 

-_ Không nên ăn, tim nó xấu xa, nó không biết rõ ân đức 
Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. 

-- Nếu như thế con xin ăn cánh tay. 

-_ Không nên ăn vì cánh tay nó đánh ông, bà, cha mẹ, bạn 
bè. 

-_ Nếu như thế con xin ăn cái chân. 

-_ Không nên ăn, chân nó xấu xa, nó không lễ trong chùa. 


Chó mẹ đã ngăn cắm con của mình như vậy, rồi vội vàng dẫn 
con đi nghe Pháp. 


Sáng hôm đó, ngài Buddhaghosa đi trở lại khất thực và sau khi 
thọ thực, ngài đi đến hội chúng đang cưu hội đầy đủ gần đại 
bảo tháp, lên pháp tọa cầm lấy cây quạt ngăn trước mặt. Ngài 
thuyết pháp tiếng Saskrit như sau: 


Này những người sống trong xứ Tích Lan, có trí tuệ thông 
suốt, hãy nghe kinh điển Saskrit mà tôi sẽ thuyết giảng trong 
lúc này. Tôi tên là Buddhaghosa sẽ giải thích cho quí vị nghe 
con ong thợ, chính con ong thợ này, khi suy nghĩ nhớ đến mỗi 
hương vị nào, dù xa 100 do tuần, chính con ong thợ ấy, có thể 
bay đến hút nhụy hoa. Vị bhikkhu sống trong Tích Lan như 
con ếch già nhìn ở trong hồ sen, không được thưởng thức 
hương vị hoa sen xinh đẹp. Con ong thợ ấy có thê như tôi, dù 
ở quốc độ xa 100 do tuần, khi nhớ đến Pháp bảo đức Phật, tôi 
đến tán dương sự duy trì chánh Pháp, vị Tăng mặc y ca-sa chế 
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định là Sa-môn. Bậc thiện trí thức không cao thượng, chư 
Tăng trong Tích Lan chỉ trích tôi, tự hào chủ nhân hoa sen mà 
không thưởng thức hương vị hoa sen xinh đẹp, tôi đây được 
nghe Pháp của đức Phật thuyết giảng, Pháp của ngài như hoa 
sen đáng tán dương, đáng nương nhờ, đáng cúng dường. Tại 
sao vị Tăng chỉ trích tôi, khi được nghe tôi nói tiếng Tích Lan 
thông thạo như Saskrit như vậy, sự chỉ trích được tịnh chỉ với 
Pháp vị ngôn ngữ Tích Lan do trường hợp như vậy. 


Lễ thường từ xưa, có người biết hơn hoặc bằng nhau thường 
chỉ trích nhau. Này tất cả hiền giả, chư hiền hãy nghe Pháp vị 
đặc biệt tuyên thuyết bằng cô ngữ đức Phật, bậc có tiếng tốt 
lan xa, ngài biết tâm đại thiện có trạng thái hoan hỷ, tầm cầu 
kết quả chân chính, như là kiến tạo chùa, phết vàng tượng 
Phật, đào ao, xây tháp, gieo giống lành, thuyết pháp và đắp 
tượng, tạo nơi đi kinh hành, khi chú tâm suy nghĩ mỗi điều gì 
thiện và quả thiện, do phạm vi pháp của đức Phật thuyết. 
Người ác suy nghĩ cướp guụt, lừa đảo tài sản, lén lút trộm 
cướp, khen nhau tốt. Một người ác nói: Ta sẽ trộm cướp lẫy 
cho được, không nên nóng nảy. Rồi nhanh tay hơn đã trộm 
được tài sản của nhiều người. Nếu không lấy, bị nguy hiểm 
đến chết, chịu khổ về sau. Người ác phía sau giựt lấy, trộm 
cướp không được, thường oán thù, oan trái, nếu tôi còn sông 
hai, ba ngày ấy, ai phản đối với sự khéo tay của tôi khó biết về 
sau. 


Khi bậc thiện trí thức duy trì Pháp, suy nghĩ không thấu suốt 
cũng than khóc răng: Đức Phật tối thượng cao quí đã viên tịch, 
bậc thiện trí thức cao thượng hơn tôi đã Níp-bàn. Khi suy nghĩ 
dịch không được, không nơi nương nhờ hỏi han về sau cũng 
khóc than vô ích. Này tất cả hiền giả, tôi nói tiếng Tích Lan 
luôn cả SanskrIt huyền bí không có nền đảng, tất cả hiền giả, 
gia đình, dòng giống Bà-la-môn thuộc về địa phương và quốc 
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vương Trung Hoa, Chiêm thành, Bà-la-môn, đạo sĩ, hành giả 
là giáo thọ sư đặc biệt, hãy nghe cho rõ ràng văn cú, đạo pháp, 
tôi là GTS Buddhaghosa nói cho quí vị nghe, đất là một loại 
đất, người siêng năng mang đi in thành viên gạch, thành miếng 
ngói để bán thu tiền, bạc và vàng, đôi khi làm thành cái hủ, cái 
bình, cái chậu để bán. Người thợ đôi khi làm khác nhau, theo 
ngôn ngữ gọi là đồ gốm khác nhau, đặc biệt đem từ quốc độ 
Trung Hoa, Chiêm thành mỗi thời. Còn Thái Lan cũng lấy đất 
làm cái bình, nồi đất. Vàng là một loại vàng tốt đẹp đặc biệt 
theo vị thầy chỉ dạy vàng, người thợ kim hoàn gom vào khắc 
thành vật trang sức khác nhau, vài người làm thành bông taI, 
dây chuyên, kiềng vàng, nạm kim cương được hoàng gia đeo, 
vật trang điểm xinh đẹp, lạ mắt chiếu sáng như ánh lửa, tất cả 
đây nương vào một thứ vàng theo từ người thợ khéo léo có thê 
làm khác nhau. Cũng vậy, Tam tạng Pháp bảo của bậc Đạo sư, 
bậc thiện trí thức có trí tuệ thiện xảo dịch cho đúng, hợp theo 
ý nghĩa pháp đó cũng rất khó khăn. 


Như con bò mẹ thường có màu sắc khác nhau, đôi khi đen, 
một vài vá, đôi khi trắng khác nhau rật nhiều, nhưng sữa bò â ẫy 
không khác nhau, sữa ấy chỉ màu trăng giống nhau, vị giống 
nhau. Chúng ta, một người sanh trong xứ Tích Lan, một sanh 
trong đảo JambudTpa, hai đảo này cách xa nhau, nhưng sữa mẹ 
không khác nhau, thường giống nhau mỗi làng, mỗi thành phố 
và pháp bậc Toàn Giác không khác nhau. Luật theo Luật, Kinh 
điển theo Kinh điển, Thắng pháp theo Thắng pháp; pháp vị 
không khác nhau, khiến cho thành tựu đạo quả Níp-bàn như 
nhau, một phương pháp suy niệm theo đệ nhất nghĩa pháp như 
tất cả chúng ta đây. Mặt, mắt, mũi, tay, chân giống nhau, chỉ 
khác nhau thổ ngữ Thái, Trung Hoa, Chiêm Thành... Người 
sanh trong thế gian này, cư sĩ, hoặc Sa-môn hay Bà-la-môn, 
khi thực hành tà đạo, ác hạnh, bất thiện cũng sa vào địa ngục, 
chịu đựng khô thọ (giống nhau). Nếu người có trí tuệ, bồ thí, 
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trì giới cũng tái sanh trong sáu cõi trời Dục giới, tiên nữ đoanh 
vây, thiên sản lộng lẫy, rực rỡ với thiện hạnh mà ta thực hành. 
Tôi là Buddhaghosa thuyết pháp theo câu kệ mà bậc đạo sư 
thuyết, kể từ nay trở đi, dân Tích Lan và bhikkhu Tăng học 
thuộc lòng, khi không thuộc lòng làm sao biết rõ điều học của 
đẳng Thập Lực. Tôi là Buddhaghosa tiễn hành theo lời dạy 
của ngài Mâu Ni cứu tính đạo sư, tĩnh tấn dịch pháp của bậc 
Đại Từ Bi từ ngôn ngữ Tích Lan thành ngôn ngữ Magadha 
gồm Päli, chú giải, sớ giải. Lại nữa, (tất cả) vị bhikkhu chỉ 
trích tôi rằng: “Ngài thông thạo Saskrit ngữ mà không biết 
tiếng Tích Lan”. Khi được nghe tôi thuyết pháp băng văn 
chương Tích Lan, quí vị sẽ hoan hỷ. 


Khi chấm dứt thời pháp, tất cả hội chúng tháo vải trang sức ra, 
cung kính cúng dường Pháp thoại ấy nhiều hơn, vải trang sức 
ấy chất cao khoảng bảy thớt tượng. Ngài không nhận sự cúng 
dường ấy, xuống pháp tạo, đảnh lễ Sải vương, rồi từ giã các 
bậc đại trưởng lão vê thuyền cùng với tất cả đoàn thương buôn. 
Tất cả đồ vật ấy, ngài dạy đem bố thí cho người nào tùy ý, 
những người hành khất, kẻ hát dạo, kẻ xin ăn nhận sự bố thí 
một cách thích hợp với niềm hoan hỷ. 


~~~\0927~t95-#'22~Ð927~~~- 
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CHƯƠNG THỨ TÁM 


Khi thuyền trương buồm rời khỏi bến ra cửa biển, GTS 
Buddhaghosa ban huân từ cho tât cả đoàn thương buôn răng: 


“Này tất cả chư quí vị, thuyền chạy được giữa đại đương do 
nhờ sức mạnh gió, tôi cùng tất cả quí vị đi đến bến tàu được 
an lạc nhiều, do nhờ chiếc thuyền này, như thế nào thì tất cả 
mọi người đi đến nhàn cảnh thiên giới, thọ hưởng thiên sản, 
hạnh phúc cao thượng, nương nhờ với sức mạnh phước báu 
cũng như thế ấy. Lẽ thường, chúng sanh thọ sanh nơi nhàn 
cảnh hưởng nhiều phúc lạc do nhờ phước báu, vì thế, tôi cùng 
quí vị tinh cần tạo cho nhiều công đức. Chính thiện nghiệp này 
đưa đến an lạc trong nhàn cảnh, thọ hưởng tài sản hạnh phúc 
cao quí trong thế gian khác”. Ngài Buddhaghosa ban huấn từ 
cho tất cả đoàn thương buôn như vậy. 


Khi thuyền chạy nhanh đến bến đảo Nam Jambudipa, GTS 
Buddhaghosa từ giã tất cả đoàn thương buôn lên khỏi thuyền, 
cầm lấy y bát của mình đi đến nơi cư ngụ ngài Hòa thượng, 
bạch rõ từ đầu đến cuối, xả bỏ hình phạt, xin ngài Hòa thượng 
tha thứ tội lỗi. Rồi ngài về nhà cha mẹ. Cha mẹ hoan hỷ cúng 
dường, vật thực thượng vị loại cứng, loại mềm, vui mừng, thỏa 
thích hỏi thăm. Ngài Buddhaghosa kế chuyện cho cha mẹ nghe 
như trước. 


Sống được thời gian lâu, cha mẹ GTS Buddhaghosa từ trần, 
tái sanh trên cung trời Tusitã. Tất cả người nô tỳ, công nhân 
đều an trú trong lời huấn từ của GTS Buddhaghosa, khi mạng 
chung được sanh lên nhàn cảnh. Một vài người ra đi theo hạnh 
nghiỆp. 
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GTS Buddhaghosa, khi cha mẹ đã mạng chung, ngài làm lễ an 
táng thiêu xác cha mẹ, ngài hoan hÿ cúng dường đại bồ đề luôn 
không gián đoạn, tính cần thực hành phận sự nơi đại bồ đề, tán 
dương đại bồ đề. 


Thật vậy, bậc Chánh Đăng Giác cao quí, tối thượng hơn chúng 
sanh, chư Thiên, nhân loại, Đế Thích, phạm Thiên, Diễm 
vương, Dạ xoa, A-tu-la, Càn-thát-bà. Đức Phật, ngài đã chiến 
thắng được Ma vương, quân ma và giác ngộ bồ đề trí, do 
nương nhờ gốc cây đại bồ đề, người nào ủng hộ đại bồ đè, 
cúng dường đại bồ đề như cúng dường đối với đức Phật, người 
ấy sẽ thoát khỏi tất cả khổ não, do quả báo cung kính, cúng 
dường bồ đề ấy. Ngài Buddhaghosa tán đương ân đức đại bỗ 
đề như vậy. 


Sống không bao lâu, khi gần hết tuổi thọ, ngài niệm tưởng đến 
giới hạnh mà mình thọ trì, nệm tưởng ân đức của bậc Chánh 
Đăng Giác. Khi ngài từ trần, tái sanh về cung trời Tusitã, thọ 
hưởng thiên sản trong thiên cung thất bảo cao mười hai do 
tuần, có một ngàn tiên nữ tùy tùng. Về sau, khi Bồ-tát 
Metteyya giáng sanh giác ngộ trong thế gian này, ngài giáng 
sanh là bậc Thinh văn của đức Phật Tổ Metteyya như ngài 
Sãriputta tối thượng hơn tất cả chư Thinh văn về trí tuệ, không 
chướng ngại trong các pháp cần giác ngộ. 


Khi ngài Buddhaghosa từ trần, tất cả chư Thiên và nhân loại 
cùng nhau làm giàn hỏa táng với xích trầm trang điểm các vật 
trang sức xinh đẹp, tắm rửa thi hài ngài với nước thơm, an vị 
thi thể vào kim quan, rưới nước thơm với tâm thành kính cúng 
dường nhiều cách khác nhau như thối kèn, tù và và các nhạc 
cụ, thỉnh quan tài đặt trên lầu, tứ vật dụng để cầu siêu, sau khi 
đưa lên giàn hỏa táng xích trầm, thiêu thi hài Ngài, các hương 
thơm bay tỏa khắp nơi. Khi phận sự hỏa táng đã xong, tìm lấy 
xá lợi đặt trong khung viên đại bồ đề, cùng nhau cung kính, 
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cúng dường xá lợi với nhiều sự cung kính cúng dường khác. 
Những người do năng lực quả báo cung kính cúng dường xá 
lợi ngài Buddhaghosa, khi tan rã ngũ uấn, chấm dứt mạng 
sống, từ giã cõi nhân loại, tái sanh trong Thiên giới, thọ hưởng 
Thiên sản, hạnh phúc an lạc nơi Ẫy. 


Lịch sử ngài GTS Buddhaghosa mà tôi gọi là Kiết Tường đại 
trưởng lão (Mangalamahathero) dịch theo phương pháp học 
thuộc lòng nơi cư ngụ giáo thọ sư thời xưa đã chấm dứt chỉ 
bấy nhiêu. 


~~~‹+<⁄~0<-# 262~tÐs42~~~ 


DỨT LỊCH SỬ NGÀI BUDDHAGHOSA 


~~~4<⁄2~0<-#'262~tÐsz€2~~~ 
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~~\292/~©25242~ 29-2 262~Á06267~426227~>~ 


THANH TỊNH ĐẠO 


~~\Ð92/7~©Ð5242~ 26-2 262~Á06267~~426227~>~ 


PHẢN GIỚI 


Thành kính đảnh lễ đức Thể tôn, bậc Ứng cúng Arahant, Chánh 
Đăng Giác. 


~><S~ 


GIẢI THÍCH VẤN ĐÁP 


Sile paH†thaya naro sapafñño 
Cirtam paññañca bhãvayam 
Atapr nipako bhikkhu 
S0 Imđ11 vỤaƒaye JafanHi 
““[rú giới người có trí 
Tu tiên tâm và tuệ 
Nhiệt tâm, mân tỳ kheo 
VỊ ây thoát triên này”. 
Câu kệ này được đức Thế Tôn thuyết như vậy. 
Tại sao đức Thế Tôn thuyết câu kệ ấy? 


Được nghe rằng: Khi đức Thế Tôn đang ngự tại Sãvatthi - Xá 
Vệ - lúc về đêm có một vị thiên tử sau khi đi đến yết kiến, đã 
hỏi câu kệ này đề diệt trừ hoài nghi của mình: 
AmioJafa bahjafa 
Jafaya JaH{a paJa 
Tam tam ŒGofama pucchaãmi 
Ko Ima1m va†aye JafanH. 
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“Nội triển và ngoại triền 
Chúng sanh bị phược triỀn 
Vậy hỏi đức Gotama 

Ai thoát khỏi triền này?” 
Câu kệ ấy có đại ý tóm tắt như vây: Gọi là jatã (triền) - đó là 
đồng nghĩa của khát ái giống như mắc lưới jãliniyä. Thật vậy, 
khát ái ấy gọi là triền như rừng rậm, tức là dày đặc bụi tre gai... 
do ý nghĩa móc dính lẫn nhau, sanh khởi luôn luôn do khả 
năng thăng trầm trong các đối tượng như cảnh sắc... Cũng 
chính khát ái này gọi là nội triền và ngoại triền do sanh khởi 
trong vật dụng của ta và vật dụng của người khác, trong nội 
và ngoại xứ. Chúng sanh bị phược triền là phát sanh móc dính 
lẫn nhau như vậy. 


Giải rằng: như cây tre bị bụi tre... móc dính lẫn nhau thế nào, 
thì người ta nói rằng: Tất cả chúng sanh bị ái dục triền ấy móc 
dính lẫn nhau cũng như thế đó, do nhân nào các chúng sanh bị 
ái dục triền móc dính lẫn nhau như vậy, Bạch đức Gotama? 
Do nhân đó, tôi mới hỏi Ngài. Các Thiên tử thường gọi Thế 
Tôn bằng tên tộc là đức Gotama. Câu kệ nói: “A1 thoát khỏi 
triền này?” Tức là người nào có khả năng tháo gỡ triền phược 
này sau khi bị móc dính lẫn nhau mà trong tam giới đã tồn tại 
như vậy. 


Đức Thế tôn, bậc trí tuệ du hành không bị chướng ngại trong 
tất cả pháp, là chư Thiên của chư Thiên, là chư Thiên trên chư 
Thiên, là Đế Thích trên Đế Thích, là Phạm thiên trên phạm 
Thiên, là bậc can đảm với tứ vô sở úy trí, bậc duy trì thập lực 
trí. Bậc vô chướng ngại trí, là đắng toàn nhãn, để đáp lời vị 
thiên tử ấy, ngài đã thuyết câu kệ này: 

“Trú giới người có trí 

Tu tiễn tâm và tuệ 

Nhiệt tâm, mẫn Bhikkhu 
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Vị ấy thoát triển này”. 

Bây giờ tôi giải thích 

Như thật ý nghĩa giới 
Khác nhau câu kệ này 
Được ân sĩ diễn thuyết 
Thiện nam được xuất gia 
Mà rất khó đạt được 

Trong pháp bậc chiến thắng 
Khi không biết như thật 
Thanh tịnh đạo hội họp 
Các ân đức nhất là 

Giới, an ồn, chánh trực 
Hành giả muốn thanh tịnh 
Tinh cần cũng không thê 
Đạt được sự trong sạch 
Tôi nói Thanh tịnh đạo 
Nương pháp đại trưởng lão 
Trú tại Đại tinh xá 

Khéo thuyết giảng thanh tịnh 
Gieo hoan hỷ thiện nam 
Tinh cần giáo pháp này 
Thanh tịnh đạo tôi nói 

Một cách cung kính vậy 
Chư Tôn muốn thanh tịnh 
Tất cả xin chú tâm. 


Ở đây nên biết: Níp-bàn thoát ly tất cả nhơ bắn tội lỗi, hoàn 
toàn trong sạch tuyệt đối gọi là wisuảddhi (thanh tịnh), Phương 
pháp dẫn đến giác ngộ gọi là maggo (đạo), con đường của sự 
trong sạch ẫy là visuddhinaggo (Thanh tịnh đạo), nghĩa là tôi 
sẽ nói Thanh tịnh đạo ấy như vậy. 
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Chính Thanh tịnh đạo ấy, vài nơi được đức Thế Tôn thuyết do 
khả năng pháp quán như: 

“Sabbe sankhara aniccaH 

Tada paññaya passai 

Atha nibbindaHi dukkhe 

Esa maggo visuddhiya ” 

“Khi nào thấy với tuệ 

Tất cả hành vô thường 

Khi ấy yếm ly khô 

Đó là Thanh tịnh đạo”. 


Vài nơi được đức Thế Tôn thuyết do khả năng thiền và trí tuệ 
như: 
“Natthi jhanam apaññassa 
Natthi pañña aJhãy¡no 
Yarmnhi Jhãnañca pañña ca 
Sa ve nibbanasanfike ”. 
“Không thiền, không có tuệ 
Không tuệ, không có thiền 
Ai có thiền và tuệ 
Vị ấy gần Níp-bàn”.? 
Vài nơi được bậc đạo sư thuyết do khả năng nghiệp... như: 
“Kamma1m vựJa ca dhamme 
Silam jvitainuftamam 
Etena macca su]]hanH 
Na gottena dhanena vã ” 
“Nghiệp, minh và tâm pháp 
Giới và tối thắng mạng 
Chính những diệu pháp ấy 





! Tiểu bộ kinh, Pháp cú, 25-51. 
? Tiêu bộ kinh, Pháp cú, 25-65. 
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Khiến chúng sanh thanh tịnh. 
Không phải vì dòng họ 
Không phải vì tài sản”.” 
Vài nơi được đức Như Lai thuyết do khả năng giới... như: 
“§Sabbadaä silasampanno 
Paññava susamahita 
Araddhaviriyo pahitatto 
Ogham tarati duffaranfi `. 
“Người luôn đầy đủ giới 
Trí tuệ, khéo định tĩnh 
Chí siêng năng dõng mãnh 


Vượt bộc lưu khó vượt”. 


Vài nơi đã được đức Thập Lực thuyết do khả năng niệm xứ 
như: “Ekayano ayam bhikkhave maggo saftanamn visuddhiya 
..D0G.. Hnibbanassa sacchikriyaya  yadidam  caffaro 
satipafthänaii ”. (Này chư Bhikkhu. đây là con đường độc nhất 
dẫn đến thanh tịnh cho các chúng sanh... như trên... làm cho 
thấy rõ Níp-bàn, đó là tứ niệm xứ). 

Trong tứ chánh cần cũng như vậy. 


Nhưng theo lối phân giải này được đức Thế Tôn đề cập về giới 

đức. Ở đây, tôi sẽ giải tóm tắt như sau: 

-_ Gọi “trú giới” là đã vững chắc trong giới. Lời này giải rằng: 
người thực hành cho đầy đủ giới hạnh ở đây, ngài gọi là 
vững chắc trong giới, do đó, sự thực hành cho đầy đủ giới 
hạnh gọi là trú trong giới. Đây là ý nghĩa trong điều này. 


-_ Gọi “người” là nhóm chúng sanh. 





3 Tương ung bộ kinh, Thiên Hữu kệ, 15 — 58. 
* Tương ung bộ kinh, Thiên Hữu kệ, 15 ~ 74. 
3 Trường bộ kinh, Đại phẩm, 10-325. 
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& 4 


Câu nói “có trí” là người có trí tuệ, vì liên quan với trí tuệ 
tâm tái tục, hợp thành ba nhân sanh từ nghiệp. 


A» 


Câu nói “tu tiễn tâm và tuệ” là khiến cho tiến hành định và 
tuệ quán. Trong nơi đây, “định” được ngài thuyết chủ yếu 
là tâm, nhưng “quán” đã được ngài đề cập với danh từ là 
tuệ. 
Gọi “nhiệt tâm” là sự tĩnh cần. Thật vậy, sự tinh cần ngài 
gọi là nhiệt tâm do ý nghĩa tinh tắn thiêu đốt phiền não. Sự 
tinh cần hiện có đối với vị bhikkhu ấy, do đó gọi là người 
có nhiệt tâm. 
Lời nói “mẫn” là sự thận trọng, nghĩa là thành tựu với trí 
tuệ ấy, nhưng theo câu này trình bày luôn luôn gìn giữ trí 
tuệ - partharikapafna. 

Thật vậy, trong câu kệ trả lời này, trí tuệ đã đề cập đến 
ba lần, ba lần ấy: 

Thứ nhất là trí tuệ tục sanh — jđfipaññãä. 

Thứ nhì là tuệ quán - ipassanapañña. 

Thứ ba là luôn luôn gìn giữ trí tuệ dẫn đầu trong tất cả 

phận sự - sabbakiccaparinayikaparikapafna. 
Câu nói “Bhikkhu”, người nào nhìn thấy sợ hãi trong luân 
hỏi, vị ấy là Bhikkhu. 
Câu nói “ai thoát khỏi triền này” là vị bhikkhu hội đủ sáu 
pháp: 

Một do giới hạnh này. 

Một do định đã trình bày tự nhiên có tâm làm chủ 

Với ba loại trí tuệ này. 

Và một sự tinh cần. 


Ví như người đàn ông đang đứng trên mặt đất, cầm thanh 
gươm bén có thê phá sạch bụi tre lớn như thê nào, cũng như 
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thế ấy, vị bhikkhu đứng vững trên đất là “giới”, cầm thanh 
gươm tuệ quán đã được mài trên đá là “định”, bằng bàn tay 
luôn luôn gìn giữ trí “tuệ”, được sự ủng hộ của “tấn lực” có 
thê phá sạch, chặt đút, cắt tuyệt tất cả rừng ái dục ấy trong cá 
tánh của ta. 
Lại nữa, trong sát-na Thánh đạo vị ấy gọi là đang cắt tuyệt 
rừng triền, nhưng sát-na Thánh quả gọi là người đã cắt tuyệt 
rừng triền, trở thành bậc xứng đáng cúng dường tối thượng 
của thế gian luôn cả Thiên giới, do đó, đức Thế Tôn đã thuyết: 

““[rú g1ới người có trí 

Tu tiền tâm và tuệ 

Nhiệt tâm, mẫn Bhikkhu 

Vị ấy thoát triền này”. 
Trong câu kệ ấy giải rằng: người có trí là vị không còn phận 
sự gì cần phải thực hành với trí tuệ này nữa, vì do năng lực 
nghiệp cũ, trí tuệ của vị ấy đã thành tựu, nhưng ở đây, nhiệt 
tâm và mẫn là người thực hành không gián đoạn do khả năng 
tinh tấn đã được thuyết, thực hành tĩnh giác do khả năng trí 
tuệ, trở thành trú trong giới, nên tu tiễn chỉ-quán được ngài 
thuyết do khả năng tâm và tuệ. Nơi đây, đức Thế Tôn thuyết 
Thanh tịnh đạo chủ yếu giới, định, tuệ. 


Thật vậy, ở phần này thường đề cập: tam học, ba loại toàn 
thiện Phật giáo, trạng thái chứng đắc tam minh... Sự tránh xa 
hai cực đoan thực hành trung đạo, phương pháp thoát khỏi khổ 
cảnh, sự diệt trừ phiên não do ba điều kiện: Pháp đối nghịch 
với vi phạm tội lỗi, sự tây sạch ba phiền não và nguyên nhân 
trở thành bậc Thất lai, ... 


Những điều ấy là thế nào? 

Giải rằng: vì nơi đây tăng thượng giới học được ngài thuyết 
do giới, tăng thượng tâm học được ngài thuyết do định, tăng 
thượng tuệ học được ngài thuyết do trí tuệ. 
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Lại nữa: 

-_ Sơ thiện Phật giáo ngài đã thuyết về giới, vì giới là bước 
đầu tiên của Phật giáo như câu Päli: “Ko cãđi kusalãnam 
dhammanam? Silañca suvisuddhamm - cái gì là đoạn đầu của 
các thiện pháp? Giới khéo trong sạch, đó là đoạn đầu.”” Và 
Pã|i nói: “SŠabbapäpassa akaranam - không làm mọi điều 
ác””, chính giới ấy gọi là toàn thiện do dẫn đến các ân đức 
như không nóng nảy v.v... 

- Trung thiện Phật giáo ngài đã thuyết về định, vì định là 
đoạn giữa của Phật giáo như câu PAH: “Kusalassa 
upasampadã - thành tựu các hạnh lành”, chính định ẫy gỌI 
là toàn thiện bởi dẫn đến những công đức như các loại thần 
thông v.v... 

- Hậu thiện Phật giáo ngài đã thuyết về tuệ, như câu Päli: 
“SacitIapariyodapanam etarn0 buddhang sasandrm - g1ữ tâm 
ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy””, trí tuệ là cuối cùng của 
Phật giáo, bởi trí tuệ cao thượng và chính nó là toàn thiện 
do hướng dẫn trở thành người kiên tâm trong cảnh tốt và 
cảnh không tốt, đúng như Phật ngôn: 

“Như tảng đá kiên trì 

Gió thôi không lay chuyên 
Cũng vậy, giữa khen chê 
Bậc hiền trí không động!?” 


Lại nữa, đức Phật đã tuyên bó: 


-_ Trạng thái đắc chứng tam minh do giới, vì người đắc chứng 
tam minh cân phải nương nhờ thành tựu giới hạnh, vượt qua 
điêu đó không đắc chứng được. 


5 Tương ưng bộ kinh, thiên Đại phẩm, 19-220. 
7 Trường bộ kinh, Đại phẩm, 10-57. 

3 Trường bộ kinh, Đại phẩm, 10-57. 

? Trường bộ kinh, Đại phẩm, 10-57. 

19 Tiểu bộ kinh, Pháp cú, 25-25. 
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-_ Trạng thái đắc chứng sáu thắng trí ngài đã thuyết do định, 
vì người đắc chứng sáu thắng trí cần phải nương nhờ thành 
tựu định, vượt qua khỏi điều đó không đắc chứng được. 

-_ Trạng thái đắc chứng tứ đạt thông ngài đã thuyết do trí tuệ, 
vì người đắc chứng tứ đạt thông cần phải nương nhờ thành 
tựu trí tuệ, nương vào nguyên nhân khác, không đắc chứng 
được. 


Sự tránh xa cực đoan đắm say trong dục lạc đã được ngài 
thuyết do giới; sự tránh xa cực đoan tự thực hành khổ hạnh đã 
được ngài thuyết do định; sự thực hành trung đạo đã được ngài 
thuyết do tuệ. 


Lại nữa, phương pháp giải thoát khỏi khổ cảnh đã được đức 
Phật thuyết do giới, phương pháp giải thoát khỏi Dục giới đã 
được ngài thuyết do định, phương pháp giải thoát khỏi tất cả 
hữu đã được ngài thuyết do tuệ. 


Lại nữa, sự diệt trừ phiền não do khả năng diệt trừ từng phần 
đã được đức Thế Tôn thuyết về giới; sự diệt trừ phiền não do 
khả năng đè nén đã được ngài thuyết về định; sự diệt trừ phiền 
não do khả năng đoạn tận đã được ngài thuyết về tuệ. 


Cũng vậy, pháp đối nghịch vi phạm các phiền não đã được bậc 
đạo sư thuyết do giới; pháp đối nghịch phiền não chướng ngại 
đã được ngài thuyết do định; pháp đối nghịch tùy miên phiền 
não đã được ngài thuyết do tuệ. 


Lại nữa, sự tây sạch phiền não ác hạnh được đức Từ Phụ thuyết 
về giới, sự tây sạch phiền não ái dục đã được ngài thuyết vê 
định, sự tây sạch phiền não tà kiến đã được ngài thuyết về tuệ. 


Cũng vậy, nguyên nhân đắc thành bậc Thất lai và bậc Nhất lai 
đã được đức Như Lai thuyết do giới, nguyên nhân đắc thành 
bậc Bắt lai đã được ngài thuyết do định, nguyên nhân đắc 
thành bậc Ứng cúng Arahant đã được ngài thuyết do tuệ, bởi 
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vì, bậc Thất lai được tuyên bồ là người thực hành đầy đủ trong 
các giới hạnh, bậc Nhất lai cũng vậy, nhưng bậc Bắt lai được 
thuyết là người thực hành đầy đủ trong định, riêng bậc Ứng 
cúng Arahant là người thực hành đầy đủ trí tuệ. 


Như vậy, đây là chín ân đức được bậc Chánh Đăng Giác đề 


cập đên: 


Tam học 

Ba loại toàn thiện Phật giáo. 

Trạng thái đắc chứng nhất là tam minh. 

Sự tránh xa hai cực đoan và thực hành con đường 
trung đạo. 

Phương pháp giải thoát khỏi khổ cảnh... 

Sự diệt trừ phiền não do ba điều kiện.. 

Pháp đối nghịch vi phạm nhất là tội ly 

Sự tây sạch cả ba phiền não. 

Nguyên nhân đắc thành bậc Thất lai... 


Và được ngài tuyên thuyết ba ân đức khác như vậy. 


~~~+<⁄22~(%-# 2~tÐs2€2~~~ 
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CHƯƠNG THỨ NHẤT 
GIỚI XIÊN MINH 


Thanh tịnh đạo ấy dù đã được đức Như Lai thuyết chủ yếu 
giới, định, tuệ hội họp nhiều ân đức như vậy, nhưng thuyết rất 
tóm tắt không đủ nâng đỡ cho mọi người, do đó, đề trình bày 
chỉ tiết Thanh tịnh đạo, trước hết có câu hỏi này đề cập về giới. 


Giới là gì? 
Gọi là giới do ý nghĩa thế nào? 

Trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của giới là 
gì? 

Giới có quả báo thế nào? 

Giới có bao nhiêu loại? 

Cái gì là sự nhơ bẩn của giới? 

Cái gì là sự trong sạch của giới? 


Trong các câu hỏi ây có lời giảng: 


I. Câu hỏi: Giới là gì? 


Các pháp như có ý tránh xa sát sanh..., hay thực hiện cho 


đầy đủ các phận sự cần phải hành gọi là giới, như trong bộ 
Patisambhidãmaggo (Đạt thông đạo) được trưởng lão 
Sãriputta thuyết: 


Hỏi: Giới là gì? 
Đáp răng: cefana silam - cô ý gọi là giới, cefasikam silam 


- tánh gọi là giới, sđwwaro silam - thu thúc gọi là giới, 
avitikkamo silam - sự không vì phạm gọi là giới.'! 


Trong các giới Ấy, người cô ý tránh xa sát sanh... hay người 
thực hiện cho đầy đủ các phận sự cần phải hành gọi là cố ý 





1! Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-64. 
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giới. Người kiêng cữ tránh xa sát sanh... gọi là tánh giới. Lại 
nữa, có ý giới, tức là cố ý từ bỏ bảy nghiệp đạo như sát sanh... 
tánh giới là các pháp vô tham ác, vô sân ác và chánh kiến, như 
đã được đức Phật thuyết: “Người đã từ bỏ tham ác, trú với tâm 
vô tham!“ 
Vấn đề thu thúc gọi là giới, giải rằng: bậc thiện trí thức nên 
biết có năm loại thu thúc: 

Panmokkhasamvaro: biệt biệt giải thoát thu thúc 

Safisamvaro: niệm thu thúc. 

Ñănasamwaro: trí thu thúc. 

Khantisamwvaro: nhẫn thu thúc. 

Viriyasamwvaro: tình tấn thu thúc. 


-_ Trong những thu thúc ấy, lời nào được thuyết: “Người đã 
đi đến, đi đến gần chế ngự trong biệt biệt giải thoát giới”13, 
đây gọi là biệt biệt giải thoát thu thúc. 

-_ Lời nào được thuyết: “Phòng hộ nhãn quyền, đạt đến chế 
ngự trong nhãn quyên... ”!* đây gọi là niệm thu thúc. 

-_ Đức Thế Tôn đáp lời thanh niên Ajita: 

“Hõi này Ajita! 

Dòng nước nào trong đời 

Chánh niệm được ta nói 

Chế ngự các dòng nước 
Và chính do trí tuệ 
Đóng lại các dòng nước 

Đây gọi là trí thu thúc. Sự thọ tứ vật dụng cũng xếp vào trí thu 

thúc này. 


» lỗ 


12 Trường bộ kinh, giới uẩn, 9-55. 

13 Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 36-331. 

14 Tăng chỉ bộ kinh, Ba chỉ, 20-143. 

15 Tiểu bộ kinh, Kinh tập 25-530, Tiểu bộ kinh, Tiểu Xiển mình, 30-16 
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- . Pháp môn nào được đức Thế Tôn thuyết: “Người chịu đựng 
sự lạnh, sự nóng.... ”!5, đây gọi là nhẫn thu thúc. 

-_ Pháp môn nào mà đức Phật đã thuyết: “Vị ấy không chấp 
nhận dục tư duy đã phát sanh... ”!7 đây gọi là tinh tấn thu 
thúc, giới dưỡng mạng thanh tịnh cũng xếp vào tinh tấn thu 
thúc này. 


Cả năm loại thu thúc như đã giải, sự tránh xa vật xảy ra tai nạn 
của thiện nam tử sợ hãi ác pháp, tất cả điều đó bậc thiện trí 
thức nên biết thu thúc gọi là giới. 

Sự không vi phạm gọi là giới, là sự không vượt qua thân và 
khâu của người đã thọ trì giới. 


Đây là giải đáp câu hỏi thứ nhất: Giới là gì? 
Tiếp theo sẽ giải đáp các câu hỏi còn lại. 


H. Câu hỏi: Gọi là giới do ý nghĩa thế nào? 

Nên biết sïlanaffhena silam - giới do ý nghĩa thu thúc. Gọi thu 
thúc đây là gì? Samadhanam vã kãyakamma-dinam 
Susilyavasena avippakinnatafi affho - nghĩa là tập trung thần 
nghiệp..., không cho thô tháo do khả năng phẩm hạnh tốt. Hay 
upadharanam va kusalanam dhammanam paHfthanavasena 
adhãrabhãvoii aftho - hộ trì nghĩa là gìn giữ cần thận do khả 
năng an trú các pháp lành. 

Thật vậy, các giáo thọ sư biết rõ trạng thái ngôn ngữ cho phép 
sử dụng hai danh từ này, nhưng các vị giáo thọ sư khác giải 
thích ý nghĩa danh từ giới này như: giới nghĩa là cái đầu — 
siraf{ho; nghĩa là đỉnh đầu — s7saf/ho; nghĩa là mát lạnh — 
s7alaffo; nghĩa là an toàn — sivaƒfho. 





19 Trụng bộ kinh, Căn bản năm mươi, 12-I8 
7 Tăng chỉ bộ kinh, Mười chỉ, 24-118. 
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HI. Bây giờ sẽ giải thích tiếp theo câu hỏi: Trạng thái, phận 
sự, thành tựu và nhân cận của giới là gì? 
Silanam lakkhananfassa 
Bhinnassapi anekadha 
Sanidassanaftan rñpassa 
Yatha bhinnassanekadha ” 


““Irạng thái là thu thúc 
Được phân tích nhiều loại 
Như sắc mà mắt thấy 

Chia nhiều loại khác nhau”. 


Ví như sắc xứ chia ra nhiều loại như xanh, vàng v.v... mà trạng 
thái chỉ là phạm vi mắt có thê trông thấy, bởi vì cảnh sắc ấy 
dù chia ra nhiều loại như xanh v. v..., cũng không ngoài phạm 
VI CÓ thê trông thấy được bằng mắt như thế nào, cũng như thế 
ạy, giới tuy phân tích nhiều trường hợp khác nhau như cố ý 
.. thì chỉ có sự thu thúc được xem là trạng thái do khả năng 

lập trnHb thân nghiệp một cách tốt đẹp và khả Tăng an trú các 
pháp lành, cũng vậy, giới ấy tuy phân tích nhiều loại như cô ý 
v.v... cũng không ngoài sự tập trung và an trú, đó là trạng thái 
của gIới. 

“Dussilyaviddhamsanata 

AnavaJJaguno tattha 

KiccasampaffI atthena 

Ñaso nãm4a paVuccdfi ” 

“Sự diệt trừ ác giới 

Ân đức vô tội vậy 

Được gọi là phận sự 

Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ”. 


Vì thế gọi là giới đây nên biết rằng do phận sự với ý nghĩa 
nhiệm vụ là phận sự diệt trừ ác giới, do phận sự với ý nghĩa 
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thành tựu là phận sự vô tội. Thật vậy, đối với trạng thái v.v... 
chính nhiệm vụ hay thành tựu được gọi là phận sự. 
“§Soceyyapaccupaffhanam 
Offappañca hirT ceva 
Padafthananfi vannitam ” 


“ “Thành tựu là thanh tịnh 

Bậc thiện trí thức nói 

Hồ thẹn và ghê sợ 

Là nhân cận của giới”. 
Thật vậy, giới này có sự trong sạch đã được đức Phật thuyết: 
“Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh”!8, là sự 
thành tựu, giới thành tựu đạt đến đặc tánh phòng hộ trong sạch. 


Nhưng hồ thẹn và chê sợ ác pháp được các bậc thiện trí thức 
gọi là nhân cận của giới, nghĩa là nguyên nhân gần. Bởi vì khi 
có hồ thẹn, ghê sợ ác pháp, giới phát sanh, tồn tại, khi hồ thẹn, 
ghê sợ ác pháp không có, giới cũng không phát sanh và không 
tôn tại. 


Trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của giới, bậc thiện 
trí thức nên biêt như vậy. 


IV. Câu hỏi: Giới có quả báo thế nào? 

Giải rằng: Quả báo là nhận được nhiều ân đức như không nóng 
nảy v.v... như đã được đức Thập Lực thuyết: “Này Änanda, 
thiện giới có kết quả không nóng nảy, có quả báo không nóng 
nảy... 





13 Tăng chỉ bộ kinh, Ba chỉ, 20-350. 
! Tăng chỉ bộ kinh, Mười chỉ, 24-1. 
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Đoạn khác đã được đức Như Lai thuyết: “Này các gia chủ, đây 
là năm quả báo cho người có giới hạnh, đầy đủ giới đức. Thế 
nào là năm: 

-_ Này các gia chủ, người có giới hạnh, đầy đủ giới đức trong 
thế gian này thâu hoạch được tài sản lớn do nguyên nhân 
không dễ duôi. Đây là quả báo thứ nhất của người có giới 
hạnh, đầy đủ giới đức. 

-_ Lại nữa, này các gia chủ, người có giới hạnh, đầy đủ giới 
đức được tiếng tốt đồn xa. Đây là quả báo thứ hai của người 
có giới hạnh, đầy đủ giới đức. 

-_ Lại nữa, này các gia chủ, người có giới hạnh, đầy đủ giới 
đức đi vào hội chúng nào cũng vậy, như hội chúng Khattiya, 
hội chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hay hội chúng Sa- 
môn, vị ấy đi vào đạn dĩ không bối rối. Đây là quả báo thứ 
ba của người có giới hạnh, đầy đủ giới đức. 

-_ Lại nữa, này các gia chủ, người có giới hạnh, đầy đủ giới 
đức, không mê loạn khi chết. Đây là quả báo thứ tư của 
người có giới hạnh, đầy đủ giới đức. 

-_ Lại nữa, này các gia chủ, người có giới hạnh, đầy đủ giới 
đức, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thế gian nhàn 
cảnh, thiên giới. Đây là quả báo thứ năm của người có giới 
hạnh, đầy đủ giới đức”.20 

Lại nữa, trong đoạn khác đã được đức Thế Tôn thuyết nhiều 

quả báo của giới băng pháp môn đầu tiên được người thương 

yêu, quí mến cho đến cuối cùng là chấm dứt lậu hoặc như: 

“Này chư Bhikkhu, nếu vị bhikkhu nào ước nguyện xin cho ta 

hãy là nơi thương yêu, quí mến, tôn trọng và là bậc khả kính 

của các bạn đồng phạm hạnh; vị bhikkhu ấy, cần phải thực 
hiện cho đầy đủ các giới hạnh...”?! 





20 Trường bộ kinh, Đại phẩm, 10-109. 
?! Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi, 12-58. 
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Như vậy, giới có nhiêu ân đức, nhât là không nóng nảy.... 


nữa: 


Thiện nam tử sống trong giáo pháp 
Ngoại trừ giới không pháp tựa nương 
Người nào nói rõ tỏ tường 

Hạn định quả báo giới thường được đây 
Các sông lớn chảy ra biển cả 

Dòng sông Ganga, sông Ya-mu-na 
Sông Sa-ra-bhũ thứ ba 

Sarassaf cùng Ninnagäa 

Aciravati chuyên vận 

Dù Mahi phắng lặng như tờ 

Cũng không rửa sạch bợn nhơ 

Của các sanh chúng bám nhờ thế gian 
Đây là nước cam lồ giới hạnh 

Tẩy rửa sạch trược tánh chúng sanh 
Mưa rơi, gió thôi ngập tràn 

Huỳnh đàn cũng chẳng gội tan lửa phiên. 
Ngọc trai, Ma-nI chuyên ước nguyện 
Ánh trăng vằng vặc hiện sáng soi 
Không thể xoa dịu bỏng sôi 

Thiêu đốt sanh chúng luân hồi thế gian. 
Giới được khéo hộ trì trong sạch 

Vật cao quí thâu hoạch Thánh phàm 
Thật là vật mát siêu phàm 

Làm cho an tịnh tâm phàm thế nhân. 
Hương thơm nào ngạt ngào gió thoảng 
Bay thuận chiều, bay tỏa nghịch phương 
Hương nảo bằng loại giới hương 

Từ đâu sẽ có mùi hương thế này? 

Nắc thang cất bước lên nhàn cảnh 

Hay là cửa bậc Thánh đi vào 


Lại 
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Níp-bàn thành phố quí cao 

Thang khác bằng giới nơi nào có đâu? 
Các hoàng đề vẫn thường trang điểm 
Vòng ngọc trai ân hiện ma-ni 

Không đẹp bằng bậc xuất ly 

Phục sức bằng giới thay vì điểm trang. 
Giới ấy năng diệt trừ sợ hãi 

Như tự khiến trách mãi khắp nơi 
Người có giới hạnh mọi thời 

Danh thơm, phần khởi ca đời phát sanh 
Bậc thiện trí thức nên biết rõ 

Lời tối hậu giới có quả này 

Nguồn gốc ân đức cao dây. 

Sức mạnh cắt đứt tội lầm lỗi tâm 


V,. Bây giờ tôi sẽ giải thích câu hỏi: Giới có bao nhiêu loại? 
A. Tât cả giới này có một loại do trạng thái thu thúc. 


B. Giới có hai loại do khả năng phân tích bảy đôi 

1) Đôi thứ nhất do khả năng cäriffasilam - giới hành và 
vãritasilam - giới cẫm. 

2) Đôi thứ hai do khả năng abhisamaãcärikasilam - giới 
thắng hạnh và ãđibramacariyakasilarm - giới sơ phạm 
hạnh. 

3) Đôi thứ ba do khả năng virafis?lam - giới kiêng cũ và 
avirafisilam - giới không kiêng cữ. 

4) Đôi thứ tư do khả năng ?ss0as7lam - giới lệ thuộc và 
anissitasilam - giới không lệ thuộc. 

5) Đôi thứ năm do khả năng kalapariyanfasilan - giới 
định thời và ãpãtakofikasilam - giới định sanh mạng. 

6) Đôi thứ sáu do khả năng sapariyanfasilam - g1ới có 
hạn định và apariyamtasilam - giới không hạn định. 
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7) Đôi thứ bảy do khả năng /okiyasiam - giới hiệp thế 
Và lokuffarasilam - giới siêu thê. 


C. Giới có ba loại do khả năng phân tích năm tam đề: 

1) Tam đề thứ nhất do khả năng hữnasïlam - giới bậc hạ, 
maj]huimasilam - giới bậc trung và pafasilam - giới 
bậc thượng. 

2) Tam đề thứ hai do khả năng z/fãdhipateyyasilam - 
giới ấy ta làm chủ, lokãdhipateyyasilam - giới lẫy đời 
làm chủ và đhammaãdhipateyyasilam - giới lẫy Pháp 
làm chủ. 

3) Tam đề thứ ba do khả năng parãmafthasilam - giới 
cảnh khinh thị, aparamaffhasilam - giới phì cảnh 
khinh thị và pafippassaddhisilam - giới an tịnh. 

4) Tam đề thứ tư do khả năng wisuddhas?lzm - giới thanh 
tịnh, avisuddhasilam - giới không thanh tịnh và 
vematIkasilam - giới hoài nghi. 

Tam đề thứ năm do khả năng sekhasilzm - giới hữu 
học, asekhasilam - giới vô học, và nevasekha na- 
sekhasilam - giới phì hữu học phi vô học. 


5 


` 


D. Giới có bốn loại do khả năng phân tích bốn tứ đề: 

1) Tứ đề thứ nhất do khả năng hãnabhägiyasilam - giới 
hướng về thối hóa, ƒhifibhãgiyasilam - giới hướng về 
đình trụ, visesabhägiyasïlam - giới hướng đến tấn hóa 
và nibbedhabhägiyasrlam - giới hướng đến yếm ly. 

2) Tứ đề thứ hai do khả năng bhikkhusilam - giới 
Bhikkhu, Đ57ik&humjiam - giới Bhikkhu-nl, 
anupasam-pannasiliam - giới phí thọ cụ túc, 
gahafthasilan - Ø1ới tại gia. 
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3) Tứ đề thứ ba do khả năng pakaris?lam - giới thường, 
ãcarasilam - giới tục lệ, dhammaftasilam - giới tự 
nhiên và pwbbahetukasilam - giới tiền kiếp. 

4) Tứ đề thứ tư do khả năng paƒimokkhasamvarasilam - 
biệt biệt giải thoát thu thúc giới, /mdriyasamwvara- 
sữam - quyền thu thúc giới, đ/waparisuddhisilam - 
dưỡng mạng thanh tịnh giới và paccayanissitasilam - 
liên hệ vật dụng giới. 


E. Giới có năm loại do khả năng hạn định thanh tịnh giới... 
như trong bộ Paƒisambhidamagga - Đạt thông đạo -được 
trưởng lão Sãriputta thuyết:? “Giới có năm loại là 
pariyantaparisuddhisilamn - hạn định thanh tịnh giới, 
apariyantaparisuddhisrlam - vô hạn định thanh tịnh giới, 
paripunnaparisuddhisiam viên mãn thanh tịnh giới, 
aparama{thaparisuddhisilam - phi cảnh khinh thị thanh 
tịnh giới và paƒipassaddhiparisuddhisiam - an tĩnh 
thanh tịnh giới”. 

Lại nữa, giới có năm loại do khả năng pahãnasïlam - giới từ 
bỏ, veramaiisilam - giới tránh xa, cefanasilan - giới có ý, 
Samvarasilam - giới thu thúc và avifIikkamasilam - giới không 
vi phạm. 





? Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-16 
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Giảng giải các loại giới 
A. Giới một loại: 
Trong tât cả các loại giới ây, giới một loại nên biệt ý nghĩa 
theo phương pháp đã được đê cập. 


B. Giới hai loại: 

Trong giới hai loại nên biết ý nghĩa như sau: 

1) Giới hai loại đôi thứ nhất, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: sự thực hiện đầy đủ điều học đã được đức Thế Tôn 
ban hành, điều này các thầy nên thực hành, gọi là giới hành 
(giới nên thực hành theo). Sự không thực hiện điều mà đức 
Phật cắm chế, điều này các thầy không nên thực hành, gọi 
là giới cắm. 

Trong hai loại giới này, đây là ý nghĩa phân giải: người 
hành theo giới là người thực hiện đầy đủ trong các giới 
hạnh, vì thế gọi là giới hành (điều cho phép thực hành). 
Người hộ trì, gìn giữ điều được cấm chế bởi giới ấy, do đó 
gọi là giới cắm (điều ngăn cắm không cho thực hành). Đối 
với hai loại giới này, giới hành thành tựu do đức tin và tỉnh 
tấn, giới cấm có hiệu lực do đức tin. 

Bậc thiện trí thức nên biết giới hai loại, đôi thứ nhất do khả 
năng giới hành và giới cắm đã được đề cập đến như vậy. 


2) Giới hai loại đôi thứ hai, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: sự thực hành luôn luôn cao quí gọi là thắng hạnh, 
đúng theo thắng hạnh như vậy gọi là người thực hành phẩm 
hạnh tốt. Lại nữa, điều mà ban hành sự thực hiện tầng lớp 
người phẩm hạnh tốt gọi là thực hành thành người thắng 
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hạnh, danh từ này đồng nghĩa giới còn lại, từ dưỡng mạng 
thứ tám.” 

Giới đức mà người cần phải có trong đoạn đầu của con 
đường phạm hạnh, do đó, gọi là giới sơ phạm hạnh. Lời này 
đồng nghĩa giới đưỡng mạng thứ tám. Thật vậy, giới ấy là 
ân đức mà người nên thực hiện trong đoạn đầu của con 
đường phạm hạnh, bởi vì giới cần phải thực hành cho trong 
sạch, thật tối cần. Do đó, đức Thế Tôn thuyết: “Trong đoạn 
đầu tuyệt đối thân nghiệp, khẩu nghiệp và sanh mạng của 
vị ấy phải khéo thanh tịnh”.?2 

Lại nữa, những điều học đã được đức Phật thuyết là các 
điều học nhỏ, đây cũng gọi là giới thắng hạnh, ngoài ra đó 
gọi là giới sơ phạm hạnh. 

Lại nữa, học giới xếp vào tương quan trong giới bốn lưỡng 
phái (biệt biệt giải thoát của bhikkhu và biệt biệt giải thoát 
của Bhikkhu-ni) gọi là giới sơ phạm hạnh, phần liên quan 
trong chương phận sự - khandhakavafa gọi là giới thăng 
hạnh. Giới sơ phạm hạnh được thành tựu do thành tựu giới 
thắng hạnh ấy. Do đó, đức Thế Tôn đã thuyết: “Này chư 
Bhikkhu, điều mà vị bhikkhu ấy sau khi không thực hiện 
đầy đủ pháp thắng hạnh, sẽ thực hành đầy đủ pháp sơ phạm 
hạnh, sự kiện ấy không thê xảy ra”. 

Giới hai loại đôi thứ hai do khả năng giới thắng hạnh và 
giới sơ phạm hạnh, bậc thiện trí thức nên biết như vậy. 


3) Giới hai loại đôi thứ ba, bậc thiện trí thức nên biết ý 
nghĩa như vây: 


3 Ba loại thân thiện hạnh (không sát sanh, không trộm cấp, không tà hạnh), bốn 
loại khẩu thiện hạnh (tự chế vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ) và chánh 
mạng thứ tám. 

Trung bộ kinh, Hơn năm mươi, 14-523. 

?5 Tăng chỉ bộ kinh, Năm chỉ, 22-15. 
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Ân đức tránh xa sát sanh v.v... gọi là giới kiêng cữ, còn lại 
như giới cố ý v.v... gọi là giới không kiêng cữ. bậc thiện trí 
thức nên biết giới hai loại đôi thứ ba do khả năng giới kiêng 
cữ và giới không kiêng cữ như vậy. 


4) Giới hai loại đôi thứ tư, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 
Lời nói liên hệ có hai pháp liên hệ là pháp liên hệ ái dục và 
pháp liên hệ tà kiến. 
Trong hai loại liên hệ ấy, giới nào mà người thực hành do 
mong muốn thành tựu trong cảnh giới như: Ta sẽ trở thành 
VỊ trời, hay cao hơn vị thiên tử nào khác do giới hạnh này. 
Đây là giới lệ thuộc ái dục (giới bị dính mắc ái dục). 
Giới nào mà người thực hành do thấy thanh tịnh như sự 
thanh tịnh sẽ có do giới hạnh này, đây gọi là giới lệ thuộc 
tà kiến (giới bị dính mắc tà kiến). 
Nhưng giới siêu thế và hiệp thế nào là yếu tố kết hợp giới 
siêu thế ấy, đây gọi là giới không lệ thuộc. Giới hai loại đôi 
thứ tư do khả năng giới lệ thuộc và giới không lệ thuộc, bậc 
thiện trí thức nên biết như vậy. 


5) Giới hai loại đôi thứ năm, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 
Giới mà người thọ trì có hạn định thời gian, gọi là giới định 
thời (giới có thời gian chấm dứt). Giới mà người thọ trì thực 
hành như thế cho đến suốt đời gọi là giới định sanh mạng 
(giới có hơi thở cuối cùng). 
Bậc thiện trí thức giới hai loại đôi thứ năm do khả năng giới 
định thời và giới định sanh mạng như vậy. 


6) Giới hai loại đôi thứ sáu, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vây: 
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Giới được thấy có giới hạn do khả năng lợi lộc, danh vọng, 
quyền thuộc, thân thế và mạng sống, gọi là giới có hạn định, 
trái lại là giới không hạn định. 

Lời này cũng được trưởng lão Sãriputta - thuyết trong bộ 
Đạt thông đạo”: “Thế nào là giới có hạn định? Giới có lợi 
lộc hạn định, giới có danh vọng hạn định, giới có quyến 
thuộc hạn định, giới có thân thế hạn định và giới có mạng 
sống hạn định. Thế nào là giới có lợi lộc hạn định? Một số 
người trong thế gian này vi phạm điều học như đã được thọ 
trì do lợi lộc làm nhân, do lợi lộc làm duyên, do lợi lộc làm 
nguyên nhân chính, giới ấy gọi là có lợi lộc hạn định”. 
Những điều khác còn lại, bậc thiện trí thức nên giải thích 
như phương pháp ấy. 

Giới không hạn định cũng được Tướng quân chánh Pháp 
thuyết minh rằng: “Thế nào là giới không lợi lộc hạn định? 
Một số người trong thế gian này tâm không phát sanh vi 
phạm điều học như đã được thọ trì do lợi lộc làm nhân, do 
lợi lộc làm duyên, do lợi lộc làm nguyên nhân, làm sao vị 
ấy sẽ vi phạm điều học! Chính đây là giới không lợi lộc hạn 
định”?”. Những điều khác ngoài ra, bậc thiện trí thức cũng 
nên giảng giải như vậy. 

Giới hai loại đôi thứ sáu do khả năng giới có hạn định và 
giới không hạn định đã giải thích như vậy. 


7) Giới hai loại đôi thứ bảy, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 
Giới còn có cảnh lậu-hoặc gọi là giới hiệp thế, giới vô lậu 
gọi là giới siêu thế. 





25 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-62. 
?7 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo. 31-63. 
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Trong hai loại giới ấy, giới hiệp thế trở thành ân đức dẫn 
đến cảnh giới đặc biệt và lẫy pháp nâng đỡ thoát ly cảnh 
giới như đức Thiên Nhơn Sư đã thuyết: “Luật dẫn đến thu 
thúc, thu thúc dẫn đến không nóng nảy, không nóng nảy 
dẫn đến hân hoan, hân hoan dẫn đến mãn ý, mãn ý dẫn đến 
khinh an, khinh an dẫn đến an lạc, an lạc dẫn đến định, định 
dẫn đến như thật tri kiến, như thật tri kiến dẫn đến yếm ly, 
yếm ly dẫn đến ly tham, ly tham dẫn đến giải thoát, giải 
thoát dẫn đến tri kiến giải thoát, tri kiến giải thoát dẫn đến 
vô thủ trước Bát-níp-bàn (sự tịch diệt hoàn toàn không chấp 
thủ - anupada parinibbanarn). Sự biện luận nhau về vô thủ 
trước Bát-níp-bàn đây là điều ước nguyện, sự thâm vấn 
nhau và vô thủ trước Bát-níp-bàn đây là điều ước nguyện, 
sự nương vào vô thủ trước Bát-níp-bàn đây là điều ước 
nguyện, sự nghiêng tai lắng nghe vô thủ trước Bát-níp-bàn 
đây là điều ước nguyện, đây là giải thoát tâm không còn 
chấp thủ”.28 

Giới siêu thế là ân đức dẫn đến xuất ly thế gian và phạm vi 
của trí tuệ phản khán. 

Giới hai loại đôi thứ bảy do khả năng giới hiệp thế và giới 
siêu thế đã giải thích như vậy. 


Œ. Giới ba loại: 

Tât cả giới ba loại nên biết ý nghĩa như sau: 

1) Giới ba loại thứ nhất, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
VẬY: giới mà người thực hành do dục, do chú tâm, do tĩnh 
tấn, do quán hệ bậc thấp là giới bậc hạ; giới mà người thực 
hành do dục v.v... bậc vừa là giới bậc trung; ø1ới mà người 
thực hành do dục v.v... bậc cao là giới bậc thượng. 





?8 Tạng Luật, bộ Phụ tùy, 8-406. 
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2) 


3) 


Lại nữa, giới mà người thọ trì do muốn lợi lộc là giới bậc 
hạ, giới mà người thọ trì do muốn hưởng quả phúc là giới 
bậc trung, giới mà người thọ trì nương vào Thánh vức do 
thấy: đây là điều nên thực hành, là giới bậc thượng. 

Lại nữa, giới bị nhơ bân do tự tán hủy tha: ta là người đầy 
đủ giới, còn những vị bhikkhu khác ác giới, theo ác pháp, 
đây là giới bậc hạ, giới hiệp thế không bị ô nhiễm là giới 
bậc trung, giới siêu thế là giới bậc thượng. 

Lại nữa, giới mà người thực hành vì muốn tài sản thế gian 
do mãnh lực ái dục là giới bậc hạ, giới mà người thực (hành) 
hiện muốn giải thoát cho mình là giới bậc trung, giới là ân 
đức đáo bỉ ngạn (giới ba-la-mật) mà người thực hành muốn 
cho tất cả chúng sanh giải thoát là giới bậc thượng. 

Như vậy là giải thích ba giới ba loại thứ nhất, do khả năng 
giới bậc hạ, giới bậc trung và giới bậc thượng. 


Giới ba loại thứ hai, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: giới mà người thực hành do nặng về ta, do tôn kính ta, 
do muốn dứt bỏ điều không thích hợp cho ta, gọi là giới lấy 
ta làm chủ; giới mà người thực hành do nặng về thế gian, 
do tôn trọng thế gian, muốn tránh né sự chỉ trích của thế 
gian, gọi là giới lấy đời làm chủ; giới mà người thực hành 
do tôn kính Pháp, tôn trọng Pháp, muốn cúng dường đại 
pháp, gọi là giới lây Pháp làm chủ. 

Như vậy là giải thích giới ba loại thứ hai do khả năng giới 
lây ta làm chủ v.v... 


Giới ba loại thứ ba, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
VẬY: giới nào được kế vào hai loại giới lệ thuộc, giới ấy bị 
tiếp xúc ái dục và tà kiến, gọi là giới cảnh khinh thị; giới 
ủng hộ con đường phạm hạnh của hiền phàm nhơn và giới 
tương ưng với Thánh đạo hữu học, gọi là giới phi cảnh 
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khinh thị; giới tương ưng với quả vị hữu học và vô học gọi 
là giới an tịnh. 

Như vậy là giải thích giới ba loại thứ ba do khả năng giới 
cảnh khinh thị v.v.... 


4) Giới ba loại thứ tư, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: giới nào mà vị bhikkhu thực hành đầy đủ không bị 
phạm tội, hay bị phạm tội nhưng sắm hối thực hành trở lại, 
đó gọi là giới thanh tịnh; giới của vị bhikkhu bị phạm tội, 
không sám hối thực hành trở lại, gọi là giới không thanh 
tịnh; giới mà vị bhikkhu nghi ngờ trong vật, trong tội hay 
trong tế hạnh, gọi là giới hoài nghi. 

Đối với các loại giới ây, giới không thanh tịnh, hành giả cần 
phải thanh tịnh; trong giới hoài nghi, hành giả không nên 
thực hành vi phạm tế vật, nên giảm nhẹ hoài nghi bằng 
phương pháp: sự an lạc sẽ có với vị bhikkhu này. 

Như vậy là giải thích giới ba loại thứ tư do khả năng giới 
thanh tịnh v.v.... 


5) Giới ba loại thứ năm, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
VẬY: giới tương ưng với bốn Thánh đạo và ba quả Sa-môn 
thấp, gọi là giới hữu học; giới tương ưng với Ứng cúng 
Arahant quả, gọi là giới vô học; ngoài ra, là giới phi hữu 
học phi vô học. 

Như vậy là giải thích giới ba loại thứ năm do khả năng giới 
hữu học v.v.... 

Lại nữa, trong bộ Đạt thông đạo được trưởng lão Sãriputta 
thuyết: “Lẽ thường, mỗi loại chúng sanh trong thế gian 
được gọi là giới mà nhân gian chế định: Đây là người 
thường hạnh phúc, đây là người thường khổ não, người này 
thường thích tranh luận, người này thường thích phô 
trương, do đó, theo pháp môn này, giới có ba loại là: 
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kusalasilarn - thiện giới (thường tốt đẹp), akusalasilam - bất 
thiện giới (thường không tốt đẹp), abyakarasilam - giới vô 
ký (thường không tốt, không xâu)””9. 

Như vậy, giới ba loại được nói đến do khả năng thiện giới... 
Trong các giới ấy, thiện giới không thê so sánh với một điều 
nào thuộc bốn điều kiện như trạng thái của giới v.v... cho 
thích hợp ý nghĩa này, vì vậy không xếp vào nơi đây, do đó, 
bậc thiện trí thức nên biết giới có ba loại theo phương pháp 
đã được trình bày. 


D. Giới bốn loại: 
Tât cả giới bôn loại nên biết ý nghĩa như sau: 
1) Giới bốn loại thứ nhất: 
Giới bốn loại thứ nhất, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 
*AI trong Pháp Luật này 
Thân cận người ác giới 
Không kết giao giới hạnh 
Vô minh không nhận thấy 
Tội lỗi vi phạm vật 
Có nhiều tà tư duy 
Không hộ trì các căn 
Giới hướng về thối hóa 
Pháp sanh bhikkhu vậy. 
Bhikkhu Pháp Luật này 
Hoan hỷ thành tựu giới 
Không cố ý phát sanh 
Thực hành theo nghiệp xứ 
Chỉ thỏa thích giới hạnh 
Không tỉnh tấn cao hơn 





?° Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-64. 
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Giới hướng phần đình trụ 
Phát sanh bhikkhu ấy. 
Vị nào đầy đủ giới 
Tinh tấn hướng thiền định 
Giới hướng phần đặc biệt 
Phát sanh bhikkhu ấy 
AI không thỏa mãn giới 
Chuyên cần hành nhàm chán 
Giới hướng đến yếm ly 
Phát sanh bhikkhu ấy. 
Như vậy là giải thích bốn loại thứ nhất do khả năng giới 
hướng về thối hóa v.v... 


2) Giới bốn loại thứ hai: 
Giới bốn loại thứ hai, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: những điều học đã được ban hành đề cập đến chư 
Bhikkhu, các điều học ấy chư bhikkhu cần phải thọ trì, đây 
gọi là giới bhikkhu (giới dành riêng cho Bhikkhu). Những 
điều học nào ban hành đề cập đến các Bhikkhu-ni, những 
điều học ấy, chư Bhikkhu-ni cần phải thọ trì, đây gọi là giới 
Bhikkhu-nI (giới dành riêng cho Bhikkhu-m). Thập giới 
của Sa-di và Sa-di-ni gọi là giới phi thọ cụ túc. Năm điều 
học của cận sự nam và cận sự nữ do khả năng thường giới, 
hay khi tinh cần thọ trì tám giới, hoặc thọ trì cả mười điều 
học, do khả năng bố-tát, đây gọi là giới tại gia (giới đành 
riêng cho cư sĩ). 
Như vậy là giải thích giới bốn loại thứ hai do khả năng giới 
bhikkhu v.v... 

3) Giới bón loại thứ ba : 
Giới bốn loại thứ ba, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: sự không vi phạm học giới của những người xứ Bắc 
Câu Lưu Châu, gọi là giới thường; các phong tục giới hạn 
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tự dành riêng cho gia tộc, riêng cho quốc độ và riêng cho 
tín điều bàng môn tả đạo?9, gọi là giới tục lệ; giới của mẹ 
Bồ-tát như được đức Thế Tôn thuyết: “Này Änanda, pháp 
nhỉ là như vậy, khi Bồ-tát đã giáng sinh vào bụng mẹ, sự 
hoan hỷ đắm say khoái lạc nam nhơn không phát sanh cho 
mẹ Bồ-tát”3!, đây gọi là giới tự nhiên; nhưng giới trong một 
kiếp sống của chúng sanh thanh tịnh như Mahãkassapa (Đại 
Kassapa) và Bồ-tát v.v... gọi là giới tiền kiếp. 
Như vậy là giải thích giới bốn loại thứ ba do khả năng 
thường gIới v.V.... 

4) Giới bốn loại thứ tư: 
Giới bốn loại thứ tư, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: giới nào được đức Thế Tôn thuyết: “Ở đây, vị bhikkhu 
sông thu thúc với sự thu thúc giới bốn, đầy đủ phẩm hạnh 
và hành xứ, thấy sợ hãi trong các tội lỗi nhỏ nhặt, thọ trì 
học tập trong các điều học??”, đây gọi là biệt biệt giải thoát 
thu thúc giới. 
Giới nào được bậc Chánh Đăng Giác thuyết: “Vị ấy thây 
sắc với mắt không nắm giữ tướng chung, tướng riêng, do 
nguyên nhân nào sông không thu thúc nhãn quyên, các ác 
bất thiện pháp, tham ái và ưu bị tàn hại theo vị ây, vị ẫy 
thực hành thu thúc nhãn quyên, phòng hộ nhãn quyền, đạt 





là giới dành riêng "cho gia tộc... Trong TIkã — sở giải giảng rằng: 
Kuladesapasandadhammo hi Brarisriliif adhippetam - pháp dành riêng cho 
gia tộc, quốc độ và ngoại giáo, Ngài muốn gọi giới là điểu lệ. Taitha 
kuladdhammo tãva brahmanädimam amajjapänddi - trong ba loại pháp ấy 
dành riêng cho gia tộc tức là không uống chất say... của nhóm Bà-la- 
môn...Desadhammoti ekaccajanapadavasimarn ahùnsanadi — pháp dành riêng 
cho quốc độ, tức là không áp bức lần nhau... dành riêng cho dân chúng đôi 
miễn thôn giả - Päsandadhammo titthiyanam yamaniyamadi — sự hạn chế trì 
giới của nhóm ngoại giáo... gọi là tín điều bàng môn tả đạo. 

3! Trường bộ kinh, Đại l 10-14. 

3 Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 35-328. 
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đến thu thúc nhãn quyên; vị ấy nghe tiếng với tai... như 
trên..., ngửi mùi với mũi... như trên..., nêm vị với lưỡi... như 
trên..., chạm cảnh xúc với thân... như trên..., biết pháp với 
ý, không nắm giữ tướng chung, tướng riêng... như trên... đạt 
đến thu thúc ý quyền?3” , đây gọi là quyên thu thúc giới. 
Sự tránh xa tà mạng ‹ diễn tiễn do khả năng vi phạm sáu điều 
học đã được đức Thể Tôn ban hành do nuôi mạng làm nhân, 
do nuôi mạng làm duyên và các ác pháp như kuhanã — sông 
lừa đảo, iapanä — nói lời xiểm nịnh, nemifakatã — gợi ý. 
nippesikafa — gièm pha, labhena labham nỤigùnsanatfa — 
lây lợi câu lợi, đây gọi là dưỡng mạng thanh tịnh giới. 
Sự thọ dụng tứ sự trong sạch do quán tưởng đã được đức 
Điều ngự trượng phu thuyết bằng pháp môn: “Sau khi chân 
chánh giác sát, vị ây thọ dụng y này chỉ để đối trị sự 
lạnh...3t, đây gọi là liên hệ vật dụng giới”. 

4a. Giải thích biệt biệt giải thoát thu thúc giới: 
Trong các loại giới ây, có lời tường thuật cùng với sự giải 
thích tuần tự câu liên tiếp như sau : 
Idha - ở đây, là trong giáo pháp này. bhikkhu — vị bhikkhu 
là thiện nam xuất gia với đức tin, được định danh như vậy 
vì nhìn thấy sợ hãi trong luân hồi, hay người mặc y hoại 
sắc. 
Tiếp theo sẽ giải thích pa[iimokkhasainvarasain-vufo — thu 
thúc với sự thu thúc giới bốn: giới mà chế định thành điều 
học gọi là giới bồn. Thật vậy, giới ấy người gìn giữ, bảo vệ, 
phòng hộ khiến cho giải thoát, thoát ly khỏi các khổ não 
như sanh vào địa ngục..., do đó, được gọi là pãƒmokkham 
- biệt biệt giải thoát. S47varanam sanvaro — sự thu thúc là 
phòng hộ, đây là đồng nghĩa không vi phạm thân môn và 





33 Tăng chỉ bộ kinh, Ba chỉ, 20-143. 
* Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi, 12-17. 
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khâu môn. Sự phòng hộ như giới bổn gọi là thu thúc trong 
biệt biệt giải thoát. Thu thúc với sự thu thúc giới bổn ấy 
nghĩa là đi vào thành tựu phòng hộ với sự phòng hộ trong 
giới bổn. Viharari — sống là oai nghi. 


Bậc thiện trí thức nên biết trong Päli đã đề cập: 
ãcãragocarasampano — đầy đủ phẩm hạnh và hành xứ. 
Thật vậy, ngài đã thuyết đầy đủ phẩm hạnh và hành xứ. Giải 
rằng: 

“Phẩm hạnh — ãcãro”, có hai loại: phẩm hạnh (tốt) và phi 
phẩm hạnh. 

Trong hai phẩm hạnh ấy, thế nào là phi phẩm hạnh? Sự vi 
phạm thân môn, vi phạm khâu môn, vi phạm cả thân môn 
và khâu môn, đây gọi là phi phẩm hạnh, tất cả ác giới cũng 
là phi phẩm hạnh. 


Một số bhikkhu trong Tông giáo này nuôi mạng bằng cách cho 


tre, cho lá cây, cho hoa, cho quả, cho phần đề thoa, cho cây 
chà răng, hay cã/ukamyafäya - nói bợ đỡ muốn cho họ 
thương mến? hay zwggasupatãya - nói khi thật, khi giả 
như canh đậu°, hay nhận dưỡng nhi, hay nhận đưa tin, hay 
sống tà mạng không kể bất luận một nghề nào khác mà đức 
Phật chê trách, đây gọi là phi phẩm hạnh”. 

Trong hai phẩm hạnh ấy, thế nào là phẩm hạnh tốt? Sự 
không vi phạm thân môn, không vi phạm khâu môn, không 
vị phạm cả thân môn và khâu môn, đây gọi là phẩm hạnh 
tốt. Tất cả giới thu thúc cũng là phâm hạnh tốt. Một số 


* Catukamyatäya, theo bảng Latinh viết cãtukamyayatä, trong TTkã - sớ giải 
giảng rằng: Cñãtukamyatä (vuccati) alãänam dãsam nĩcatthäne thapetvä 
parassa khalitavacanam santhäapeiva piyakamatäaya paggayhavacanam - đặt 
mình vào địa vị thấp hèn như kẻ nô tỳ, và bảo đảm lời sai lầm của người khác 
vì muốn cho họ thương, nên gọi là lời nói bợ đỡ tứ phía. 

3% Mfueeasupafä — Người nói bóng gió như canh đậu, lễ thường canh đậu chín 
nhiêu, sống ít, không bao giờ sống hết. Lời mà người nói bóng gió cũng như 
vậy: là khi thật khi giả, nhưng thật hay giả đều không có cả. 
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bhikkhu trong Tông giáo này không nuôi mạng bằng cách 
cho tre, cho lá cây, cho hoa, quả, phần đề thoa, cho cây chà 
răng, hoặc không nói bợ đỡ muốn cho họ thương mến, 
không nói khi thật, khi giả như canh đậu, không nhận dưỡng 
nhi, không nhận đưa tin, hay không sống bất cứ tà mạng 
nào mà đức Phật chê trách, đây gọi là phẩm hạnh tốt. 


“Hành xứ - gocaro”, có hai loại: hành xứ (chỗ nên đi) và phi 
hành xứ (chỗ không nên đi). 

-_ Trong hai loại hành xứ ấy, thế nào là phi hành xứ? Một số 
bhikkhu trong giáo pháp này đi vào thanh lâu có kỹ nữ, quả 
phụ. gái lỡ thời, người bán nam bán nữ, hoặc đi vào trú xứ 
Bhikkhu-ni, đi vào tửu quán, hay sống lẫn lộn với quốc 
vương, với quan đại thần của vua, với giáo chủ bàng môn 
tả đạo, hoặc đệ tử ngoại giáo, hay giao thiệp người tại g1a 
không thích hợp Pháp Luật, hoặc những gia đình nào không 
có đức tin, không tịnh tín, phi báng Tam bảo, không muốn 
lợi ích, muốn bất hạnh, không muốn an lạc, không muốn 
yên lặng triền ách cho Bhikkhu, Bhikkhu-ni, cận sự nam và 
cận sự nữ, vị ấy công tác, kết giao, thân cận các gia đình 
như vậy. Đây gọi là phi hành xứ”. 

- Trong hai loại hành xứ ấy, thế nào là hành xứ? Một số 
bhikkhu trong giáo pháp này không đi vào thanh lâu có kỹ 
nữ... như trên..., không đi vào tửu quán, hay sống không lẫn 
lộn với quốc vương... như trên..., hay sống không thân cận 
với các đệ tử ngoại giáo, hay không giao thiệp với người tại 
gia không thích hợp Pháp Luật, hoặc những gia đình nào có 
đức tin, tịnh tín như giếng nước (người tâm tánh dễ hấp 
thụ), chói sáng với y ca-sa bay ngược gió với mùi ân sĩ, 
người muốn lợi ích... như trên..., muốn yên lặng triển ách 
cho chư Bhikkhu, Bhikkhu-nI, cận sự nam và cận sự nữ; vị 
ấy cộng tác, kết giao, thân cận các gia đình như vậy, đây 
gọi là hành xứ. 
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Người mà đến gần, cùng đến gần, đạt đến, cùng đạt đến, 
phát sanh, tương quan, thành tựu phâm hạnh này và hành 
xứ này, do đó, được gọi là đầy đủ phẩm hạnh và hành xứ”.3 


Lại nữa, nơi đây bậc thiện trí thức nên biết rõ phẩm hạnh 
và hành xứ theo phương pháp này: Vì có hai loại phi phẩm 
hạnh thuộc về thân và thuộc vệ khâu. 

Trong hai loại phi phẩm hạnh ấy, thế nào là phi phẩm hạnh 
thuộc về thân? Một số bhikkhu trong Tông giáo này sống 
giữa tăng chúng không thực hàng cung kính; đứng cũng 
chen lần, ngôi chen lần các vị bhikkhu trưởng lão; đứng 
trước, ngôi trước, ngồi nơi sàng tọa cao, ngôi trùm đầu, 
đứng nói chuyện, nói chuyện múa tay, khi các vị trưởng lão 
không mang dép đi kinh hành thì mang dép đi kinh hành, 
khi các vị ấy đi kinh hành nơi kinh hành thấp thì đi kinh 
hành nơi kinh hành cao, khi vị ấy đi kinh hành tại mặt đất 
thì đi kinh hành trên chỗ kinh hành; đứng chen vào, ngồi 
chen vào các vị bhikkhu trưởng lão, ngồi ngăn chận sàng 
tọa các tân thọ Bhikkhu, không hỏi các vị bhikkhu trưởng 
lão mà đi vào nhà bếp chất củi, đóng cửa. Trong bến nước, 
đi xuống chen lấn các vị bhikkhu trưởng lão, rồi đi xuống 
trước, tắm rửa chen lấn rồi tắm rửa trước, đi lên chen lấn 
rồi đi lên trước các vị bhikkhu trưởng lão. Khi đi vào giữa 
xóm làng, đi chen lắn rồi đi trước các vị bhikkhu trưởng 
lão, rẽ hướng đi trước các vị bhikkhu trưởng lão. Những 
khuê phòng kín công cao tường nào của các gia tộc mà có 
phụ nữ trong gia đình, thiếu nữ trong gia đình ngồi, vị ấy 
cũng đi vào một cách mạnh dạn, cũng vuốt đầu hài nhi, đây 
gọi là phi phẩm hạnh thuộc về thân. 

Trong hai loại phi phẩm hạnh ấy, thế nào là phi phẩm hạnh 
thuộc về khâu? Một số bhikkhu trong Pháp Luật này sống 





3 Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 35-331. 
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giữa Tăng chúng, không tỏ thái độ cung kính, không hỏi, 
các vị bhikkhu trưởng lão mà thuyết pháp, vấn đáp, tụng 
giới bổn, đứng nói chuyện, nói chuyện múa tay, đi vào xóm 
làng, nói chuyện với phụ nữ hay thiếu nữ rằng: “Này cô, có 
phương danh này, có quí tánh này, có cháo không? Có cơm 
không? Có vật đáng nhai không? Tôi sẽ uống thứ gì? Tôi sẽ 
nhai vật gì? Tôi sẽ ăn vật gì? Người sẽ bồ thí cho tôi vật 
gì?” Nói nhiều lời vô ích như vậy, đây gọi là phi phạm hạnh 
thuộc về khẩu. 


Phần phẩm hạnh tốt, bậc thiện trí thức nên biết do khả năng 
trái ngược với phi phâm hạnh ây. 


Lại nữa, vị bhikkhu có sự cung kính, tôn trọng, đầy đủ tàm, 
úy, đắp y tê chỉnh, nghiêm trang, đi tới, thối lui, nhìn trước, 
nhìn sau, co tay, duỗi chân cũng đáng tịnh tín, người có mắt 
nhìn xuống, đầy đủ oai nghi tế hạnh, khéo hộ trì các môn 
quyên, biết tiết độ ẩm thực, hành theo pháp thức tĩnh thành 
tựu chánh niệm và tĩnh giác, thiêu dục, tri túc, không tụ hội, 
sông nhiều cung kính, tôn trọng, thận trọng thọ trì các thăng 
hạnh, đây gọi là phẩm hạnh tốt. 


Bậc thiện trí thức nên biết rõ phẩm hạnh như vậy. 


Nhưng hành xứ có loại: upanissayagocara - hành xứ nên 
thân cận, arakkhanagocaro - hành xứ nên hộ trì và 
upanibandhagocaro - hành xứ nên cột tâm. 

Trong ba loại hành xứ ấy, thế nào là hành xứ nên thân cận? 
Là thiện hữu thành tựu mười ân đức ngữ tông, vị bhikkhu 
sống thân cận người nào nghe Pháp chưa bao giờ được 
nghe, Pháp nghe rồi được hiểu biết rõ ràng, dứt bỏ hoài 
nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm trong sạch, 
hay tùy học theo người nào tiễn hóa đức tin, giới hạnh, đa 
văn, xả ly và tiễn hóa trí tuệ, đây gọi là hành xứ nên thân 
cận. 
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Thế nào là hành xứ nên hộ trì? Ở đây, vị bhikkhu đi vào 
giữa xóm làng tiễn bước theo lộ trình, mắt nhìn xuống thấy 
khoảng một hắc tay, thu thúc, nghiêm trang, không nhìn 
tượng binh, không nhìn ky binh, không nhìn bộ bình, không 
nhìn nữ nhân, không nhìn nam nhân, không ngước mắt nhìn 
lên, không cúi mặt nhìn xuống, đi không ngước nhìn hướng 
chánh, hướng phụ, đây gọi là hành xứ nên hộ trì. 

Thế nào là hành xứ nên cột tâm? Bốn niệm xứ là nơi cột 
tâm. Vì điều này được đức Thế Tôn thuyết: “Này chư 
bhikkhu cái gì là hành xứ của Bhikkhu? Lãnh vực tự mỗi 
người, đi sản tổ phụ, đó là bốn niệm xứ”33, đây là hành xứ 
nên cột tâm. 


Vị bhikkhu đạt đến thành tựu phẩm hạnh này và hành xứ 
này đã đề cập như vậy, do đó được gọi là đầy đủ phẩm hạnh 
và hành xứ. 

Gọi atuinaftesu vajjesu bhayadassävï - thây sợ hãi các tội 
lỗi nhỏ nhặt. Giải răng: người thấy ghê sợ trong tất cả tội 
lỗi nhỏ nhặt là các tội lỗi khác với tội như vô ý phạm tội 
ưng học pháp và phát sanh tâm bắt thiện. 

Lời nói sưmadaya sikkhati sikkhapadesu - thọ trì học tập 
trong các điều học, là thắng hạnh nào cần phải học tập 
những học pháp, tất cả thắng hạnh ây học tập, thọ trì một 
cách chân chánh. 


Đây là theo sự giải thích đề cập biệt biệt giải thoát thu thúc 
giới do bài pháp người quyết định: efha ca 
paHmokkhasamvarasamvufo - thu thúc với sự thu thúc 
trong giới bổn này. Cũng lời nói: ãcãragocarasampamno - 
đầy đủ phẩm hạnh và hành xứ v.v... Tất cả bậc thiện trí thức 





38 Tương ưng bộ kinh, thiên Đại phẩm, 19— 198. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 93 





nên biết ngài thuyết để trình bày điều tiến hành mà người 
tiên hành thành tựu giới hạnh ây. 


4b. Giải thích quyên thu thúc giới: 

Bậc thiện trí thức nên hiểu biết giải thích quyên thu thúc 
giới trình bảy phương pháp tiếp theo biệt biệt giải thoát thu 
thúc giới như sau: So cakkhuna rupamm disvã - VỊ ây là vị 
bhikkhu đã an trú trong biệt biệt giải thoát thu thúc giới. 
Cakkhunä riparm disvã - thẫy sắc với mắt, là thấy cảnh sắc 
với nhãn thức, có thể nhìn thấy cảnh sắc được định danh là 
mắt do nguyên nhân thấy. 


Các bậc giáo thọ sư xưa nói: Riêng mắt không thấy cảnh 
sắc vì không có tâm, dù chỉ có tâm cũng không thấy cảnh 
sắc, vì không có mắt để nhìn, nhưng khi môn và cảnh hội 
họp thấy được cảnh sắc do tâm nương nhãn thanh triệt (thấy 
được cân phải đầy đủ ba pháp: nhãn thanh triệt, tâm và cảnh 
sắc tiếp xúc, nếu chỉ có một pháp thì không thấy được). Lời 
nói như vậy là tập trung cả đoạn, như nói: bắn với cây cung, 
nếu nói cho đầy đủ phải nói hội họp cả ba yếu tố: mục đích, 
cây cung và người xạ thủ, do đó, ở đây ý nghĩa này là người 
thấy, cảnh sắc với nhãn thức. 


Câu nói nz nửmiffaggahï - không năm giữ tướng chung, 
nghĩa là không chấp lẫy tướng nữ nhơn, tướng nam nhơn, 
hay không chấp lây hiện tượng vật phát sanh phiền não như 
tướng tốt v.v... chỉ trú là thấy. NănubyaRjanagsahi - không 
năm giữ tướng riêng là không chấp lấy cử chỉ như hình 
dáng, tay, chân, đầu, cười, nói, đàm luận, liếc nhìn v.v... 
được định danh là tướng riêng, vì là hiện tượng dính mắc 
các phiền não và khiến cho xuất hiện các phiền não nơi cảnh 
vật nào đó, rồi cũng chấp giữ cảnh vật ây, như trưởng lão 
Mahätissa sống nơi Tháp Sơn (Cefiyapabbataväs). 
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Được nghe rằng: Có một nàng dâu của một gia đình kia, sau 
khi xung đột với chồng, vào buổi sớm tinh sương trang 
điểm vật trang sức xinh đẹp như tiên nữ, trốn ra khỏi xứ 
Anurädhapura, đang đi đến nhà thân quyền, giữa đường gặp 
trưởng lão từ núi Tháp Sơn đi đến tuần tự khất thực xứ 
Anurädhapura. Nàng có tâm nhớ đến điều thay đổi đã bật 
cười lớn tiếng. Trưởng lão cũng ngước nhìn thình lình. Đó 
là gì? Ngài phản tỉnh đạt được tướng bất mỹ trong bộ xương 
răng của nàng ấy, đã đắc chứng Ứng cúng Arahant quả. Do 
đó, bậc giáo thọ sư xưa nói: 

“Thấy xương răng nàng ấy 

Tùy niệm tưởng khi trước 

Trưởng lão đứng nơi ấy 

Lẽ đắc chứng La-hán 


Khi chồng nàng nọ đang đi theo con đường, gặp trưởng lão 
hỏi: 
Bạch Ngài, ngài có thấy người phụ nữ nào không? 
Trưởng lão đáp lời người ấy: 

“Tôi không thấy người nữ 

Hay người nam qua đây 

Chỉ biết đây bộ xương 

Đang đi trên đại lộ” 


Trong lời nói: yafvadhikaranamenưm - do nguyên nhân 
nào. Giải rằng: người này sống không thu thúc nhãn quyên, 
không đóng nhãn môn bằng cánh cửa niệm, do nguyên nhân 
nào là nguyên nhân không thu thúc nhãn quyên, các ác pháp 
như tham ái... tàn hại theo vị Ấy. 


Câu nói: /ssa s4„varaya pafipaJjaí¡ - thực hành thu thúc 
nhãn quyên ấy, là tiến hành đóng kín nhãn quyền này bằng 
cánh cửa niệm, khi thực hiện như vậy được gọi là phòng hộ 
nhãn quyên, đạt đến thu thúc nhãn quyên. 
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Thật vậy, lời nói: cakkhundriye samvarưm ãpajjari - đạt đến 
thu thúc nhãn quyên. Sự thu thúc hay không thu thúc không 
có trong nhãn quyên, bởi vì niệm hay thất niệm không phát 
sanh nương nhờ thanh triệt. 


Lại nữa, khi nào cảnh sắc đến phạm vi của mắt, khi ấy tâm 
hữu phần sanh rồi diệt hai lần, tâm tố ý giới thành tựu phận 
sự khai môn sanh rồi diệt, tuần tự tiếp theo tâm nhãn thức 
thành tựu phận sự thấy sanh rồi diệt, tâm dị thục quả vô 
nhân ý giới thành tựu phận sự tiếp nhận cảnh sanh rồi diệt, 
tâm dị thục quả vô nhân với ý giới thành tựu phận sự quan 
sát sanh rồi diệt, tâm tố vô nhân ý thức giới thành tựu phận 
sự xác định sanh rồi diệt, liền theo đó đồng lực lướt nhanh. 


Trong khi đó thời hữu phần hay một thời nào khác như khai 
môn..., không có sự thu thúc hay không thu thúc, nhưng đến 
sát-na đồng lực lướt nhanh, nếu người ác giới, thất niệm, vô 
trí, không nhãn nại, hay lười biếng phát sanh là không thu 
thúc. Chính sự không thu thúc ấy, gọi là không thu thúc 
nhãn quyên. Tại sao? Vì không thu thúc như thế, đã không 
phòng hộ môn, hữu phần hoặc lộ tâm như khai môn v.v.... 
Như cái gì? Ví như khi không đóng kín cả bốn cánh cửa 
thành, dù cửa trong nhà, trong kho, hay trong phòng v.v... 
đã được người khéo đóng, như thế tất cả tài sản trong nội 
thành là không được canh phòng, không được bảo vệ, vì 
bọn cướp xâm nhập theo cửa thành có thê thi hành nhiệm 
vụ tùy theo sở thích của chúng thế nào, cũng như thế ấy, 
trong sát-na đồng lực khi đã phát sanh ác giới v.v... không 
thu thúc là không phòng hộ nhãn môn, hữu phần hay lộ tâm 
như khai tâm v.v.... 

Nhưng khi giới hạnh phát sanh theo sát-na đồng lực ấy, 
môn, hữu phần hay lộ tâm như khai môn v.v... gọi là được 
phòng hộ. Như cái gì? Ví như khi cửa thành đã được khéo 


9ó 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





đóng kín, dù cửa trong nhà v.v... không đóng kín, nhưng lúc 
ấy tất cả tài sản trong nội thành đã canh phòng cần thận, 
bảo vệ nghiêm ngặt, vì cửa thành đã khéo đóng kín, bọn 
cướp không thể xâm nhập được thế nào, cũng như thế ấy. 
Trong sát-na đồng lực khi đã phát sanh giới hạnh v.v... môn, 
hữu phần hay lộ tâm như khai môn v.v... là khéo phòng hộ, 
do đó, sự thu thúc phát sanh thuộc sát-na đồng lực, gọi là 
thu thúc nhãn quyên. 


Trong các lời nói như nghe tiêng với tai v.v... cũng như vậy. 


Theo sự giải thích tóm tắt đây, bậc thiện trí thức nên biết 
quyền thu thúc giới có trạng thái tránh xa chấp lẫy tướng 
chung v.v... mà phiền não dính mắc vào cảnh sắc. 


4c. Giải thích dưỡng mạng thanh tịnh giới: 


Bây giờ, bậc thiện trí thức nên biết giải thích dưỡng mạng 
thanh tịnh giới đề cập tiếp theo quyền thu thúc giới như sau: 
Các điều học của sáu điều học đã được ban hành vì nuôi 
mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, sáu điều học ấy: 
VỊ bhikkhu có ác dục, khát vọng, khoe pháp thượng nhân 
mà không có, không thật, vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi 
mạng làm duyên, phạm tội bại vong (0ar4-/¡k4). 

VỊ bhikkhu làm môi giới (mai dong) vì nuôi mạng làm 
nhân, vì nuôi mạng làm duyên, phạm tội Tăng tàng 
(Sanghadisesa). 

Vị bhikkhu nói rằng: Vị nào sống trong tinh xá của người, 
vị ấy là bậc Ứng cúng Arahant, vì nuôi mạng làm nhân, vì 
nuôi mạng làm duyên, khi vị ẫy thú nhận, phạm trọng tội. 
VỊ bhikkhu vô bệnh, xin vật thực quí lợi ích cho mình thọ 
thực, vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, 
phạm tội ưng đỗi trỊ. 
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- VỊ Bhikkhu-ni vô bệnh, xin vật thực quí lợi ích cho mình 
thọ thực, vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, 
phạm tội ưng phát lộ. 

-_ VỊ bhikkhu vô bệnh, xIn cơm hay xin canh lợi ích cho mình 
thọ thực, vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, 
phạm tội tác ác.”? 


Tiếp theo câu Päli đề cập lừa đảo v.v.... 

Trong các lời ấy, thế nào là lừa đảo? Vị bhikkhu ham muốn 
lợi lộc, cung kính, danh tiếng, ác dục, khát vọng, lừa đảo, 
oai nghỉ, gian xảo, nói quanh co, lường gạt cho hiểu lầm 
bằng tư cách thọ nhận vật dụng hay nghi thức đứng, sự 
đứng, sự giả vờ cho họ trong sạch, sự làm tướng, sự lừa đảo, 
gian xảo, xảo trá, đây gọi là lừa đảo. 


Trong các lời ấy, thế nào là lời nói xiêm nịnh2 Sự chào đón 
trước, nói phô trương, nói đắc nhân tâm, nói nịnh bợ, nói 
tâng bốc, nói gián tiếp, nói bóng gió, nói khen mình, tự tán 
thán mình, nói luồn cúi, nói bợ đỡ, muốn cho họ thương, 
nói khi giả khi thật như canh đậu, nhận dưỡng nhi của 
bhikkhu ham muốn lợi lộc, cung kính, danh tiếng, ác dục, 
khát vọng, đây gọi là lời nói xiêm nịnh. 


Trong các lời ấy, thế nào là gợi ý? Sự ra dấu, làm dấu, nói 
bóng gió, nói quanh co, nói xa gần, hay nói dọa dẫm người 
khác của vị bhikkhu ham muốn lợi lộc, cung kính, danh 
tiếng, ác dục, khát vọng, đây gọi là gợi ý. 


Trong các lời ấy, thế nào là gièm pha? Sự mắng nhiếc, chê 
bai, khiển trách, nói đưa lên, nói hạ xuống, nói chế giễu, nói 
mạt sát, nói lời thô lỗ, nói lời đê tiện, đem đi rêu rao, nói 
xấu sau lưng người khác của vị bhikkhu ham muốn danh 





3 Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 35-475. 
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lợi lộc, cung kính, danh tiếng, ác dục, khát vọng, đây gọi là 
gièm pha. 

Trong những lời â ấy, thế nào là lây lợi câu lợi? Vị bhikkhu 
ham muốn lợi lộc, cung kính, danh tiếng, ác dục, khát vọng, 
mang tài vật mình được ở đây đi cho nơi kia, hay lấy tài vật 
mình được nơi kia đem đến cho chỗ này. Sự ham muốn, 
mong câu, tham cầu, dục đắc, tầm cầu, tìm cách trao đổi tài 
vật với tài vật, như vậy, đây gọi là lấy lợi câu lợi.*9 


Tiếp theo đây, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa phân giải 
Pa|I. 
~xÐz22~tez42~ 
Xiến minh lừa đảo 

Trước hết xin giải thích về lừa đảo. Nói rằng: 
Labhasakkarasilokannissiftassa - vị bhikkhu ham muôn lợi 
lộc, cung kính, danh tiêng, là người mong câu được lợi lộc, lễ 
bái và danh tiêng. Pap¡icchassa - ác dục là lòng ham muôn 
trình bày công đức không thật. !cchãpakafassa - khát vọng là 


người bị ham muốn làm cho tai hại, bị ham muốn xâm nhập 
làm cho bât hạnh. 


Sau đây nói đến ba tư cách lừa đảo trong bộ Ä⁄ahãn¡ddesa - 
Đại xiên minh do khả năng thọ nhận vật dụng, nói quanh co 
và nương nhờ oai nghi, do đó, trình bày ba tư cách lừa đảo ấy 
như tư cách thọ nhận vật dụng v.v.... 

Trong ba tư cách lừa đảo ấy, giải rằng: sự lừa cho hiểu lầm 
bằng tư cách là vị bhikkhu được thí chủ thỉnh thọ nhận y v.v... 
mong muốn vật dụng ấy như vậy, nương nhờ ác dục, bèn ngăn 





%9 Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 35-475. 
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chặn thí chủ, lường gạt cho hiểu lầm, do vị bhikkhu biết: Các 
gia chủ này có đức tin vững chắc nơi ta. Khi những vị ấy suy 
nghĩ: “Đáng khen ngợi thay, ngài là bậc thiểu dục, không 
muốn thọ nhận tài vật gì. Ôi! Chúng ta khéo được phước báu 
rời, nêu ngài có thê thọ nhận tài vật dù chỉ chút ít”. Thế rồi họ 
mang lại những bộ y quý giá v.v... cúng dường băng nhiều 
phương pháp. Ngược lại, vị ây tỏ ra mình chỉ là người muốn 
tế độ các thí chủ rồi thọ nhận. Sự lường gạt làm cho thí chủ 
hiểu lầm là nguyên nhân dẫn dụ mang nhiều tài vật đặt nặng 
trên xe, tải đến cúng dường kê từ đó, đây nên biết tư cách lừa 
đảo bằng thái độ thọ nhận vật dụng. 


Thật vậy, trong Mahãniddesa - Đại xiên minh được thuyết: 
“Thế nào là lừa đảo nói về thọ nhận vật dụng?” Các gia chủ 
trong thế gian này, thỉnh vị bhikkhu thọ nhận y, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. VỊ bhikkhu ác dục, khát 
vọng, nương vào ham muốn được nhiều y ...như trên... nhiều 
dược phẩm trị bệnh, bèn từ chối y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Vị bhikkhu nói: “Bậc Sa-môn cần gì với 
y đắt giá, bậc Sa-môn phải lượm lấy vải phấn tảo từ nơi mộ 
địa, từ nơi đống rác, hay nơi theo chợ làm Tăng-già-lê, đây là 
điều chân chánh”. 

“Lại nữa, bậc Sa-môn cần gì với đồ ăn khất thực đắt giá, bậc 
Sa-môn phải nuôi mạng với vật thực phát sanh tuần tự do sức 
mạnh đôi chân, đây là điều chân chánh”. 

“Lại nữa, bậc Sa-môn cần gì với sàng tọa đắt giá, bậc Sa-môn 
phải sống dưới gốc cây, hay cư ngụ giữa trời, đây là điều chân 
chánh”. 





*! Tiểu bộ kinh, Đại Xiễn mình, 29-268. 
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“Lại nữa, bậc Sa-môn cân gì với dược phâm trị bệnh đặt giá, 
bậc Sa-môn nên chê tạo thuôc băng nước tiêu bò đen và trái 
kha-lê-nặc, đây là điêu chân chánh”. 


Nương nhờ điều đó, vị ấy mặc y thô cũ, thọ dụng đồ ăn khất 
thực đạm bạc, cư trú sàng tọa tâm thường, dùng dược phẩm trỊ 
bệnh sơ sài. Các gia chủ biết vị ấy: “VỊ Sa-môn này thiêu dục, 
tri túc, thích viễn ly, không tụ hội, nỗ lực tính cân, nói về đầu 
đà,? cùng nhau thỉnh cầu thọ nhận y... như trên... dược phẩm 
trị bệnh nhiều thêm”. Vị ây nói: “ “Thiện nam tử có đức tin tích 
trữ nhiều công đức vì đối diện ba điều kiện là nam tử có đức 
tin, tích trữ nhiều công đức đối diện đức tin ...như trên... đối 
diện vật thí, thiện nam tử có đức tin tích trữ nhiều công đức 
đối diện bậc xứng đáng cúng dường. Vâng! Đức tin này hiện 
có đối với quí vị, vật thí cũng có và tôi là người thọ thí cũng 
có; nếu tôi không thọ nhận như vậy, quí vị sẽ không có phước 
báu, tôi không muốn vật dụng này, nhưng tôi sẽ thọ nhận để 
tế độ quí vị”. 

Nương vào điều kiện này, vị ấy thọ nhận nhiều y, nhiều đồ ăn 
khất thực, nhiều sàng tọa, nhiều dược phẩm trị bệnh. Thái độ 
nói giả-cách, sự làm tướng, lừa đảo, g1an xảo, xảo trá như vậy, 
đây gọi là tư cách lừa đảo nói về thọ nhận vật dụng. 


Cũng chính vị bhikkhu ác dục ấy lường gạt cho hiểu lầm bằng 
cử chỉ thế này hay thái độ thế kia với lời nói trình bày đắc 
chứng pháp thượng nhân, nên biết là tư cách lừa đảo về nói 
quanh co. 

Như được thuyết: “Trong các lời ấy, thế nào là tư cách lừa đảo 
về nói quanh co? Một số bhikkhu trong Tông giáo này ác dục, 
khát vọng, muốn cho người ta tôn kính, suy nghĩ trong tâm: 





% Dhutavado: diệt trừ luận — người nói lời liên hệ pháp diệt trừ phiên não, theo 
nguyên bản dịch người nói ngay thăng. 
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Quân chúng sẽ tôn kính ta bằng phương pháp như vậy, bèn nói 

lời liên hệ Thánh pháp như: 

-_ Vị Sa-môn nào mặc y như vậy, vị Sa-môn ấy là người có 
đại oal lực, hay nói: 

-_ Vị Sa-môn nào dùng bát đồng, bình lọc nước, chìa khóa, 
dây lưng, mang dép như vậy, vị Sa-môn ấy là người có đại 
oal lực, hoặc nói như sau: 

-_ VỊ Sa-môn nào có thầy tế độ, đại trưởng lão, người sống 
hòa hợp với thây tế độ, người sống hòa hợp với đại trưởng 
lão, có bạn tri kỷ, thâm giao, chân thành như vậy; vị Sa- 
môn nào sống trong tỉnh xá, thảo am, lâu đài, cao ốc, hang 
núi, động đá, côc, trùng các, lầu canh, cái chái, lương đình, 
giảng đường, mái lều, hoặc sống dưới gốc cây như vậy, vị 
Sa-môn ây là người có đại oaI lực. 


Lại nữa, vị bhikkhu có hạnh kiểm khả ố, khả tắng như bụi bậm 
được che đậy nơi đồng rác, nhiều giả dối, nịnh hót, tâng bốc, 
kính mến với miệng, nói lời thậm thâm huyền diệu, vi tế, sâu 
kín tương ưng pháp siêu thế không phiền não như: vị Sa-môn 
này đạt được trú thiền chứng yên lặng ấy như vậy. Thái độ nói 
giả cách, sự làm tướng, lừa đảo, gian xảo, xảo quyệt như vậy, 
đây gọi là tư cách lừa đảo về nói, quanh co”. 


Lại nữa, vị bhikkhu ác dục lường gạt khiến cho người ta hiểu 
lầm với oai nghi, muốn cho người ta tôn kính, nên biết là tư 
cách lừa đảo nương vào oai nghi. Như được đức Thế Tôn 
thuyết: “Thế nào là tư cách lừa đảo liên hệ oai nghi? Một số 
vị bhikkhu trong Pháp Luật này ác dục, khát vọng, muốn cho 
người ta tôn kính, biết rằng: quần chúng sẽ tôn kính ta bằng 
phương pháp như vậy, (rồi) giả bộ đi nghiêm trang, giả bộ 
đứng, ngồi, năm nghiêm trang, đi phòng hộ chân chánh, đứng 
phòng hộ chân chánh, ngôi phòng hộ chân chánh, nằm phòng 
hộ chân chánh; đi, đứng, năm, ngôi giống như người có định 


102 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





tâm và người thiên về mọi lãnh vực. Nghi thức đứng, sự đứng, 
giả bộ cho người ta trong sạch, giả cách, làm tướng, lừa đảo, 
gian xảo, xảo trá oai nghi như vậy: đây gọi là tư cách lừa đảo 
liên hệ oaI nghĩ”. 


Trong các lời nói: paccayapafisevanasankhätena - nói về thọ 
nhận vật dụng, bậc thiện trí thức cũng giải như là thọ nhận 
riêng vật dụng, hay bậc thiện trí thức đã kê cùng với thọ nhận 
vật dụng ấy. 

-_ 9ðmaniqjappitena: nói quanh co là nói xa gần. 

-_ Iriyäpathassa vã: hoặc oai nghỉ là lẫy cả bốn oai nghi. 


Sự đứng lên đầu tiên hay đứng lên một cách cung kính gọi là 
a{thapana - nghì thức đứng. 

Tư cách đứng gọi là ƒhapana - sự đứng. 

Sự sửa đổi là saifhapana - giả bộ cho họ trong sạch. 

Sự tạo cử chỉ giả dối bằng cách trình bày thái độ tự an trú trong 
tinh cần cao thượng, giải rằng: lường gạt bằng cách làm bộ, 
làm tịch gọi là bhakuƒiko - sự giả cách. 

Sự tạo cử chỉ giả dối là thường của người này, do đó, vị ấy là 
bhakufika - người giả vờ. 

Trạng thái của người giả vờ ấy gọi là bhãk„iyam - sự làm 
tướng. 

Sự lường gạt cho hiểu lầm là kuhapä - lừa đảo. 

Sự đi của người lừa đảo là kuhäyanä#® - gian xảo. 

Tư cách của người lường gạt là kuhiaffam - xảo trắ. 


~»z2~vsz42~ 





* Kuhassa ãyanä kuhäyanä - diễn tiến của lừa đảo gọi là gian xảo, theo ikã 
aãyang trở thành pavaffi. 
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Xiến minh nói lời xiễm nịnh 
Lời nói: ãlapana - sự chào đón trước, là vị bhikkhu thấy người 
đi đến tỉnh xá, cướp lời nói trước: “Thưa chư hiển giả, chư 
hiền giả đến đây muốn điều gì? Thỉnh vị bhikkhu nào? Nếu 
chư hiền giả đến đây muốn như vậy, xin hãy trở về, tôi sẽ 
hướng dẫn chư bhikkhu đi theo sau”. 
Lại nữa, vị bhikkhu đi vào giới thiệu tâng bốc mình: “Tôi tên 
là Tissa, đức vua và quan đại thần tên kia, tên kia cũng trong 
sạch với tôi”, gọi là ãlapana - sự chào đón trước. 
Vị bhikkhu được người hỏi đến bèn đáp lời như đã giải thích*“ 
là lapana - nói phô trương. 
Vị bhikkhu sợ các thí chủ bất mãn tránh xa, luôn luôn tạo sự 
thuận tiện, rồi nói lời thuyết phục, là salJapanä - nói đắc nhân 
tâm. 
Sự nói nâng lên như: ngài đại trưởng lão °, đại thủ lãnh, đại 
thí chủ, là „/apana - nói bợ đỡ. 
Sự nói nâng cao bằng mọi cách là samullapanä - nói tâng bốc. 
VỊ bhikkhu nói rào đón: “Này cận sự nam, lúc trước trong thời 
gian như vậy, người cúng dường bố thí vật mới, bây giờ còn 
bố thí không?” Cho đến các cận sự nam phải đáp: “Bạch Ngài, 
chúng tôi sẽ bố thí như vậy, nhưng không được điều kiện”, gọi 
là unnahanä - nói gián tiếp. 
Lại nữa, vị bhikkhu thấy họ cầm mía hỏi rằng: 
- Này cận sự nam, mang mía từ đâu đến vậy? 


Những người ấy đáp: 
-_ Bạch Ngài, mang từ ruộng mía vê. 
-- Mía ruộng ây có ngon ngọt không? 


* Lapanati pu{thassa sato vutappakarameva lapanam gọi lapanä tức là khi Tỷ- 
kheo bị hỏi cũng nói trỏ vào mình như trường hợp đã đê cập, khác với ãlapanäã 
— sự chào đón trước, bởi vì điễu trước không bị hỏi. 

* Mahakufumbiko dịch khác nữa là ngài đại gia trưởng. 
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-_ Bạch Ngài, Ngài thọ dụng thử sẽ biết. 

- - Này cận sự nam, không nên nói bố thí mía cho Bhikkhu. 
Nói rào đón như vậy mà vị bhikkhu nam cũng không thoái 
thoát, gọi là „anahanä - nói gián tiếp. 

Nói rào đón không thoái thoát mọi phương pháp gọi là 
samunnahana - nói bóng gió. 

Nói nâng cao mình như: “Gia đình này chỉ biết tôi, nếu ở đây 
vật thí phát sanh, họ bồ thí riêng cho tôi”, là u&kkãcanã — nói 
khoe mình. Trong đoạn này, bậc thiện trí thức muốn thuyết 
câu chuyện Telakandarikä.*6 

Nói nịnh hót muốn cho họ thương không cần nhìn đến thực 
tính đúng sự thật, hay đúng pháp, gọi là anupiyabhariä - nói 
luồn cúi. 

Cã‡ukamyaiä - nói bợ đỡ tứ phía là đặt mình vào địa vị thấp hèn 
như kẻ nô tỳ. 

Nói khi giả, khi thật như canh đậu là muggasupyaíđ - nói như 
canh đậu. Lẽ thường, trong hầu hết các loại đậu được nấu chín, 
chỉ một phần nhỏ không được nấu chín, ngoài ra nếu được nâu 
chín như thế nào, cũng như thế ấy. Lời nói của người nói chân 
thật chỉ có chút ít, còn lại là lời giả đối cả như canh đậu, đây 
gọi là người canh đậu, trạng thái của người ấy gọi là nói (khi 
thật, khi giả) như canh đậu. 


Päribhatyatä - nhận dưỡng nhỉ là nuôi trẻ. Giải rằng: vị 
bhikkhu nào nuôi dưỡng, âm bồng trẻ con trong gia đình bằng 
thắt lưng, băng cô như người vú nuôi, hành động của vị 
bhikkhu nâng niu ấy gọi là nuôi dưỡng. Việc thành người nuôi 
dưỡng gọi là pãribhafyara - nhận dưỡng nh1. 


% Câu chuyện Telakandarikä kế rằng : Có hai vị Tỷ kheo vào nhà gia chủ ngôi 
trong phòng ăn, thấy đứa bé gái con của gia chủ, một trong hai vị Tỷ kheo hỏi: 
“Này hiền giả, bé gái này là con ai?” “Bạch ngài, con của Telakandarikã — 
cận sự nữ thường cúng dường sữa. ” 
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~xÐz22~t2ez42~ 
Xiến minh gợi ý 
Gọi nữmiffain - sự ra dâu, là thân nghiệp và khẩu nghiệp khiến 
cho phát sanh hiểu biết bố thí vật dụng của các thí chủ. 
Vị bhikkhu thấy họ cầm vật đáng nhai đi đến, ra dấu bằng 
cách: “Hiền giả được vật đáng nhai gì vậy?” Gọi 
nimittakammam - làm dấu. 
Nói liên hệ vật dụng, gọi là obhaso - nói bóng gió, 
obhäsakammưm - nói rào đón. Giải rằng: vị bhikkhu thấy 
những người nuôi bò, bèn nói: “Các loài này là bò sữa hay bò 
làm bơ?” Khi họ đáp: “Bò sữa, bạch ngài”. hành động của 
thân, khâu khiến cho những đứa bé nói lại cha, mẹ chúng biết 
ý rồi cúng dường v.v... do không phải bò sữa, nếu bò sữa chư 
bhikkhu cũng có thể được sữa v.v.... 
Sãmanajappä - nói quanh co là nói xa, gần. Trong lời này nên 
kể câu chuyện Ku!ữpakabhikkhu - bhikkhu lai vãng gia đình. 
Được nghe rằng: Có một vị bhikkhu lai vãng gia đình muốn 
thọ thực, sau khi đi vào nhà đã ngồi xuống. Nữ gia chủ thấy vị 
bhikkhu ấy, không muốn bố thí, bèn nói: “Bạch Ngài, không 
có gạo”. 
Rồi đến nhà lân cận tỏ thái độ như muốn đi lẫy gạo. Vị bhikkhu 
đi vào trong phòng liếc nhìn thấy cây mía tại góc nhà, thấy 
mật mía nơi ghè, thấy khoanh cá muối năm ở giỏ, thấy tạo 
trong nồi, thấy bơ đặc chứa trong bình, bèn đi ra ngôi xuông. 
Nữ gia chủ về, đến nói: 
-_ Bạch Ngài, không được gạo. 
VỊ bhikkhu trả lời nhanh: 
- Này cận sự nữ, tôi đã xem tướng trước, ngày nay sẽ không 
có vật thực. 
-_ Bạch Ngài, cái gì? Cận sự nữ hỏi. 
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VỊ bhikkhu đáp: 

-_ Tôi thấy con rắn giống như cây mía tại góc cửa, khi suy tư 
sẽ đập nó, đã thấy cái đầu rắn ấy bị ném bằng hòn đá giống 
như mật mía đã được chế biến mà họ đặt trong ghè, khi nó 
cắn hòn đá ấ ây thấy hàm rắng giống như gạo trong nôi, lúc 
nó giận dữ thấy nước miếng lẫn lộn với chất độc phun ra từ 
nơi miệng giông như bơ đặc chứa trong bình. 


Nữ gia chủ ây suy nghĩ: “Ta không thê lừa gạt Sa-môn trọc 
đâu này”. Sau khi bô thí mía, nâu cơm cúng dường, cùng với 
bơ đặc, mật mía và cá muôi. 


Nói xa gần như vậy, nên biết là samamfajappä - nói quanh co. 
Nói đưa đây tới lui theo chiêu hướng được vật dụng ây, gọi là 
parikafha - nói dọa dầm. 


~xÐz22~t2ez42~ 
Xiên minh gièm pha 


Bậc thiện trí thức nên biết giải thích về xiên minh gièm pha 
như sau: 

GỌI akkosanã - Sự mắng nhiếc là mắng nhiếc với mười điều 
phỉ báng. 

Vambhana - chê bai là nói nhục mạ. 

Garahä - khiến trách là nêu tội bằng cách nói: Người không 
có đức tin, không tịnh tín. 

Nói hăm dọa bằng cách: Người không nên nói như vậy trong 
nơi đây, gọi là „kkhepana - nói đưa lên. 

Nói tâng bốc nặng nề như: “Ôi! Đại thí chủ” là samukkhepanä 
- nói hạ xuống. 
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Nói châm biếm răng: Phải chăng sinh mạng của người này thọ 
dụng hột giống”? , gọI là khipana - nói chế giễu. 

Nói chế giễu cao hơn rằng: Chư hiền giả gọi là người bố thí 
theo lời nói, nhưng không có bồ thí luôn luôn cho mọi người, 
làm sao là thí chủ được! Gọi là samkhiipana - nói mạt sát. 
Nói rằng: Họ không phải là thí chủ và nêu lên nhiều tội lỗi, 
gọi là pãpang - nói lời thô lỗ. 

Nói thô lỗ với mọi trường hợp, gọi là sđmpãpanã - nói lời đê 
tiện. 

Avannaharika - đem đi rêu rao là vị bhikkhu đem sự thiệt hại 
từ gia đình này đến gia đình kia, từ làng này đến làng kia, từ 
thị trấn này đến thị trấn kia do suy nghĩ: Họ sẽ cúng dường 
cho ta vì sợ chỉ trích. 

Parapifthinamsikarä - nói xâu sau lưng, là trước mắt nói ngọt 
ngảo, sau lưng chỉ trích. Lời nói ví như cử chỉ người không 
thê chống đối trước mặt, lén căn sau lưng kẻ thù, do đó gọi là 
khen trước mặt chê sau lưng. 


Gọi nippesikafä - giềm pha, vì cử chỉ này như cây chổi quét 
lắm ân đức người khác cho tiêu mắt, hay phá hủy ân đức người 
khác cho tan nát để tìm lợi lộc, như nghiền nát chất thơm thành 
bột đề tìm hương thơm, do đó gọi là gièm pha. 


~t><2~‹>e~ 
Xiến minh lấy lợi câu lợi 


Tìm kiếm là n07igimsanarã - mong lây. 

Ho laddham - được nơi đây là được từ nhà này. 
Amuirra - nơi kia là trong nhà kia. 

Eithi - ham muốn là tìm kiếm. 

Gave{ƒ£h¡ - mong cầu là tìm tòi. 





# B†jabhojino — người thọ dụng hột giống ám chỉ thọ hưởng phước cũ, không tạo 
phước mới. 
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Pariyeffhi - tham cầu là tìm tòi luôn luôn. 


Ở đây, bậc thiện trí thức nên kê câu chuyện vị bhikkhu bồ thí 
vật thực được đầu tiên đến những đứa bé {rong mỗi gia đình, 
cuối cùng được cháo, sữa từ các gia đình ấy. 

GỌI esana - dục đắc v.v... đồng nghĩa với eƒƒh¡ - ham muốn.... 
do đó, esznã cũng là tìm kiếm. Gavesana là tầm cầu, 
pariyesana là tham cầu. Nên biết chú giải trong điều này bằng 
phương pháp như vậy. 

Đây là nghĩa lý lừa đảo v.v... 


Bây giờ sẽ giải thích như: các ác pháp này v.v... bậc thiện trí 
thức nên biết sự chấp thủ các ác pháp được thuyết trong kinh 
Phạm Võng theo phương pháp: “Này chư hiền giả, lại nữa, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn thọ dụng vật thực được tín thí cúng 
dường, những vị ấy lại sanh sống tà mạng bằng súc sanh minh 
như: nghề coi tay, nghề tiên tri hiện tượng, nghề xem địa lý, 
nghề đoán mộng, nghề xem tướng, xem dấu chuột căn trong 
vải, phương pháp cúng dường lửa, phương pháp cúng dường 
muỗng. 

Những tà mạng được nói đây là do khả năng vi phạm sáu điều 
học mà ban hành vì nhân nuôi mạng, do khả năng các ác pháp 
như: lừa đảo, nói lời xiêm nịnh, gợi ý, gièềm pha và lấy lợi câu 
lợi v.v.... Sự tránh xa tất cả trường hợp tà mạng này, đây gọi 
là dưỡng mạng thanh tịnh. 

Danh từ dưỡng mạng thanh tịnh này có ý nghĩa như sau: mỗi 
người nương tựa trạng thái này mà sống còn, do đó, trạng thái 
này gọi là dưỡng mạng. Đó là gì? Là tinh tấn tìm kiếm vật 
dụng. Tính cách trong sạch gọi là thanh tịnh, sự trong sạch của 
sinh sống gọi là đjiwapävisuddhi - dưỡng mạng thanh tịnh. 


4d. Giải thích liên hệ vật dụng giới: 
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Liên hệ vật dụng giới giải thích tuần tự tiếp theo dưỡng 
mạng thanh tịnh giới như sau: 

Gọi paƒisankha yoniso - chân chánh giác sát là phản tĩnh, 
hay (biết) bằng phương pháp, (biết) bằng phương tiện, bằng 
cách suy xét biết rõ, nghĩa là quán tưởng. Chính sự quan 
tưởng ấy đã được thuyết như để đối trị sự lạnh v.v..., bậc 
thiện trí thức nên biết là chân chánh giác sát trong nơi đây. 


Các lời nói ấy, gọi cfvarain - y là y nội v.v... . 
Pafisevaii - thọ dụng là dùng, mặc, đặp... . 


Yavadeva - chỉ... là lời xác định rõ giới hạn lợi ích. Quả thật, 
lợi ích của hành giả thọ dụng y chỉ có như thê, là đôi trị sự 
lạnh v.v... ở đây không có cao hơn. 


S71assa - sự lạnh là sự lạnh nào đã phát sanh do khả năng 
nội giới tăng trưởng, hay thời tiết bên ngoài thay đôi. 


Patighätäya - đê đôi trị là để diệt trừ. Bằng phương pháp 
nào vị bhikkhu không cho bệnh hoạn phát sanh trong cơ 
thể, để ngăn ngừa bệnh hoạn ấy bằng phương pháp mặc y; 
vì khi cơ thể bị lạnh đè nén, vị bhikkhu tâm phóng dật 
không thể tinh cần chân chánh, bởi thế, đức Thế Tôn cho 
phép nên sử dụng y để đối trị sự lạnh. Đó là pháp môn tất 
cả mọi TIkã - Sớ giải. 

Unhassa - sự nóng là sức nóng của lửa, bậc thiện trí thức 
nên biết giới hạn phát sanh sự nóng ấy như lửa cháy rừng 
Ý.Yua 


Damsamakasavatataparirinsapasamphassanan - tiếp xúc 
do ruôi, muôi, gió, năng và các loài bò sát. Đây có ý nghĩa 
như vậy: Dawsa - ruồi, một số giáo thọ sư dịch là ruôi đầu 
xanh. Makasã - là các loại muỗi. VZiã - gió là tất cả gió, 
loại có bụi và loại không có bụi v.v.... Jzãpo - ánh nắng, ở 
đây là ánh năng mặt trời. Siriwsapä - loài bò sát là những 
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sinh vật nào thuộc xà loại di chuyển bò đi như rắn.. 
Samiphassanan - tiếp xúc, có hai sự tiếp xúc là tiếp xúc do 
các sinh vật ây căn và các sinh vật đụng chạm, nhưng sự 
tiếp xúc ấy không nguy hại đến chỗ ngồi được đắp y, vì thế 
cần phải sử dụng y trong nơi như vậy để đối trị các ác thú 
hãm hại. 


Lời Pã|i nói yãwadesa - chỉ... một lần nữa trình bày xác 
định rõ giới hạn lợi ích trung bình, vì ngoài ra đây đôi khi 
còn có lợi ích che đậy bộ phận thân thê đáng hô thẹn. 


Hirikopinarm - bộ phận đáng hồ thẹn đó là mỗi bộ phận nam, 
nữ, vì khi vị bhikkhu che đậy mỗi bộ phận thân thể nào có 
hồ thẹn tăng trưởng, sẽ chấm dứt hồ thẹn mỗi bộ phận thân 
thê ấy, gọi là bộ phận đáng hồ thẹn vì làm cho tăng trưởng 
hồ thẹn. 


Hirikopinapaticchadanattham - để che đậy bộ phận thân 
thể đáng hồ thẹn, nghĩa là để che đậy bộ phận thân thể khiến 
cho tăng trưởng hỗ thẹn. Lời nói 
hirikopanarmmpaticchãdanattham - để che đậy bộ phận thân 
thê đáng hồ thẹn có ý nghĩa như vậy. 


Gọi pindapatam - đồ ăn khất thực là bất cứ loại thực phẩm 
nào. Thật vậy, gọi là đồ ăn khất thực là vật thực để vào bát 
cho vị Bhikkhu, hay đặt xuống các vắt cơm gọi là đồ ăn 
khất thực. Ngài giải thích là tập trung thành khối vật thực 
được từ mọi nơi. 

Neva davãya - không thọ dụng để nô đùa, là không phải 
chơi giỡn như những đứa trẻ trong làng v.v... giải răng 
không có ý chơi giỡn. 

Na madãya - không thọ dụng để say mề là không phải say 
mê như các võ sĩ và đồ vật v.v... giải răng không cô ý say 
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mê vì hiện tượng say mê sức mạnh và hiện tượng say mê 
dành cho người nam. 


Na mandanäya - không phải để trang điểm, là không phải 
tô điểm cho xinh đẹp như các thiếu nữ chốn khuê phòng và 
những kỹ nữ v.v... giải rằng không cô ý béo mập các bộ 
phận lớn nhỏ. 


Na vibhusanaya - không phải để trang sức là không phải 
trang điểm như người khiêu vũ và ca sĩ v.v... giải răng 
không cố ý làm cho màu da xinh đẹp. 


Lại nữa, trong các câu này, nói rằng: không phải để nô đùa 
đây, ngài trình bày để diệt trừ tánh si mê. Nói rằng: không 
phải để say mê, ngài giảng dạy để diệt trừ tánh sân hận. Nói 
rằng: không phải để trang điểm, không phải để trang sức, 
ngài thuyết minh để diệt trừ tánh tham dục. 


Lời nói: không phải nô đùa, không phải để say mê đây, ngài 
đề cập ngõ hầu ngăn ngừa triền phược của ta phát sanh cho ta. 
Lời nói: không phải để trang điểm, không phải để trang sức, 
ngài thuyết giảng để ngăn ngừa triền phược phát sanh cho 
người khác. 


Cả bốn câu ấy, bậc thiện trí thức nên biết ngài thuyết giáo từ 
bỏ thực hành điều không chân chánh và đắm say dục lạc. 
Yäãvadeva - chỉ..., giải thích như đã đề cập. 

Imassa kãyassa - thân này là sắc thân hội họp bốn sắc đại 
chủng. 

Thiitiyäã — đễ bảo tồn chắc chăn là để gìn giữ cho sống còn tiếp 
tục. 

Yapanaya - nhục thê được tôn tại là để cho sinh mạng được 
sống còn không bị gián đoạn, hay đề gìn giữ cho sống còn suốt 
thời gian dài, như lão gia chủ chống đỡ căn nhà, hay người 
chủ xe phải đồ dầu vào trục xe; vị bhikkhu thọ dụng đồ ăn khất 
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thực chỉ để gìn giữ cho sắc thân được sống còn, tồn tại thích 
nghi, không phải thọ dụng để nô đùa, để say mê, để trang điểm 
và để trang sức. 

Lại nữa, /hiri - bảo tồn đây là đồng nghĩa với mạng quyên, vì 
thế nên biết ý nghĩa đây là để bảo tồn chắc chăn và tôn tại xác 
thân, nhưng cũng thường giải thích là để cho mạng quyền xác 
thân này được tỒn tại. 

Vihiimsuparariyä - để giảm nhẹ sự hành hạ, giải rằng: cơn đói 
gọi là làm tốn thương do ý nghĩa hành hạ. Chính vị bhikkhu 
ây thọ dụng đồ ăn khất thực để giảm nhẹ cơn đói, đồ ăn khất 
thực cũng ví như thuốc thoa vết thương và như ngăn ngừa khi 
nóng hoặc lạnh v.v.... 

Brahmacariyänuggahäya - hỗ trợ phạm hạnh là để giúp đỡ 
giáo pháp phạm hạnh và ủng hộ con đường phạm hạnh. Thật 
vậy, vị bhikkhu này nương vảo thân lực, vì duyên thọ dụng đỗ 
ăn khất thực, ngõ hầu tiễn hành giải thoát tam giới do khả năng 
tinh cần liên tục tam học, gọi là thọ dụng để hỗ trợ phạm hạnh, 
ví như người mong vượt qua bãi sa mạc phải ăn thịt đứa con, 
hoặc như người muốn qua sông, phải nương nhờ chiếc bè, hay 
như người hy vọng vượt qua trùng dương phải nương nhờ 
thuyên. 

lỉ puranañca vedanam pafthankhami navañca vedanam 
upaãdessami - diệt trừ cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới phát 
sanh bằng phương pháp như vậy. Giải rằng: vị bhikkhu thọ 
dụng đồ ăn khất thực ví như bệnh nhân uống thuốc bởi quan 
tưởng, do thọ dụng đồ ăn khất thực này, ta sẽ diệt trừ cảm thọ 
cũ là cơn đói hành hạ và không cho cảm thọ mới phát sanh là 
thọ dụng vật thực không tiết độ, như Bà-la-môn 
Ahãrahatthaka; Bà-la-môn  Alamsäataka; Bà-la-môn 
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Tatthavattaka; Bà-lamôn K&ãkamasaka và Bà-lamôn 
Bhuttavamitaka.*8 

Lại nữa, cảm thọ nào gọi là cảm thọ cũ, vì phát sanh do khả 
năng duyên nghiệp cũ nương vào vật thực không thích hợp và 
quá độ, khi diệt trừ nguyên nhân cảm thọ cũ ấy do thọ dụng 
vật thực thích hợp và tiết độ, gọi là diệt trừ cảm thọ cũ. Cảm 
thọ nào gọi là cảm thọ mới, vì phát sanh cho tương lai nương 
vào duyên nghiệp thọ dụng không thích hợp mà vị bhikkhu tạo 
trong hiện tại, khi không phát sanh nguồn gốc cảm thọ mới do 
khả năng thọ dụng thích hợp, gọi là không cho cảm thọ mới 
phát sanh, nên thấy nghĩa lý ở đây như vậy. Như thế nên biết 
rằng là giải thích bao gồm thọ dụng thích hợp, diệt trừ tự thực 
hành khổ hạnh và không từ bỏ an lạc pháp.*9 


AnavaJJatfa ca phasuvihaãro cãi - sự vô tội và lạc trú, vô tội do 
tránh xa tâm cầu, thọ nhận, thọ dụng và lạc trú bởi thọ dụng 
tiết độ. Hoặc vô tội vì không có tội lỗi mà bậc thiện trí thức 
khiến trách như ngáp ngủ v.v... lạc trú do nguồn gốc thân lực 
duyên thọ dụng vật thực thích hợp và tiết độ. 

Lại nữa, vị bhikkhu thọ dụng quán tưởng thấy rằng: sự vô tội 
sẽ có cho ta từ bỏ an lạc nắm xuông, an lạc năm lăn qua lại, an 





*% Mahätikä — Đại sớ giải cột ba giảng rằng: người nào thọ thực nhiều đến không 
thể đứng dậy theo sức mình gọi là Bà-la-môn Ahãrahatthaka (vật thực bàn tay). 
Người nào đã thọ thực đứng dậy mà không thể mặc y được vì bụng quá lớn, 
gọi là Bà-la-môn Alansafaka. Người nào đã thọ thực không thể đứng dậy, tự 
năm lăn ra nơi đó, gọi là Bà-la-môn TatthavaHaka (nằm lăn nơi đó). Người 
nào thọ thực đứng dậy mà vật thực tràn đến miệng khiến con quạ cũng có thể 
ăn được, gọi là Bà-la-môn Kãkamaäsaka (ăn để dành cho quạ). Người nào thọ 
thực đến khi không thể bỏ vào miệng vật sì khác, gọi là Bà-la-môn 
Bhuftavamitaka (vật thực như gò mối). 

% Không từ bỏ an lạc pháp (đạo đức), vì không diệt trừ an lạc thuộc về thân làm 
duyên cho từ bỏ an lạc thuộc về thiển..... 
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lạc thụy miên,*° và an lạc bằng cách tiêu hóa vật thực đầy bụng 
cho đến bao lâu tùy thích. 
Lại nữa, lạc trú sẽ có cho ta do tiễn hành thích hợp tứ oai nghi 
và thọ dụng vật thực giảm thiêu độ lượng bốn, năm miếng, 
như được trưởng lão Sãriputta thuyết: 

“Ăn bốn năm miêng xong 

Rồi hãy uống nước uống 

Thật vừa đủ lạc trú 

Của bhikkhu tinh cần”."! 


Chỉ bao nhiêu đấy, bậc thiện trí thức nên biết là giải thích thọ 
lãnh lợi ích và thực hành trung đạo. 
GỌI senasanarm - tọa ngọa cụ. Thật vậy, vị bhikkhu nằm bất 
luận nơi nào như trong tinh xá, hay thảo am v.v... mọi nơi đó 
gọi là senzm - ngọa cụ (chỗ nằm). Lại nữa, vị bhikkhu ngồi 
bắt luận nơi nảo, các nơi ây cũng được gọi là ãsanz7m - tọa cụ 
(chỗ ngồi), gom chỗ ngồi và năm gọi là senãsanan - tọa ngọa 
cụ (hay sàng tọa). 
Utuparissayavinodanamna palisallãnärämattham - để diệt 
trừ thời tiết nguy hiểm và hoan hỷ sống viễn ly. Thời tiết 
nguy hiểm, nghĩa là áp bức. Vị bhikkhu thọ dụng sàng tọa 
để diệt trừ nguy hiểm thời tiết ấy và sống viễn ly. Thời tiết 
nào không thích hợp, áp bức xác thân làm cho tâm phóng 
dật, vị bhikkhu nên diệt trừ bằng phương pháp thọ dụng 
sàng tọa để diệt trừ thời tiết không thích hợp ấy và viên 
thành an lạc độc cư. Thật vậy, diệt trừ nguy hiểm thời tiết 
đã được ngài thuyết để đối trị sự lạnh v.v... như diễn tả trong 
thọ dụng y v.v... để che đậy bộ phận thân thể đáng hồ thẹn, 


SP Udaravadehakabhojanaparivajjanena vã seyyasukhapassasukha middha- 
sukhanam. Giảng udaravadeha là đây bụng, seyyasukha là nằm an vui, 
passasukha là năm lăn qua lại an vui, mìiddhasukha là ngủ an vui, có giải trong 
Papañica sũdanï phần 2 trang 91. 

3! Tiểu bộ kinh, Trưởng lão Tăng kệ, 26-401. 
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khi muốn lợi ích chân chánh, nhưng ở đây bậc thiện trí thức 
nên biết ngài trình bày nhấn mạnh diệt trừ nguy hiểm thời 
tiết và hoan hỷ sống viễn ly, khi muốn lợi ích chân chánh. 
Lại nữa, thời tiết như đã đề cập, gọi là thời tiết nguy hiểm 
có hai loại: nguy hiểm thông thường và nguy hiểm che đậy. 
Trong hai nguy hiểm ấy, nguy hiểm thông thường là sư tử, 
CỌP V.V...; I8øuy hiểm che đậy như: tham, sân, s1 v.v.... Các 
sàng tọa nào mà mối nguy hiểm không thể gây áp bức do 
không khéo phòng hộ và nhìn cảnh sắc không thích hợp, 
sàng tọa ấy vị bhikkhu biết như vậy, sau khi quán tưởng rôi 
thọ dụng, bậc thiện trí thức nên biết: vị ẫy chân chánh giác 
sát thọ dụng sàng tọa... như trên..., để diệt trừ nguy hiểm 
thời tiết. 

Trong câu: gilanapaccayabhesajjaparikkharain - vật dụng, 
thuốc men cân thiết cho người bệnh. 

Paccayo - cần thiết nghĩa là trị bệnh một cách chắc chắn, 
giải rằng: để đối trị bệnh tật, đây là danh từ của vật nào 
thích hợp. 

Thuốc men cần thiết cho người bệnh, gọi là 
gilãnapaccayabhesajjam - dược phâm trị bệnh, giải rằng: 
thuốc trị bệnh nào thích hợp dành cho bệnh nhân như dầu, 
mật ong, nước mía v.v... là vật mà bác sĩ bào chế. 

Nhưng vật thực bao quanh, gọi là parikkharo - vật dụng như 
thuyết: “Được khéo bao quanh với bảy lớp tường thành””2. 
Vật trang điểm gọi là vật dụng như được thuyết: “Xe có giới 
là vật trang điểm, thiền là trục xe, tinh tấn là bánh xe... ”3. 
Vật cần thiết gọi là vật dụng như được thuyết: “Các vật nào 
cần thiết cho sinh mạng này, bậc xuất gia nên chuẩn bị cho 
đầy đủ”52. 





32 Tăng chỉ bộ kinh, Bảy chỉ, 23-105. 
33 Tương ưng bộ kinh, thiên Đại phẩm. 19-7 
* Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi, 12-213. 
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Vật cần thiết hoặc vật phụ tùng vẫn thích hợp nơi đây, vì 
thuốc trị bệnh ấy là vật cần thiết cho sanh mạng, do nguyên 
nhân dược phẩm không làm cho bệnh tật có cơ hội phát 
sanh đoạt mạng sống. Khi được duy trì, gọi là vật cần thiết 
vì làm cho sanh mạng sống lâu, do đó gọi là vật dụng, như 
vậy, thuốc trị bệnh ấy gọi là vật cần thiết. 

Tóm lại, gii.napaccayabhesajjaparikkharo - vật dụng 
thuốc men cần thiết cho người bệnh như: dâu, mật ong, 
nước mía v.v... là vật dụng nào duy trì sự sống thích hợp 
cho bệnh nhân mà bác sĩ cho phép sử dụng. 

Uppannanam- đã phát sanh là đã sanh, đã thành, đã sanh 
khởi. 

Veyyäbädhikãnam - phát sanh bệnh hoạn. Ở đây giải rằng: 
vật làm phát sanh các chứng bệnh như cùi, ung nhọt, ghẻ lở 
v.v... chất làm tăng trưởng sở sanh và phát sanh những 
chứng bệnh: gọi là phát sanh bệnh hoạn. 

Vedanä - cảm thọ, lây thọ khô vì thọ dị thục quả bắt thiện. 
Abyäpajjahaparamatäya - đề ly khô hoàn toàn là đề thoát 
khổ hoàn toàn. Nghĩa là vị bhikkhu thọ dụng dược phẩm 
cho đến khi vị ấy diệt trừ tất cả khổ não này. 

Theo lời giải thích như vậy, bậc thiện trí thức nên biết tóm 
tắt, liên hệ vật dụng giới trạng thái là chân chánh giác sát 
thọ nhận vật dụng. Ý nghĩa phân giải này, nên biết như thé, 
vì y phục..., tắt cả chúng sanh phải nương nhờ thọ dụng mà 
duy trì được sự sống, do đó, gọi là vật dụng, giới nương vào 
các vật dụng ấy gọi là liên hệ vật dụng giới. 

Theo giải thích cả bốn loại giới ấy như vậy, biệt biệt giải 
thoát thu thúc giới, vị bhikkhu cần phải thực hành cho đầy 
đủ do đức tin. Thật vậy, biệt biệt giải thoát thu thúc giới 
được thành tựu do đức tin, vì sự ban hành điều học vượt 
ngoài phạm vi của bậc Thinh văn. Sự kiện này phủ nhận lời 
yêu cầu xin ban hành điều học làm gương mẫu, do đó, vị 
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bhikkhu nên thọ trì điều học tùy theo đức Thiện thệ ban 
hành cho trọn vẹn với đức tin, không nên quyến luyến sanh 
mạng, cần phải thực hành đầy đủ giới ấy một cách tốt đẹp, 
như được đức Thế Tôn thuyết: 

“Như cưỡng hộ trì trứng 

Sơn dương bảo vệ đuôi 

Mẹ trông nom con quí 

Người một mắt hộ mắt 

Cũng vậy chư tôn giả 

Hãy trì giới trang nghiêm 

Người luôn luôn cung kính 

Tùy phòng hộ giới hạnh”. 
Lại nữa, như được ngài thuyết: “Biển cả đứng một chỗ 
không vượt lên bờ như thế nào, cũng như thế ấy, này 
Pahãrada, điều học nào mà Như Lai đã ban hành cho các 
Thinh văn, các đệ tử của Như Lai không vi phạm điều học 
ấy vì nguyên nhân sinh mạng”55. Bậc thiện trí thức nên biết 
câu chuyện trưởng lão bị bọn cướp cột trói trong rừng rậm 
theo ý nghĩa này. 
Được nghe rằng: nơi rừng rậm MahävattanT, bọn cướp sau 
khi cột trói trưởng lão bằng những loại dây leo, đã bắt nằm 
xuống. Vị trưởng lão nằm như thế phát triển thiền quán suốt 
bảy ngày, đã đắc quả Bắt lai khi thân hoại mạng chung nơi 
ấy, đã hóa sanh trong Phạm thiên giới. 
Lại một câu chuyện khác nữa trên đảo Tambapanni, có một 
vị trưởng lão nọ bị bọn cướp cột trói băng dây leo hôi, đã 
bắt năm xuống. Khi lửa rừng cháy lan đến, ngài không cắt 
dây leo, tiến hành thiền quán, đắc thành bậc Ứng cúng 
Arahant, ái mạng đồng tận và đã viên tịch. Trưởng lão 
Abhaya - Vô úy thuyết Trường bộ kinh cùng với năm trăm 





3 Tăng chỉ bộ kinh, Tám chỉ, 23-203. 
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vị bhikkhu đang đi chứng kiến, sau khi hỏa táng nhục thể 
trưởng lão và đã cho kiến tạo tháp thờ, do đó, thiện nam tử 
nào có đức tin: 

“Muốn trong sạch giới bổn 

Hãy dứt bỏ sanh mạng 

Không phá giới thu thúc 

Được Cứu thế ban hành”. 
Biệt biệt giải thoát thu thúc giới cần phải thực hành cho đầy 
đủ do đức tin như thế nào, cũng như thế ấy, quyền thu thúc 
giới cần phải thực hành cho đầy đủ bằng niệm. 
Thật vậy, quyền thu thúc giới được thành tựu bằng niệm, vì 
các quyền đã được phòng hộ các ác pháp như tham dục 
v.v... không thể tàn hại, do đó, vị bhikkhu nên niệm tưởng 
đến Ädirapariyäyasutam - kinh Pháp môn về lửa, với 
phương pháp: “Này chư Bhikkhu, nhãn quyền bị hòn sắt 
cháy nóng, cháy sáng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn phá 
hoại, còn tốt hơn chấp thủ tướng chung, tướng riêng khi mắt 
nhận thức cảnh sắc”.56 
Khi nhãn thức sanh rất nhanh theo nhãn môn v.v,... trong 
các cảnh trần như cảnh sắc v.v... dùng niệm, không thất 
niệm, đề phòng chấp thủ tướng chung v.v... mà tham dục 
v.v... tần hại cần phải thực hành đầy đủ quyền thu thúc giới 
ấy một các tốt đẹp. Vì quyền ấy vị bhikkhu không thực hành 
cho (đây đủ) thành tựu như vậy, biệt biệt giải thoát thu thúc 
giới cũng không kiên cố, không an trú lâu dài, như mạ 
không lấy cành cây bố trí rào chung quanh cho thứ tự. 
Người nào bị kẻ trộm phiền não quấy nhiễu, như làng mạc 
mở cửa bị bọn cướp xâm nhập và tâm của vị ấy bị tham dục 
thâm nhiễm, như mái nhà vụng lợp mà mưa thấm dột, lời 
này được đức Thế Tôn thuyết: 





5 Tương ưng bộ kinh, thiên Sáu xứ, 18-210. 
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“Trong các đối tượng sắc 
Thịnh, khí, vị và xúc 
Bhikkhu hộ trì căn 

Vì khi vị ấy mở 

Không phòng hộ các môn 
Các phiền não tàn hại 
Như làng bị bọn cướp” 


“Như mái nhà vụng lợp 
Nước mưa đề thâm dột 
Cũng vậy, tâm vụng tu 


Tham dục thường nhiễm đắm”.”7 


Từ khi đã thực hành đầy đủ quyên thu thúc giới ấy, biệt biệt 
giải thoát thu thúc giới cũng an trú vững chắc, lâu dài, như 
mạ được lây cành cây bồ trí rào chung quanh khéo ngăn 
nắp. Người này không bị kẻ trộm phiền não quấy nhiễu, 
như làng mạc đã được khéo đóng cửa, làm sao bị bọn cướp 
xâm nhập và tâm vị ấy không bị tham dục thâm nhiễm, như 
mái nhà khéo lợp, mưa không thể thắm đột vậy, chính điều 
ấy cũng được đức Thế Tôn thuyết: 

“Bhikkhu hộ trì căn 

Trong các đối tượng sắc 

Thinh, khí, vị và xúc 

Vì môn này Bhikkhu 

Đóng kín, khéo thu thúc 

Phiền não không tàn hại 


“Như mái nhà khéo lợp 
Mưa không thê thâm dột 
Cũng vậy, tâm khéo tu 





37 Tiểu bộ kinh, Pháp cú, 25-16. 
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Tham dục không nhiễm đắm”. 


Đây là bài thuyết rất cao siêu, lẽ thường, tâm này biến đổi 
một cách rất nhanh chóng, do đó, hành giả khi đã diệt trừ 
tham dục phát sanh bằng tác ý bất mỹ (tác ý tử thi), cần phải 
thực hành đầy đủ quyền thu thúc giới như trưởng lão 
VaigTsa xuất gia không bao lâu. 
Được nghe rằng: trưởng lão xuất gia không bao lâu đang đi 
khất thực, vì thấy một thiếu nữ, tham dục đã phát sanh. Khi 
ấy ngài đã nói với trưởng lão Änanda: 

“Dục tham đốt cháy tôi 

Tâm tôi bị thiêu cháy 

Lành thay! Đức Gotama ”Š 

Vì bi mẫn hãy thuyết 

Pháp tiêu diệt lửa ái”. 
Trưởng lão đã trả lời: 

“Vì tầm cầu tà tưởng 

Tâm người bị thiêu đốt 

Hãy dứt bỏ hiện tướng 

Xinh đẹp liên hệ tham 

Tâm tu tiễn bất mỹ 

Nhất cảnh khéo định tĩnh 

Thấy hành của người khác 

Khổ não và vô ngã 

Hãy diệt tắt đại tham 

Không nên thiêu đốt luôn.°? 
Trưởng lão sau khi diệt trừ tham dục, đã đi khất thực. 
Lại nữa, vị bhikkhu thực hành đầy đủ quyên thu thúc giới, 
cần phải như trưởng lão Cittagutta (Hộ Tâm) sống nơi đại 





38 Nơi đây ám chỉ Trưởng lão Anandã. 
2 Tương ưng bộ kinh, thiên Hữu kệ, 15-277. 
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thạch động Kurundaka và trưởng lão Mahãmitta sống tại 
Corakmahävihãra. 

Được nghe rằng: nghệ thuật điêu khắc tượng đại xuất gia 
của bảy vị Phật khả hỷ, khả ý đã có trong đại thạch động 
Kurundaka, nhiều vị bhikkhu du hành trú xứ, khi thấy hỏi: 
Bạch Ngài, bức tranh có khả hỷ, khả ý không? 


VỊ trưởng lão đáp: 

Này chư hiền giả, tôi sống trong thạch động hơn sáu mươi 
năm, không biết có bức tranh hay không có, nay nương nhờ 
chư hiền giả, người có mắt được biết. 

Vị trưởng lão sống lâu đến như vậy, nhưng không bao giờ 
mở mắt nhìn lên thạch động; tại cửa thạch động của trưởng 
lão có một cây mù u lớn, cũng cây Ấy, trưởng lão không bao 
81Ờ ngước mắt nhìn lên. Đến hàng năm, thấy phần hoa rơi 
rải rác khắp trên mặt đất, mới biết rằng cây ấy trổ hoa. 

Đức vua sau khi nghe trưởng lão thành tựu ân đức như vậy, 
muốn đảnh lễ, phái người đến thỉnh câu ba lần. Khi trưởng 
lão không đến, bèn truyền lệnh niêm phong nhũ phòng của 
nhóm phụ nữ có hài nhi trong làng ây, đóng ấn công bố: 

“Khi nào trưởng lão không đến, khi ấy các hài nhi không 
được bú sữa”. 

Trưởng lão đã đi đến đại làng mạc vì lòng bi mẫn các hài nhi; 
đức vua nghe qua, đã ra lệnh sứ giả: 

Này hiền khanh, hãy đi thỉnh trưởng lão vào, ta sẽ thọ trì 
ĐIỚI. 

Sau khi truyền lệnh đưa vào nội cung, đảnh lễ trưởng lão, 
thỉnh ngài thọ thực, rồi bạch rằng: 

Bạch Ngài, hôm nay không có điều kiện, ngày mai ta sẽ thọ 
trì giới. 

Khi đức vua nhận bát trưởng lão, ngự theo một đoạn đường, 
đảnh lễ và cùng với hoàng hậu hồi cung, đức vua hay hoàng 
hậu đang đảnh lễ, trưởng lão đều nói: 
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-_ Xin Đại vương hãy an lạc! 


Bảy ngày trôi qua như vậy, chư bhikkhu đã hỏi: 
-_ Bạch Ngài, có phải khi đức vua hay hoàng hậu đang đảnh 
lễ ngài cũng chỉ nói: “Xin Đại vương hãy an lạc không”? 
-_ Này chư hiền giả, tôi không xác định đức vua hay hoàng 
hậu. 
Khi đã trải qua bảy ngày, trưởng lão được đức vua phóng 
thích do thấy răng: sông nơi đây khó khăn cho trưởng lão. 
Sau khi về đến đại thạch động Kurundaka, lúc về đêm, bước 
lên chỗ kinh hành, vị chư Thiên ngự tại cây mù u đã đứng 
cầm đuốc. Lúc ấy nghiệp xứ của ngài đã xuất hiện rất thanh 
tịnh, trưởng lão hoan hỷ suy nghĩ: “Hôm nay, nghiệp xứ 
của ta xuất hiện rất thanh tịnh phải chăng?” 
Trong khoảng canh giữa vang rền khắp núi đổi” ngài đã 
đắc quả Ứng cúng Arahant, do đó, thiện nam tử nào muốn 
lợi ích: 
“Mắt không nên phóng túng 
Như khỉ nhảy trong rừng 
Như nai lang thang rừng 
Như trẻ nằm vung vẫy 
Đôi mắt hãy nhìn xuống 
Thấy khoảng một hắc tay 
Tâm đổi như khi rừng 
Chớ rơi quyên lực nó” 
Lại một câu chuyện nữa: bệnh ghẻ độc đã phát sanh đến mẹ 
của trưởng lão Mahãtissa, con gái bà cũng xuất gia trong 
chúng Bhikkhu-ni, người mẹ đã nói với con gái: 
-_ Xin ni cô đi đến trú xứ sư huynh, sau khi đi đến, nói tôi 
không an lạc, hãy xin thuốc mang về. 





50 Đây là điềm báo trước sự thành tựu phận sự của ngài. 
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Nàng ấy đi đến bạch câu chuyện, trưởng lão đã nói: 
Tôi không biết được tính bào chế thuốc, nhưng tôi sẽ chỉ 
bảo cho người: “Tôi xuất gia trong khi nào, kê từ đó cho 
đến nay tôi không tàn hại các căn do tâm câu hữu với tham, 
từng nhìn cảnh sai biệt, do chân ngôn này, xin mẹ tôi hãy 
an lạc, hãy đi nói như vậy, rồi vuốt đầu cận sự nữ”. 
Nàng ấy trở về nói ý nghĩa đó, đã thực hành như thế, bệnh 
ghẻ cận sự nữ khô liền ngay khi ấy và biến mất như bọt 
nước, cận sự nữ ấy đứng lên thốt lời hoan hỷ: “Nếu đức 
Chánh Đăng Giác còn hiện tiền, tại sao không vuốt đầu 
bhikkhu như con ta với bàn tay rực rỡ mạng lưới?” Do đó: 

'“ “Thiện g1a nam tử khác 

Xuất gia trong giáo pháp 

Trú như trưởng lão Hữu 

Thu thúc quyền cao quý”. 
Như được nói rằng: quyền thu thúc giới cần phải thực hành 
cho được đầy đủ bằng niệm như thế nào, cũng như thế ấy, 
dưỡng mạng thanh tịnh giới cần phải thực hành cho đầy đủ 
do tinh tấn. 
Thật vậy, dưỡng mạng thanh tịnh giới ấy được thành tựu do 
tinh tấn, vì khi vị bhikkhu nỗ lực tỉnh tắn chân chánh, sẵn 
sàng diệt trừ tà mạng, do đó, vị bhikkhu nên dứt bỏ tầm cầu 
không thích hợp, nghề nghiệp không (chánh đáng) chân 
chánh, cần phải thực hành cho đầy đủ dưỡng mạng thanh 
tịnh giới này; do tỉnh tấn chánh tầm cầu như đi khất thực 
v.v... khi thọ nhận vật dụng phát sanh trong sạch và tránh 
xa vật dụng phát sanh không trong sạch như tránh xa rắn 
độc. 
Trong hai loại vật dụng ấy, vật dụng phát sanh từ chư Tăng, 
hay từ chúng bhikkhu không thọ trì hạnh đầu đà và nơi cư 
ngụ những người tại gia tịnh tín các ân đức như sự thuyết 
Pháp của bhikkhu v.v... gọi là vật dụng phát sanh trong 
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sạch; nhưng vật dụng phát sanh do hạnh khất thực v.v... gọi 
là vật dụng phát sanh trong sạch nhất. 
Vật dụng phát sanh đến vị bhikkhu thọ trì hạnh đầu đà đi 
khất thực v.v... và vật dụng phát sanh từ nơi cư ngụ người 
tịnh tín ân đức hạnh đầu đà của vị bhikkhu ấy do tuần tự 
truyền thống hạnh đầu đà, gọi là vật dụng phát sanh trong 
sạch. Khi thuốc kha-lê-nặc ngâm nước tiêu bò đen và bốn 
loại mật phát sanh cho vị bhikkhu ấy đề đối trị một chứng 
bệnh, hành giả thọ trì hạnh đầu đà suy nghĩ: “Các bạn đồng 
phạm hạnh khác sẽ thọ dụng bốn loại mật”. Như vậy, tự 
mình thọ dụng trái kha-lê-nặc là thích hợp chắc chắn, vị 
bhikkhu này được bậc thiện trí thức gọi là người duy trì 
Thánh tông cao thượng. 
Lại nữa, các vật dụng nào như y v.v... trong các vật dụng â ấy 
ra dấu, nói bóng gió, nói dọa dẫm, lời xin y và đồ ăn khất 
thực không hợp pháp cho vị bhikkhu nào dưỡng mạng 
thanh tịnh; nhưng sàng tọa mà dấu, nói bóng gió, nói dọa 
dẫm, thích hợp với vị bhikkhu không thọ trì hạnh đầu đà. 
Trong những tư cách â ấy, khi vị bhikkhu chuẩn bị đất v.v.. 
để kiến tạo trú xứ, người tại gia hỏi: 

-_ Bạch Ngài, ngài làm gì? Ai cho phép ngài làm như vậy? 
VỊ bhikkhu đáp: 

-_ Không có ai cho phép cả. 
Hay là dấu hiệu nào khác giống như vậy, gọi là làm dấu. 
VỊ bhikkhu hỏi: 

- - Này cận sự nam, người sống ở đâu? 
Cận sự nam đáp: 

-_ Sống trên lâu đài, bạch Ngài. 

-- Này cận sự nam, lâu đài có lẽ không thích hợp đối với chư 
Bhikkhu. 
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Hành động nói xa gần như vậy, hay lời nói khác giống như 
thế, gọi là nói bóng gió. 
Nói gián tiếp là nói: sàng tọa của vị bhikkhu tăng chật hẹp, 
hay nói lời đưa đầy nào khác. 
Trong thực phẩm là nên thọ dụng, nhưng dược phẩm phát 
sanh như thế, vị bhikkhu không nên thọ dụng khi đã hết 
bệnh. Điều ấy, các vị trì luật nói là “nên” vì đã được đức 
Thế Tôn mở rộng cánh cửa bố thí. Riêng những vị tỉnh 
thông kinh điển nói: mặc dù không phạm tội thật, nhưng 
làm cho dưỡng mạng tăng trưởng,°! do đó, không nên thọ 
dụng. 
Lại nữa, vị bhikkhu nào không ra dấu, nói bóng gió, nói dọa 
dẫm, tỏ lời xin; cũng được đức Thế Tôn cho phép nương 
nhờ ân đức thiêu dục v.v.... Khi chấm dứt mạng sống cũng 
thọ riêng vật dụng khác, tránh xa vật dụng do nói xa gân 
v... VỊ bhikkhu Ấy, bậc thiện trí thức gọi là người thực 

hành khổ hạnh cao thượng, như trưởng lão Sãriputta - 
Sãriputta. 
Được nghe rằng? Một thời tôn giả Sãriputta đang an trú độc 
cư viên ly, sông tại một cánh rừng nọ cùng với đại trưởng 
lão Moggallana. 
Ngày kia, tôn giả bị chứng bệnh đau bụng gió khiến cho 
phát sanh thống khổ, vào lúc xế chiều, đại trưởng lão 
Moggallãna đến nơi phụng sự tôn giả ấy, thấy tôn giả nằm, 
sau khi truy nguyên căn bệnh này, đã hỏi: 

-_ Thưa hiền giả, lúc trước hiền giả an lạc với thuốc nào? 

-_ Này hiền giả, tôn giả đáp: khi tôi còn cư sĩ, mẹ tôi dạy chế 
biến cơm đề hồ không lẫn lộn với bơ trong, mật ong và 
đường phèn, tôi an lạc với cơm đề hồ ấy. 


Đại trưởng lão Moggallana đã nói: 





5! Gần với tà mạng. 
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- _ Thưa hiền giả, nếu phước báu tôi hay hiền giả đang có, ngày 
mai chắc chắn chúng ta sẽ được chút ít. 
Vị chư Thiên đang ngự trên cội cây cuối cùng con đường 
kinh hành, khi nghe lời đàm thoại của hai vị trưởng lão ấy 
như vậy, suy nghĩ: “Ngày mai ta sẽ làm cho phát sanh cơm 
đề hồ đến đại trưởng lão”. Suy nghĩ xong, đi đến gia đình 
phục dịch trưởng lão, nhập vào thân người trưởng nam 
khiến cho phát sanh bệnh hoạn. 
Lúc ấy, các thân quyến hội họp để trị bệnh, vị chư Thiên đã 
nói với họ: 

- Nếu ngày mai các người sửa soạn cơm đề hồ như vậy cúng 
dường đến trưởng lão, tôi sẽ trả tự do. 


Nhóm thân quyến ấy nói: 
-- Dù ngài không mách bảo, chúng tôi cũng cúng dường vật 
thực thường xuyên đên trưởng lão như vậy. 


Trong ngày thứ hai, đã cho sửa soạn cơm đề hồ như thế, đại 
trưởng lão Moggallana đến từ sáng tinh sương nói: 

- Thưa hiền giả, hiền giả hãy ở đây cho đến khi nào tôi đi 
khất thực trở về. 
Nói xong, ngài đã đi vào làng, nhóm người ấy tiếp đón, rước 
bát trưởng lão, cho để đầy bình bát cơm đề hồ như trên để 
cúng đường Ngài, trưởng lão tỏ thái độ muốn trở lại, những 
người ấy thưa: 

-_ Bạch Ngài, xin thỉnh ngài hãy thọ thực, chúng tôi sẽ cúng 
dường cơm đề hồ khác cho Ngài. 


Sau khi thỉnh trưởng lão thọ thực xong, đã cúng đường đầy 
bát cơm đề hỗ nữa, trưởng lão về đến đem dâng và nói: 

-_ Bây giờ hãy thọ nhận, thưa hiền giả Sãriputta, xin hiền giả 
hãy thọ thực. 
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Nhưng tôn giả khi thấy cơm đề hồ ấy, suy nghĩ: Làm thế 
nào cơm đề hồ rất khả ý đã phát sanh? Khi thấy nguyên 
nhân phát sanh cơm đề hồ ấy bèn nói: 

Này hiền giả Moggallãna hãy mang đồ bỏ đồ ăn khất thực, 
không nên thọ dụng. 


Riêng đại trưởng lão Moggallaäna không phát sanh suy nghĩ: 
Tôn giả không thọ dụng đồ ăn khất thực mà người như ta 
mang đồ ăn khát thực đến với lời dạy bảo. Ngài cầm miệng 
bát úp xuống một bên. Cùng với cơm đề hồ đồ trên mặt đất, 
bệnh của tôn giả cũng chấm dứt, kể từ đó trở đi không tái 
phát suốt bốn mươi lăm năm. Khi ấy, ngài nói với trưởng 
lão Moggallana: 
Này hiền giả, cơm đề hồ phát sanh do nương vào khâu biểu 
tri, dù ruột già bò ra đi khắp mặt đất cũng không nên thọ 
thực. 
Và ngài đã thốt lời cảm hứng này: 

“Nếu tôi người thọ thực 

Cơm đề hồ phát sanh 

Vì ra lời yêu cầu 

Sanh mạng tôi bị trách 

Dù ruột non của tôi 

Đi ra nằm bên ngoài 

Tôi chịu bỏ kiếp sống 

Không phá giới dưỡng mạng 

Tự tâm tôi hoan hỷ 

Tôi trách xa tà mạng 

Không chịu hành tà mạng 

Mà đức Phật khiên trách”. 
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Câu chuyện trưởng lão Mahatissa, người thọ dụng trái xoài, 
sống trong Civarasumbaväsika,52 bậc thiện trí nên kế nơi 
đây, mỗi khi có trường hợp nên giống như vậy: 

“Bậc tu sĩ xuất gia. 

Đức tin, nhuệ mẫn tuệ. 

Tâm không sanh tà mạng. 

Hãy dưỡng mạng thanh tịnh”. 
Như được nói dưỡng mạng thanh tịnh giới cần phải thực 
hành cho đây đủ do tỉnh tấn như thế nào, cũng như thế ấy, 
liên hệ vật dụng giới cần phải thực hành cho đầy đủ bởi trí 
tuệ. Thật vậy, liên hệ vật dụng giới gọi là thành tựu do trí 
tuệ, vì trí tuệ mà giới có khả năng quán thấy tội lỗi và quả 
báo các vật dụng, do đó, vị bhikkhu dứt bỏ tham lam vật dụng; 
sau khi quán tưởng bằng trí tuệ theo phương pháp đã được 
đề cập. rồi thọ nhận vật dụng phát sanh một cách hợp pháp, 
cần phải thực hành cho đầy đủ liên hệ vật dụng giới ấy do 
trí tuệ. 
Sự quán tưởng vật dụng trong liên hệ vật dụng giới ấy có 
hai loại: thời gian thọ lãnh các vật dụng và thời gian thọ 
dụng các vật dụng. Thật vậy, y phục cất giữ v.v... quán 
tưởng do khả năng nguyên chất, hay do khả năng vật ô trược 
trong thời gian thọ lãnh; khi thọ dụng quá thời gian thọ lãnh 





ã Civaragumbavasika, bản đính chánh ciragumbavasika, nhưng bản La-tinh 
giông bản lá buôn, nghĩa là Ngài, là người sông trong bụi cây suốt thời gian 
lâu dài. Theo sử liệu của Ngài có câu chuyện kể trong Mahäftka — Đại só giải 
(cột bồn) như sau: Được nghe rằng: Trưởng lão đại Tissa đang đi trên đường 
thời gạo châu củi quê, vì nguyên nhân không được thọ thực và gây ốm xanh 
xao theo đường đi, xác thân yêu đuối, nề oải, nằm nghỉ dưới gốc xoài có trái 
chín cây. Quả xoài rụng xuống nơi ấy. Một lão cận sự nam đi vào tìm Ngài, 
biết rằng Ngài nằm nghỉ đỡ thân đã chuẩn bị nước trái xoài mang lên tận bả 
vai mình đến cúng dường trưởng lão. Trưởng lão tự giáo giới mình: “Cận sự 
nam này không phải cha ta, không phải mẹ ta, nhưng thực hành phận sự như 
vậy cũng vì ta có giới hạnh ”. Thể rôi Ngài phát triển thiên quán khi đang ở sau 
lưng cận sự nam ấy, tự làm thấu rõ A-la-hán quả theo tuần tự Thánh đạo. 
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ấy mà thọ dụng trong thời gian thọ dụng các vật dụng cũng 
không phạm tội. 

Điều này phân định chứng minh như sau: vì có bốn hạng 
người thọ dụng: 

Theyyaparibhogo: thọ dụng như kẻ trộm. 

Inaparibhogo: thọ dụng như người mắc nợ. 
DayaJJaparibhogo: thọ dụng như người thừa tự. 
Sđmiparibhogo: thọ dụng như chủ nhân. 


Trong bốn sự thọ dụng Ấy, thọ dụng của người ác giới ngôi 
thọ dụng giữa chư Tăng, gọi là thọ dụng như kẻ trộm. VỊ 
bhikkhu có giới, thọ dụng không quán tưởng, gọi là thọ 
dụng như người mắc nợ. 

Do đó, y phục nên quán tưởng mỗi sát-na thọ dụng, đồ ăn 
khất thực nên quán tưởng mỗi khi nhai, nuốt một miếng: 
khi không thể thực hiện như thế, nên quán tưởng trước khi 
thọ thực, sau khi thọ thực trong canh đầu, canh giữa và canh 
cuối; nếu vị bhikkhu thọ dụng không quán tưởng khi ánh 
rạng hồng xuất hiện trước lúc mặt trời mọc, vị ây chắc chăn 
ở vị trí thọ dụng như kẻ trộm. Sàng tọa nên quán tưởng mỗi 
khi thọ dụng. Đối với dược phẩm khi thọ lãnh, hoặc thọ 
dụng, nên là người có niệm hỗ trợ, sự kiện như vậy, khi thọ 
lãnh có niệm, không niệm khi thọ dụng cũng bị phạm tội, 
nhưng không niệm khi thọ lãnh, chỉ niệm riêng khi thọ dụng 
không bị phạm tội. 


Thật vậy, có bốn loại thanh tịnh: 
Desanäsuddhi: sám hỗi thanh tịnh. 
Samyvarasuddhi: thu thúc thanh tịnh 
Pariyetthisuddhi: tầm cầu thanh tịnh. 
Paccavekkhanasuddhi: quán tưởng thanh tịnh. 


Trong bốn loại ấy, biệt biệt giải thoát thu thúc giới gọi là 
sám hồi thanh tịnh, vì biệt biệt giải thoát thu thúc giới ấy, 
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bậc thiện trí thức gọi là thanh tịnh do hành (động) trong 
sạch bằng sự tỏ bày. Quyên thu thúc giới, gọi là thu thúc 
thanh tịnh, vì quyền thu thúc giới ấy, bậc thiện trí thức gọi 
là thanh tịnh do hành cho trong sạch tâm chú nguyện: “Ta 
sẽ không thực hành như vậy nữa”. Dưỡng mạng thanh tịnh 
giới gọi là tầm cầu thanh tịnh, vì trong sạch do tìm kiếm mà 
vị bhikkhu dứt bỏ tà mạng, thọ nhận vật dụng phát sanh hợp 
pháp, bình đăng, gọi là tầm cầu thanh tịnh. Liên hệ thọ nhận 
vật dụng giới gọi là quán tưởng thanh tịnh, vì trong sạch 
băng cách quán tưởng như đã được đề cập, do đó, được nói: 
vị bhikkhu không có niệm trong sát-na thọ lãnh, có niệm 
khi thọ dụng, không phạm tội. 

Sự thọ dụng vật dụng của bảy bậc hữu học gọi là thọ dụng 
như người thừa tự, vì bảy bậc hữu học ẫy là con trai (của) 
đức Thế tôn, do vậy, các ngài thọ dụng vật dụng của đức 
Từ Phụ. 

Hỏi rằng: Các bậc hữu học ấy thọ dụng vật dụng đức Thế 
Tôn thọ dụng hay thọ dụng vật dụng của người thừa tự? 
Đáp: Các vật dụng ấy đã được người tại gia cũng đường gọi 
là tài sản của đức Thế tôn, vì các vật dụng ấy đức Thế Tôn 
đã cho phép, do đó, nên biết rằng, bảy bậc hữu học ẫy thọ 
dụng của đức Thế tôn. Dĩ nhiên, điều này có kinh Thừa tự 
pháp - Dhammadãyädasufia - làm bằng chứng. 

Sự thọ dụng của bậc lậu tận gọi là thọ dụng như chủ nhân. 
Thật vậy, các vị ấy là chủ nhân thọ dụng, vì giải thoát khỏi 
nô lệ ái dục. 

Trong những sự thọ dụng này, thọ dụng như chủ nhân và 
thọ dụng như người thừa tự thích hợp cho tất cả Bhikkhu. 
Thọ dụng như kẻ mắc nợ là không thích hợp cho tất cả 
Bhikkhu; không cần phải đề cập đến thọ dụng như kẻ trộm. 
Tư cách thọ dụng của bhikkhu có giới hạnh quán tưởng thọ 
dụng, không như người thiếu nợ thọ dụng, vì trái ngược thọ 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 131 





dụng như kẻ mắc nợ, hay gom vào thọ dụng như người thừa 
tự. Thật vậy, vị bhikkhu có giới hạnh gọi là bậc hữu học vì 
thành tựu điều học tập. Lại nữa, trong các thọ dụng này, thọ 
dụng như chủ nhân là tối cao, do đó, vị bhikkhu muốn thọ 
dụng như chủ nhân ấy, sau khi quán tưởng bằng cách quán 
tưởng như đã trình bày, cần phải thực hành cho đầy đủ liên 
hệ vật dụng giới. 
VỊ bhikkhu thực hành như vậy gọi là người thi hành phận 
sự. Điều ấy cũng đã được đức Thế Tôn thuyết giáo: 

'“Thinh văn tuệ cao quí 

Nghe pháp Thiện thệ giảng 

Quán tưởng thọ đoản thực 

Tỉnh xá và sàng tọa 

Nước giặt Tăng-g1à-lê 

Do đó vị Bhikkhu 

Không nhiễm các pháp ấy 

Đoàn thực và tinh xá 

Sàng tọa, nước giặt y 

Như giọt nước lá sen.” 

Vị ấy được hợp thời 

Thọ lãnh từ người khác 

Niệm trú, biết tiết độ 

Vật thực cứng, mềm, nếm 

Như thoa thuốc vừa phải 

Đắp da non vết thương”. 


“Như ăn thịt đứa con 

Khi qua bãi sa mạc 

Như đồ dầu trục xe 

Trong đoạn đường trải qua 





5 Tiểu bộ kinh, kinh Tập, 25-402. 
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Cũng vậy, không đam mê 

Thọ dụng các vật thực 

Tự thân được tồn tại”. 
Người thực hành cho đầy đủ liên hệ vật dụng giới này nên 
thuật câu chuyện Sa-di Bhagineyyasañgha-rakkhita. Thật 
vậy, sau khi quán tưởng chân chánh thọ dụng, như vị ấy đã 
nói: 

“Hòa thượng tôi thọ thực 

Cơm chiên säÏI nguội 

Ngài giáo giới tôi rằng 

Này Sa-di, không nên 

Đốt lưỡi không phòng hộ 

Tôi nghe lời Hòa thượng 

Đạt được sự động tâm 

Đã đắc chứng Ứng cúng 

Khi ngôi một chỗ ngồi 

Tôi tư duy tròn đủ 

Như mặt trăng đêm rằm 

Mọi lậu hoặc diệt tận 

Nay không còn tái sanh 

Do đó, người nào khác 

Muốn chấm dứt khổ đau 

Khi quán tưởng chân chánh 

Hãy thọ dụng vật dụng”. 


Như vậy là giới bốn loại do khả năng như biệt biệt giải thoát 
thu thúc giới v.v.... 


E. Giới năm loại: 
Nên biết ý nghĩa như sau: 

1) Giới năm loại thứ nhất, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 
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Bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa do khả năng phi cụ túc 
giới v.V.... Thật vậy, điều này trong bộ Đạt thông đạo được 
trưởng lão Sãriputta thuyết: 

-_ “Thế nào là hạn định thanh tịnh giới? Giới của người không 
thọ cụ túc giới, có điều học giới hạn, đây gọi là hạn định 
thanh tịnh giới. 

- _ Thế nào là vô hạn định thanh tịnh giới? Giới của người thọ 
cụ túc giới, có điều học không giới hạn, đây gọi là vô hạn 
định thanh tịnh giới. 

-_ Thế nào là viên mãn thanh tịnh giới? Giới của hiền phàm 
nhân liên quan các thiện pháp thực hành cho đầy đủ hữu 
học cứu cánh pháp, không luyến ái thân thể, sinh mạng và 
dứt bỏ mạng sống, đây gọi là viên mãn thanh tịnh giới. 

-_ Thế nào là phi cảnh khinh thị thanh tịnh giới? Giới của bảy 
bậc hữu học, đây gọi là phi cảnh khinh thị thanh tịnh giới. 

-_ Thế nào là an tĩnh thanh tịnh giới? Giới của các bậc lậu tận 
Thịnh văn đệ tử Như Lai, giới của chư Phật Độc giác và 
giới của chư Như Lai, bậc Ứng cúng Arahant, Chánh Đăng 
Giác, đây gọi là an tĩnh thanh tịnh giới”. 

Trong các loại giới ấy, giới của người không thọ cụ túc giới, 
bậc thiện trí thức nên biết là hạn định thanh tịnh SIỚI, VÌ ĐIỚI 
có hạn do khả năng đếm. Tuy nhiên, giới của người thọ cụ 
túc giới có số lượng và khả năng đếm như: 

“Một bảy mươi ngàn triệu 

Cộng thêm vào năm triệu 

Lẻ ba mươi sáu điều 

Đó là luật thu thúc 

Mà Chánh Đăng Giác thuyết 

Những học luật thu thúc 

Được giải thích chỉ tiết”. 





% Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo, 21-61. 
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Như vậy, bậc thiện trí thức nên biết vô hạn định thanh tịnh 
giới bao gồm thọ trì do khả năng đầy đủ, cũng có giới hạn 
do khả năng đếm và tự mình không thấy giới hạn do khả 
năng lợi lộc, danh vọng, quyến thuộc, thân thể và sanh 
mạng, như giới của Đại Trưởng lão T1ssa thọ thực trái xoài, 
cư ngụ trong Civagum-baväsika: 
Được nghe rằng: tôn giả trưởng lão ấy không dứt bỏ tùy 
niệm pháp chân nhân này: 

“Hãy dứt bỏ tài sản 

Do nhân quí thân thê 

Hãy dứt bỏ thân thê 

Khi bảo vệ sanh mạng 

Lúc người tùy niệm pháp 

Hãy bỏ cả thân thê 

Tài sản và sanh mạng”. 
Vị ây không vi phạm điều học khi nghi ngờ bị nguy hại đến 
sanh mạng, chỉ nương nhờ vô hạn định thanh tịnh giới ây, 
đang đi sau lưng cận sự nam ấy, đã đắc chứng Ứng cúng 
Arahant, như vị ấy thuyết: 

“Vị ấy không cha mẹ 

Không thân quyền bà con 

Hành phận sự như vậy 

Vì nhân ta giới hạnh 

Khi phát sanh động tâm 

Đã chân chánh quán tưởng 

Đi sau lưng người ấy 

Đã đắc chứng La-hán”. 
Giới của hiền phàm nhân kê từ khi thọ cụ túc giới đã tây trừ 
tâm phát sanh cấu ué, vì hướng về trạng thái rất thanh tịnh 
như ngọc ma-ni khéo trau dồi, như vàng khéo sơn phết, là 


»» Ó5 





55 Tiểu bộ kinh, Bổn Sanh, 25-147. 
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nguyên nhân gần của ân đức trở thành bậc Ứng cúng 
Arahant, do đó, được gọi là viên mãn thanh tịnh giới, như 
giới của Mahasangharakkhitatthera - Đại Trưởng lão Hộ 
Tăng và Bhagineyyasangharakkhitatthera - chấu trai 
Trưởng lão Hộ Tăng. 


Được nghe rằng: Đại Trưởng lão Hộ Tăng hơn sáu mươi hạ 
nằm trên giường nhỏ chờ chết, chúng bhikkhu đến hỏi về 
việc đắc chứng pháp siêu thế. Lúc ấy, vị bhikkhu trẻ tuôi, 
thị giả trưởng lão này bạch: 

Bạch ngài, nhân loại hội họp khoảng mười hai do tuần vì 
biết ngài sẽ viên tịch, nếu ngài mạng chung còn phàm nhân 
sẽ có sự hối tiếc đối với đại chúng. 

Trưởng lão nói: 

Này hiền giả, tôi muốn thấy đức Thế Tôn Metteyya nên 
không khai triển thiền quán, nếu như thế hiền giả hãy đỡ ta 
ngồi dậy tạo cơ hội. 


Vị bhikkhu trẻ tuổi ấy sau khi đỡ trưởng lão ngồi dậy đã đi 
ra ngoài, cùng lúc vị bhikkhu trẻ tuổi ấy đi ra, trưởng lão 
sau khi đắc chứng Ứng cúng Arahant, đã làm dấu hiệu bằng 
cách vỗ nhẹ tay. Chư Tăng hội họp nhau nói: 

Bạch Ngài, trong khi gần mạng chung như vậy mà ngài thực 
hành cho pháp siêu thế phát sanh, quả thật đó là hành động 
khó làm. 

Trưởng lão đáp: 

Này chư hiền giả, phận sự như vậy không khó thực hành, 
nhưng tôi sẽ nói phận sự khó hành cho chư hiền giả. Này 
chư hiền giả, kế từ khi xuất gia đến nay tôi không nhớ tất 
cả nghiệp mà tôi đã tạo do không biết vì thất niệm. 


Ngay cả cháu trai của ngài sáu mươi hạ cũng đắc chứng 
Ưng cúng Arahant như vậy. 
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“Nếu là người nghe ít 
Không định tĩnh trong giới 
Chúng chỉ trích người ấy 
Cả hai giới và nghe 

Nếu là người nghe ít 
Khéo định tĩnh trong giới 
Chúng khen về giới đức 
Về nghe không đầy đủ 
Nếu là người đa văn 
Khéo định tĩnh trong giới 
Chúng trách giới người ấy 
Về nghe được đầy đủ 
Nếu là người đa văn 
Khéo định tĩnh trong giới 
Chúng tán thán người ấy 
Cả hai giới và nghe 

Đệ tử Phật đa văn 

Trì pháp có trí tuệ 

Như vàng cõi Diễm Phù 
Ai có thể chỉ trích? 

Chư Thiên khen vị ấy 


Phạm thiên cũng tán dương”. 
Thật vậy, giới của tất cả các bậc hữu học nên biết là phi 
cảnh khinh thị thanh tịnh giới, vì không bị dính mặc do khả 
năng tà kiên. Lại nữa, giới không bị dính mặc do khả năng 
tham dục nên biết là phi cảnh khinh thị thanh tịnh giới, như 


?› ÓÓ 


giới của Trưởng lão Tissa con của người gia chủ. 


Được nghe răng: tôn giả ây muôn nương nhờ giới hạnh như 
vậy, an trú đăc chứng Ứng cúng Arahant, đã nói với các kẻ 


thù: 





% Tặng chỉ bộ kinh, Bốn chỉ, 21-9. 
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“Chư hiền hãy tin tưởng 

Sau khi phá hai chân 

Chính tôi sẽ thu thúc 

Tôi nhàm chán hồ thẹn 

Chết tâm còn tham dục 

Tôi suy tư như vậy 

Đã chân chánh giác sát 

Khi vằng hồng ló dạng 

Đã đắc chứng La-hán”. 
Một vị đại trưởng lão khác bị bệnh trầm trọng, không thể tự 
tay thọ dụng vật thực, nằm. lăn lộn trong phân, tiêu của 
mình. Một vì bhikkhu trẻ tuổi nọ, sau khi thấy như vậy đã 
nÓI: 
Than ôi! Tắt cả thọ hành là khổ não thật. 
Đại trưởng lão nói với vị ấy: 
Này hiền giả, bây giờ tôi mạng chung được thành tựu nhàn 
cảnh, điều nghi ngờ này tôi không có. Dù gọi là được thành 
tựu, nhưng tôi đã phá hoại giới hạnh này, như tôi tuyên bố 
xả điều học trở thành cư sĩ; vị ấy nói tiếp: Tôi sẽ chết cùng 
với giới hạnh này. 


Trưởng lão tự mình như thế quán tưởng căn bệnh ấy, đắc 
chứng Ứng cúng Arahant, đã ngâm với chư bhikkhu tăng 
những câu kệ này: 

“Khi tôi bị mắc bệnh 

Khổ não thật khốc liệt 

Do căn bệnh biến chứng 

Thân này úa tàn nhanh 

Như đất hoa năm phơi 

Xác thân này khả ố 

Mà người nghĩ khả ái 

Bắt tịnh nghĩ trong sạch 
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Chứa đầy tử thi khác 

Sắc khả ái không quán 

Sỉ nhục thay! Xác thân 

Khối mục nát, khốn khổ 
Bệnh, nhơ bắn, hôi thối 

Các chúng sanh dễ duôi 

Say mê hành thối hóa 

Con đường sanh nhàn cảnh”. 


Nhưng giới của các bậc Ứng cúng Arahant v.v... bậc thiện 
trí thức nên biệt là an tĩnh thanh tịnh giới, vì giới trong sạch, 
yên lặng tât cả sâu não. 


Như vậy, nên biết giới năm loại do khả năng hạn định thanh 
tịnh gIới v.V.... 


2) Giới năm loại thứ hai, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 
Bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa do khả năng như từ bỏ 
sát sanh v.v... điều này được thuyết trong bộ Đạt thông đạo: 
“Giới năm loại là giới từ bỏ, giới kiêng cữ, giới cô ý, giới 
thu thúc, giới không vi phạm sát sanh, lấy của không cho, 
nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời ác khẩu, (nói lời độc ác), 
nói lời vô ích, tham lam, sân hận, tà kiến; cũng gọi là giới. 
Giới từ bỏ, giới kiêng cữ, giới cố ý, giới thu thúc, giới 
không vi phạm tham dục do xuất ly, sân hận do bắt hại, hôn 
trầm thụy miên do ánh sáng, trạo cử do bất phóng dật, hoài 
nghỉ do xác định pháp, vô minh do trí tuệ, bất mãn do hân 
hoan, các triền cái do đệ nhất thiền, tầm, tứ do đệ nhị thiền, 
hỷ do đệ tam thiền, khổ lạc do đệ tứ thiền, sắc tưởng đối 
ngại tưởng và dị biệt tưởng do không vô biên xứ thiền 
chứng, không vô biên xứ tưởng do thức vô biên xứ thiền 
chứng, thức vô biên xứ tưởng do vô sở hữu xứ thiền chứng, 
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vô sở hữu xứ tưởng do phi tưởng phi phi tưởng thiền chứng, 
thường tưởng do vô thường tùy quán, lạc tưởng do khổ não 
tùy quán, ngã tưởng do vô ngã tùy quán, hỷ ái do yếm ly 
tùy quán, tham dục do ly tham tùy quán, tập khởi do đoạn 
diệt tùy quán, không muốn giải thoát do dục thoát tùy quán, 
chấp thủ do xả ly tùy quán, khối tưởng do tiêu diệt tùy quán, 
tích trữ do tiêu hoại tùy quán, trường tồn tưởng do biến 
tướng tùy quán, hiện tượng do vô tướng tùy quán, nguyện 
vọng do vô nguyện tùy quán, xu hướng do không tánh tùy 
quán, chấp thủ thực thể và xu hướng do tăng thượng tuệ 
pháp quán, xu hướng si mê do như thật tri kiến, xu hướng 
ngũ ngầm pháp hành do quá hoạn tùy quán, không quán 
tưởng do giản trạch tùy quán, xu hướng hệ phược do đoạn 
luân hồi tùy quán. 

Các phiền não đồng sanh một vị trí với tà kiến do Thất lai 
đạo, các phiền não thô do Nhất lai đạo, các phiền não vi tế 
đồng sanh do Bất lai đạo, đoạn trừ tất cả phiền não do Ứng 
cúng Arahant đạo là giới từ bỏ, giới kiêng cữ, giới cô ý, giới 
thu thúc và giới không vi phạm. Các giới hạnh như vậy 
hướng đến tâm không nóng nảy, hướng đến hân hoan, 
hướng đến mãn ý (no vui), hướng đến an tịnh, hướng đến 
hoan hỷ, hướng đến tập hành tâm, hướng đến tu tiến tâm, 
hướng đến đa hành, hướng đến trang điểm tâm, hướng đến 
cần thiết tâm, hướng đến vật phụ tùng tâm, hướng đến viên 
mãn tâm, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn 
diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp-bàn”.“ 

Trong các câu này: phan - từ bỏ là bất luận pháp nào 
chưa có không cho phát khởi như sát sanh đã được đề cập 
v.v.... vì mỗi một sự từ bỏ ấy gọi là phòng hộ do ý nghĩa an 
trú mỗi một thiện pháp ấy và tập trung không làm cho thô 





% Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-67. 
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tháo, do đó, gọi là giới do ý nghĩa thu thúc, tức là phòng hộ 
và tập trung, đã được đề cập khi trước. Bốn pháp ngoài ra 
đây liên quan tích chuyện và thực tính của tâm, do khả năng 
tránh xa mỗi một tội lỗi ấy, do khả năng cô ý tương ưng với 
hai pháp ấy và do khả năng không vi phạm của người không 
vi phạm mỗi một tội lỗi Ẫy. 

Lại nữa, ý nghĩa giới của các pháp này đã được trình bày 
trong phần trước, như vậy, nên biết giới năm loại do khả 
năng giới từ bỏ v.v... .. 


Đến đây là chấm dứt giải quyết các vấn đề. 
-_ Giới là gì? 
-_ Gọi giới do ý nghĩa thế nào? 
- Trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của giới là gì? 
-- Giới có quả báo thế nào? 
- GIới có bao nhiêu loại? 
Lại nữa, lời nào được tôi nói: 
Cái gì là sự nhơ bẩn của giới? 
Cái gì là sự trong sạch của giới? 


Ở đây tôi sẽ giải thích ý nghĩa lời nói ấy. 

Trạng thái bề vụn v.v... gọi là sự nhơ bân của ØIỚI; trạng 
thái không bề vụn v.v... gọi là sự trong sạch của giới, nhưng 
trạng thái bể vụn được ngài gom vào đứt đoạn do nguyên 
nhân lợi lộc, danh vọng v.v... và do bảy loại dâm dục hệ 
phược. 

Thật vậy, điều học người nào bị đứt đoạn đầu, đoạn cuối 
trong bảy nhóm phạm tội, giới của người ấy gọi là rách như 
y phục bị rách lai. Điều học người nào bị đứt hai điều học, 
ba điều học một cách liên tiếp, giới của người ấy gọi là tỳ 
vết; như bò mẹ sắc thân màu đen, màu đỏ v.v... sanh không 
đều nhau trên lưng hay dưới bụng. Điều học người đứt 
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nhiều điều khoảng giữa, giới của người ấy gọi là điểm chấm 
như bò mẹ sọc văn từng đốm vá. 

Trạng thái giới bị bể vụn từng mảnh nhỏ là đứt đoạn do 
nguyên nhân lợi lộc v.v... đã được diễn tả trước. 

Như vậy, sẽ giải thích trạng thái giới bị đứt đoạn do khả 
năng bảy loại dâm dục hệ phược, điều này đã được đức Thế 
Tôn thuyết: 


“Này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong thế gian 
này tự nhận là người thực hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, dù không vào hành dâm cùng nữ nhân, nhưng vị ấy 
hoan hỷ trong sự chà mình, gội đầu, tắm rửa, đắm bóp của 
người nữ, vị ấy hoan hý thích thú và khoái lạc sự hầu hạ ấy, 
do nhân này, này Bà-la-môn, phạm hạnh bị bể vụn, bị 
khuyết phạm, bị tỳ vết, bị điểm chấm. Này Bà-la-môn, 
người liên hệ với dâm dục hệ phược này, Như Lai gọi là 
thực hành phạm hạnh không thanh tịnh, Như Lai nói rằng: 
vị ấy không thoát khỏi sanh, già, chết... như trên... không 
giải thoát khỏi khổ đau”. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này tự nhận là người thực hành phạm hạnh chân 
chánh, không sống hành dâm cùng nữ nhân và không hoan 
hỷ sự chà mình của phụ nữ... như trên... nhưng còn trêu 
ghẹo, nô đùa, giải trí với phụ nữ, vị ấy hoan hỷ hành động 
ây... như trên... Như Lai nói... như trên... vị ây không giải 
thoát khỏi khổ đau”. 


“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này... như trên..., sống không hành dâm cùng nữ 
nhân, không hoan hỷ sự chà mình của phụ nữ, cũng không 
trêu ghẹo, nô đùa, giải trí với phụ nữ; nhưng nhìn chăm chú, 
nhìn đắm đuối mắt phụ nữ với mắt của mình, vị ấy hoan hỷ 
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cặp mắt ấy... như trên... Như Lai nói... như trên... vị ấy 
không giải thoát khỏi khổ đau”. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này... như trên... không nhìn đắm đuối phụ nữ... 
như trên... nhưng nghe tiếng người phụ nữ đang cười, đang 
nói, đang hát, hoặc đang khóc bên kia vách hay bên ngoài 
BI, rào, vị ấy hoan hỷ âm thanh â ấy... như trên... Như Lai 

.. như trên... vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau”. 


“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-di, Bà-la-môn trong 
thế gian này... như trên... không nhìn đắm đuối phụ nữ... 
như trên... khi nghe tiếng người nữ đang cười, đang nói, 
đang hát, hoặc đang khóc bên kia vách hay bên ngoài hàng 
rào cũng không hoan hỷ, nhưng vị ấy tưởng nhớ đến lúc 
trước mình đã từng cười nói, nô đùa với người nữ, vị ấy 
hoan hỷ hành động ấy... như trên... Như Lai nói... như trên... 
vị ấy không thoát khỏi khổ đau”. 


“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này... như trên... không thực hành như vậy... như 
trên... vị ấy không nhớ tưởng đến lúc trước mình đã từng 
cười, nói, nô đùa với người nữ, nhưng vị ấy thấy gia chủ, 
hay con của người gia chủ thọ hưởng, thỏa mãn, đầy đủ 
năm món dục lạc, vị ẫy hoan hỷ điều Ấy... như trên... Như 
Lai nói... như trên... vị ấy không thoát khỏi khổ đau”. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này... như trên... không thực hành những điều... 
như trên... nhưng hành phạm hạnh, muốn thành đạt nhóm 
chư Thiên nào do tin chắc rằng: ta sẽ thành một vị trời hay 
cao hơn một vị thiên tử nào khác”3 do giới hạnh, do phận 
sự, do khổ hạnh, hay do phạm hạnh này, vị ấy hoan hỷ thích 





53 Sớ giải: Ta sẽ là vị Thiên vương hay một vị Thiên tử. 
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thú điều ấy, đạt đến khoái lạc điều ấy. Này Bà-la-môn, đây 
gọi là phạm hạnh bị bề vụn, bị khuyết phạm, bị tỳ vết, bị 
điểm chấm”.°9 

Theo sự thuật lại như vậy, bậc thiện trí thức nên biết trạng 
thái giới bị bê vụn từng mảnh được ngài gồm thâu dứt đoạn 
do nguyên nhân lợi lộc v.v... và do bảy loại dâm dục hệ 
phược. 


Giới không bị bể vụn từng mảnh được ngài thâu nhiếp vào 
tất cả điều học không bị đứt đoạn trong mọi trường hợp, với 
điều học đã phạm tội, nhưng sám hối thực hành trở lại, do 
không có bảy loại dâm dục hệ phược, không phát sanh các 
ác pháp như sân hận, oán thù, gièm pha, não hại, tật, lận, 
xảo trá, khoe khoang, ương ngạnh, tranh đua, ngã mạn, quá 
mạn, say mê, để duôi... và do phát sanh các ân đức thiểu 
dục, trí túc, khô hạnh (tây trừ phiền não) V.V.... 


Thật vậy, những giới nào không bị đứt đoạn vì lý do lợi lộc 
v.v... hay bị đứt đoạn do sân hận, dễ duôi v.v... nhưng sám 
hối thực hành trở lại, không bị hư hoại do bảy loại đâm dục 
hệ phược, hay do các ác pháp như sân hận, oán thù, phá hại 
v.v... Các giới ấy, bậc thiện trí thức gọi là không bể vụn, 
không khuyết phạm, không tỳ vết, không điểm chấm trong 
mọi trường hợp. Các giới ấy là giải thoát vì thực hành trạng 
thái giải thoát, bậc trí tán thán vì các người trí ngợi khen, 
phi khinh thị và không bị dính mắc ái dục và tà kiến, hướng 
đến định tâm vì đưa đến cận hành định và an chỉ định, do 
đó, trạng thái không bị bể vụn từng mảnh v.v... của giới ấy 
nên biết là sự trong sạch. Chính sự trong sạch ẫy thành tựu 
do hai điều kiện: thấy tội lỗi phá giới và thấy quả báo thành 
tựu giới hạnh. 





52 Tặng chỉ bộ kinh, Bảy chỉ, 23-56. 
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Trong hai loại ấy, tội lỗi phá giới bậc thiện trí thức nên biết 
theo phương pháp Khê kinh như: “Này chư Bhikkhu, năm 
tội lỗi do kẻ ác giới, phá giới”.”? 


Lại nữa, do ác giới vị ấy có màu da thô xấu như vải gai”! 
những ai noi gương theo người ác giới, các vị ấy bị cảm xúc 
đau khổ vì bị dẫn đến khổ não trong đọa xứ suốt thời gian 
đài, vị ây thọ lãnh vật thí; những thí nào làm cho vật thí, các 
thí chủ ấy không có quả báo lớn. Do đó, là người không có 
giá trị, khó thực hành thanh tịnh như hầm phân chứa đựng 
nhiều năm, ngoài cả hai mặt như khúc gỗ thiêu tử thi,”2 dù 
VỊ ây tự nhận là bhikkhu cũng không phải bhikkhu như con 
lừa đi theo đàn bò luôn luôn bị sợ hãi như kẻ thù của mọi 
người, không xứng đáng cộng trú như xác tử thi, dù vị ấy 
liên hệ với ân đức đa văn... cũng không xứng đáng cúng 
dường của các bạn đồng phạm hạnh, như lửa trong nghĩa 
địa, không đáng cúng dường đối với nhóm người Bà-la- 
môn, không thể giác ngộ ân đức đặc thù như người mù bắt 
hạnh trong việc thấy cảnh sắc, không hy vọng trong Diệu 
Pháp, như thanh niên Chiên-đà-la không có hy vọng vương 
quôc, dù suy nghĩ: ta sẽ có hạnh phúc, nhưng cũng khổ não 
chắc chăn vì là người dự phần khổ não, như đã được đức 
Thế Tôn trong kinh Pháp môn đống lửa - 
Aggikkhandhapariyayasutia. 

Đức Thế tôn, bậc trí giả, kiến giả, hoàn toàn trong nghiệp 
và quả của nghiệp với mọi trường hợp, khi diễn tả khổ não 
khốc liệt do niệm tưởng đến nhân duyên lửa â Ấy, khiến cho 
tâm phát sanh nóng nảy, có thê đưa đến thô huyết nóng của 
chư bhikkhu ác giới tâm hoan hỷ, thỏa thích ái nhiễm thọ 





7° Trường bộ kinh, Đại phẩm, 149. Tăng chỉ bộ kinh, Năm chỉ, I2- 213. 
7! Sãnasãtako — muốn lấy vải gai như bao bố. 
7 Một bên cháy, một bên không cháy. 
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dụng năm dục công đức, lễ bái và tôn kính v.v... như ngài 
đã thuyết: 

Này chư Bhikkhu, các người có thấy không? Đống lửa lớn 
kia đang cháy nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. 

Thưa vâng, bạch Thể tôn. 

Này chư Bhikkhu, các ngươi suy nghĩ i thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Vị bhikkhu ôm ấp, ngồi gần, nằm gần đống lửa lớn 
đang cháy nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn hay là ôm 
âp, ngôi gân, năm gân tay chân mêm mại non trẻ của thiếu 
nữ Sát-đế-ly, thiếu nữ Bà-la-môn hay thiếu thiếu nữ gia 
chủ? 

Bạch Thể tôn, việc này là quí hơn, vị bhikkhu ôm ấp, ngồi 
gần, năm gần thiếu nữ Sát-đề-ly, thiếu nữ Bà-la-môn, hay 
thiếu nữ gia chủ ? Khô đau thay! Bạch Thế tôn, đi vào ôm 
ấp, ngồi gân, nằm gần đống lửa lớn kia... như trên... 

Ta tuyên bố cho các người, này chư Bhikkhu, ta nói rõ cho 
các ngươi, này chư Bhikkhu, đối với người ác giới ấy, ác 
pháp, tánh tình bắt tịnh, sở hành đáng nghỉ ngờ, hành vi che 
đậy, không phải Sa-môn tự nhận là Sa-môn, không thực 
hành phạm hạnh tự nhận là người thực hành phạm hạnh, 
nội tâm hôi hám, ứ đây tham dục, bản tánh nhơ bân như cặn 
bã, đi vào ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần đồng lửa lớn kia... 
như trên... đây là quí hơn. Vì sao vậy? Do nhân â Ấy, này chư 
Bhikkhu, người ác giới ấy đi đến chết hay bị đau khổ gần 
như chết, do nhân ấ ây, sau khi thân hoại mạng chung, vị ây 
không sanh vào khô cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này chư 
Bhikkhu, người ác giới, ác pháp, tánh tình bắt tịnh, sở hành 
đáng nghi ngờ, hành vi che đậy, không phải Sa-môn tự nhận 
là Sa-môn, không thực hành phạm hạnh tự nhận là người 
thực hành phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đây tham dục, 
bản tánh nhơ bắn như cặn bã, ôm ấp, ngồi gần, năm. gần 
thiếu nữ Sát-đề-ly... như trên.... Này chư Bhikkhu, vị ấy đi 
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đên bât hạnh, đau khô lâu dài, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào khô cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Như vậy, đức Thế Tôn sau khi thuyết khổ não vì duyên 
thọ dụng, năm dục trưởng dưỡng liên hệ với thiếu nữ như 
đống lửa; tiếp tục phương pháp ấy, ngài trình bày khổ não 
vì duyên đảnh lễ, chấp tay vái chào, thọ dụng y phục, đồ ăn 
khất thực, giường, ghế, tinh xá so sánh với lông đuôi thú, 
thanh giáo bén, tâm sắt, hòn sắt, giường sắt, ghế sắt và ghè 
sắt như: 

-- Này chư bhikkhu các ngươi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị người lực sĩ lây sợi dây bằng lông đuôi thú 
chắc chắn, sau khi cột vào ống chân kéo tới, kéo lui, sợi đây 
ấy cắt đứt da ngoài, cắt đứt da trong: sau khi cắt đứt da 
trong, cắt đứt thịt; sau khi cắt đứt thịt, cắt đứt gân; sau khi 
cắt đứt gân, cắt đứt xương; sau khi cắt đứt xương, đụng 
chạm tủy xương ngừng lại; hay người ác giới hoan hỷ sự 
đảnh lễ của các Sát-đế-ly đại phú hào, các Bà-la-môn đại 
phú hào, các gia chủ đại phú hào... như trên.... 

-- Này chư Bhikkhu, các ngươi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị người lực sĩ lấy cây giáo bén nhọn đã được 
rửa với dầu, đâm vào giữa ngực, hay người ác giới hoan hỷ 
chấp tay vái chào các Sát-đề-ly, đại phú hào, các Bà-la-môn 
đại phú hào, các gia chủ đại phú hào... như trên.... 

-- Này chư Bhikkhu, các ngươi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị người lực sĩ lấy tắm sắt cháy sáng, cháy 
nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn quấn thân của vị ấy; 
hay người ác giới thọ dụng y phục được tín thí cúng dường 
của các Sát-đề-ly, đại phú hào... như trên... 

-_ Này chư Bhikkhu, các ngươi nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị người lực sĩ lây cây kềm sắt cháy sáng, 





3 Tăng chỉ bộ kinh, Bảy chỉ, 23-129. 
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cháy nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, sau khi cạy 
miệng, bỏ vào miệng hòn sắt cháy sáng, cháy nóng, cháy 
đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn; hòn sắt ây đốt cháy môi, đốt cháy 
miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cuống họng, đốt cháy dạ dày 
mang theo ruột non, ruột già đi ra từ bên dưới; hay người 
ác giới hoan hỷ thọ nhận đồ ăn khất thực được tín thí cúng 
dường của các Sát-đề-ly, đại phú hào... như trên.... 

-- Này chư Bhikkhu, các ngươi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị người lực sĩ năm đầu hay năm lấy cổ, khiến 
cho ngôi hay khiến cho nằm trên giường sắt hay ghế sắt 
cháy sáng, cháy nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay 
người ác giới thọ dụng giường hoặc ghế được tín thí cúng 
dường của các Sát-đề-ly đại phú hảo... như trên.... 

-- Này chư Bhikkhu, các ngươi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị người lực sĩ sau khi nắm chân đưa lên trên 
cho đầu ngược xuống bỏ vào ghế sắt cháy sáng, cháy nóng, 
cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, vị ấy bị nấu sôi nổi bọt trong 
ghè ấy, thỉnh thoảng nỗi lên trên, đôi khi chìm xuống dưới 
đáy, đôi lúc nằm ngang: hay người ác giới sống tại tỉnh xá 
được tín thí cúng dường của các Sát-đề-ly, đại phú hào... 
như trên... 


Do đó, bậc thiện trí thức nên biết tội lỗi phá giới theo phương 
pháp quán tưởng như: 
“Đối với người đứt giới 
Không từ bỏ dục lạc 
Khổ đau quả thống khổ 
Hơn khổ ôm đồng lửa 
Từ đâu có an lạc ? 
Phá giới dự phần khô 
Thống khô hơn bị cột 
Long đuôi thú vững chắc 
Làm sao có hạnh phúc 
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Do hoan hỷ đảnh lễ? 

Của người có đức tin 

Là nguyên nhân khổ não 
Khổ hơn ngọn giáo đâm 
Với người không thu thúc 
Nên thọ tắm sắt nóng 
Cháy lâu trong địa ngục 
Làm sao có hạnh phúc 
Việc thọ dụng y phục ? 
Đồ ăn khất thực ngọt 
Như thuốc độc cực mạnh 
Cho người không giới hạnh 
Nên nuốt hòn sắt đỏ 
Cháy nóng suốt lâu dài 
Sự thọ dụng giường ghế 
Được chế định hạnh phúc 
Nhưng không giới khô đau 
Khổ đau giường, ghế sắt 
Cháy hành hạ lâu dài 
Hoan hÿ sống tỉnh xá 
Được tín thí cúng dường 
Người ác giới có gì 

Sống giữa ghế sắt đỏ 

Bậc Đạo sư tam giới 

Nói lời khiển trách ai 

Sở hành đáng nghi ngờ 
Đầy tham dục, ác pháp 
Nội tâm thật hôi hám 

Sỉ nhục thay mạng sống 
Người không trí tuệ ấy 
Không phải bậc Sa-môn 
Nhưng tự nhận Sa-môn 
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Là người đến đào gốc 
Đời này bậc Chơn nhơn 
Có giới muốn trang điểm 
Tránh né con người ấy 
Như phần, như tử thi 
Đời sống ấy ích gì? 
Không thoát mọi sợ hãi 
Không đắc cả an lạc 
Cửa nhàn cảnh đóng kín 
Chỉ rơi vào ác đạo 
Đối với người bi mẫn 
AI là đáng thương hại 
Bằng người ác giới khác 
Tội lỗi người ác giới 
Có nhiều loại như vậy”. 
Lại nữa: 
Giới của bhikkhu nào 
Khéo không có ô nhiễm 
Sự thọ trì y bát 
Của vị ấy tịnh tín 
Xuất gia có kết quả 
Sợ hãi tự chê trách 
Không chi phối tâm ý 
Bhikkhu giới thanh tịnh 
Khi mặt trời xua bóng 
Bhikkhu đầy đủ giới 
Chiếu sáng khổ hạnh lâm 
Như vẳng trăng xinh đẹp 
Chiếu sáng giữa không trung 
Chỉ hương thơm xác thân 
Bhikkhu có giới hạnh 
Làm hoan hỷ chư Thiên 
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Không một ngôn ngữ nào 
Diễn tả được giới hương 
Giới hương thường thắng hóa 
Mọi thành tựu hương thơm 
Bay đi không trở ngại 

Trong khắp cả phương hướng 
Sự tôn kính cúng dường 

Thí chủ đã thực hành 

Dù nhỏ nhen chút ít 

Nơi người có giới hạnh 
Cũng có quả báo lớn 

Con người có giới hạnh 

Là phước sương chứa đựng 
Sự tôn kính cúng dường 
Các lậu hoặc đời này 

Không áp đảo người giới 
Người giới đào tận gốc 

Các khô não kiếp sau 
Thành tựu nào nhơn loại 
Thành tựu nào chư Thiên 
Thành tựu ấy người giới 
Muốn được không khó khăn 
Cứu cánh nào tịch tịnh 

Đây thành tựu Níp-bàn 

Ý người đây đủ giới 

Hướng đến thành tựu ấy. 
Thiện trí thức giải thích 
Quả báo về giới hạnh 

Nhiều trường hợp pháp môn 
Là gốc mọi thành tựu. 


Vì khi đã được giải thích như vậy, tâm ý lo sợ chao động phá 
giới, quy phục thành tựu giới, do đó, bậc thiện trí thức sau khi 
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thấy tội lỗi phá giới ấy và thành tựu giới hạnh này như đã trình 
bày; nên thực hành cho thanh tịnh giới băng cách chú tâm mọi 
trường hợp. 


Theo như đã giải thích, trước tiên trình bày về giới trong 
Thanh tịnh đạo được đức Phật thuyết chủ yếu giới, định, tuệ 
từ cầu kệ này: 

Trú giới người có trí 


Chương thứ nhất: Giới Xiến minh trong Thanh tịnh đạo được 
tôi sáng tác đê khích lệ sự hoan hỷ cho chư tôn giả đã châm 
dứt với trường hợp như vậy. 


~~~+<⁄2~4-# 2~tÐs2€2~~~ 
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CHƯƠNG THỨ HAI 
TRỪ CHI XIÊN MINH 


Bây giờ, sự trong sạch của giới đã được trình bày với các 
ân đức như thiêu dục, tri túc v.v... để cho đầy đủ các ân đức vì 
giới đã được thọ trì, hành giả nên thực hành trừ chi”*, như vậy, 
giới nhơ bân được tẩy trừ với ân đức như: thiêu dục, tri túc, 
khổ hạnh, tăng trưởng độc cư viễn ly, nỗ lực tinh cần và dễ 
nuôi, giới của hành giả ấy sẽ khéo trong sạch, các phận sự sẽ 
thành tựu theo phương pháp này, tất cả phẩm hạnh thanh tịnh, 
giới đức, phận sự vô tội, an trú trong ba Thánh tông tối sơ, 
xứng đáng đạt đến Thánh tông, gọi là người hoan hỷ tu tiến 
thứ tư, do đó, tôi sẽ bắt đầu thuyết minh trừ chỉ. 


Thật vậy, đức Thế Tôn cho phép thọ trì mười ba trừ chi mà 
các thiện nam tử đã dứt bỏ tài vật thế gian không luyễn tiếc 
thân thể, sanh mạng và muốn thành tựu tuần tự đạo lộ tiến 
hóa. ” 

Các trừ chỉ ấy là: 

1. Pamsukilikangam: chỉ của người mặc y phấn tảo. 

2. TecIvarikangam: chì của người mặc tam y 

3. Pindapatikangam: chỉ của người chỉ thọ dụng đồ ăn 

khất thực. 

4. Sapadãnacärikangam: chỉ của người đi tuần tự khất 
thực 
Ekäsanikangam: chỉ của người thọ thực một chỗ ngồi. 
6. Paffapindikangam: chì của người chỉ thọ thực trong 

bát. 


Cờ 





7 Trừ chỉ (dhutanga) thường phiên âm là đầu đà. 
lo Anulomapafipadam yeva aradhetuhamanam nulomapafipada. Trong 
MahatiRa phát triên thiên quán tức là tiền hóa vì thứ lớp chứng ngộ Níp-bàn. 
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7. KhalupacchabhatHikangam: chì của người không nhận 
vật thực cúng đường sau buổi ăn. 

§.. Araññikangam: chỉ của người sống trong rừng. 

9. Rukkhamilikangam: chi của người sống dưới cội cây. 

10. Abbhokaäsikangam: chỉ của người sống ngoài trời 

11. Sosãnikangam: chỉ của người sống nơi nghĩa địa 

12. Yathäsanthatikangam: chỉ của người bằng lòng bất cứ 
sàng tọa nào được cúng dường 

13. Nesajjikangam: chi của người chỉ có oai nghi ngồi. 


Trong mười ba trừ chỉ ấy: 
“Bậc thiện trí thức nên 
Hiểu biết điều phân tích 
Về ý nghĩa, trạng thái 
Nhiều phương pháp thọ trì 
Xếp loại và đứt đoạn 
Quả báo mỗi trừ chỉ 
Bằng cách tam đề thiện 
Phân loại như diệt trừ 
Tóm tắt và chỉ tiết”. 


I. Phân tích về ý nghĩa: 
1) Ý nghĩa chỉ của TIEƯỜI mặc y phấn tảo: 

Trong điều ấy, trước nhất nên biết phân tích về ý 
nghĩa. Vải nào như đống rác trong mỗi một nơi ấy, nghĩa 
là nổi lên vì đặt lẫn lộn trên rác như đường xe chạy, nghĩa 
địa hay đồng rác v.v.... do đó, vải này gọi là vải phần tảo. 

Lại nữa, vải nào đi đến tình trạng mà người ghê tởm 
như rác rến, do đó, vải ấy gọi là vải phấn tảo. Giải rằng: 
vải đi đến tình trạng đáng ghê tởm, sự mặc vải phấn tảo 
đã được giải thích như vậy, gọi là y phần tảo, sự mặc y 
phần tảo là thường xuyên của người ấy, do đó, vị ấy gọi 
là người thường mặc y phẫn tảo; thành phần của người 
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mặc y phấn tảo gọi là chi của người mặc y phấn tảo, 
nguyên nhân gọi là chi, do đó, hành giả ấy là mặc y phẫn 
tảo vì thọ trì, bậc thiện trí thức nên biết là đồng nghĩa của 
sự thọ trì Ấy. 


2) Ý nghĩa chi của người mặc tam y: 


Theo phương pháp này, tam y tức là y Tăng-già-lê (đại 
y); y thượng (y vai trái); và y nội là thường xuyên của vị 
Bhikkhu, do đó, vị ấy gọi là người thường mặc tam y; 
thành phần của vị bhikkhu thường mặc tam y, gọi là chỉ 
của người mặc tam y. 


3) Ý nghĩa chi của người chỉ thọ dụng đồ ăn khất thực: 


Sự bỏ xuống các loại vật thực, tức là xin đồ ăn, do đó 
gọi là đồ ăn khất thực, sự để vào vắt cơm đã được người 
khác bố thí, gọi là đồ ăn khất thực. Giải rằng: đặt vào bát 
loại vật thực đã được người khác bố thí. Vị bhikkhu nào 
tìm kiếm đồ ăn khất thực ấy là đi vào mỗi một gia đình 
tìm kiếm, do đó, vị ấy gọi là người thọ dụng đồ ăn khất 
thực. 

Lại nữa, đi để nhận vật thực là truyền thống của vị ấy, 
do đó, vị ấy gọi là người đi nhận vật thực, gọi là người 
thọ dụng đồ ăn khất thực. Đi: nghĩa là du hóa. Người 
theo truyền thống đi nhận vật thực: gọi là người thọ dụng 
đồ ăn khất thực; thành phần của vị bhikkhu thọ dụng đồ 
ăn khất thực gọi là chi của người thọ dụng đồ ăn khất 
thực. 


4) Ý nghĩa chỉ của người đi tuần tự khất thực: 


Sự phân phát từng miếng gọi là bố thí, không phân 
phát gọi là không bố thí, nghĩa là không chia sẻ từng 
miếng, hành vi đi cùng với sự không chia sẻ gọi là liên 
tiếp. Giải rằng: bỏ sự phân biệt gọi là theo tuần tự từng 
nhà, đi theo tuần tự từng nhà là thường xuyên của vị 
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bhikkhu này, do đó, vị ấy gọi là người thường đi theo thứ 
tự từng nhà, người thường đi theo thứ tự ấy gọi là người 
đi tuần tự khất thực, thành phần của vị bhikkhu đi tuần 
tự khất thực gọi là chi của người đi tuần tự khất thực. 


5) Ý nghĩa chi của người chỉ thọ thực một chỗ ngồi: 

Sự thọ thực trong một chỗ ngôi, gọi là thọ thực một 
chỗ ngồi, thọ thực một chỗ ngôi là thường xuyên của vị 
bhikkhu này, do đó, vị ấy gọi là người thường thọ thực 
một chỗ ngồi, thành phần của vị bhikkhu ấy gọi là chỉ 
của người thọ thực một chỗ ngồi. 


6) Ý nghĩa chi của người chỉ thọ thực trong bát: 

Vắt cơm riêng biệt trong một bát vì ngăn bát thứ hai 
gọi là vật thực trong một bát, bây giờ, phát nguyện vật 
thực trong bát khi thọ lãnh vật thực trong bát là thường 
xuyên của vị bhikkhu này, do đó, vị ây gọi là người thọ 
nhận vật thực trong bát, thành phần của vị bhikkhu ây 
gọi là chi của người chỉ thọ thực trong bát. 


7) Ý nghĩa chi của người không nhận vật thực cúng dường 
sau buổi ăn: 

Gọi là khaiu là phân từ dùng trong ý nghĩa ngăn chận, 
vật thực nhận được về sau mà người luôn luôn yêu cầu, 
gọi là vật thực về sau, sự ăn vật thực về sau ây là thọ 
dụng vật thực sau bữa ăn, sự đặt tên vật thực về sau cho 
thọ dụng vật thực sau bữa ăn rằng: vật thực về sau là 
thường xuyên của vị ấy, do đó, gọi là người thọ dụng vật 
thực sau bữa ăn, vị bhikkhu không thọ thực sau buổi ăn 
ấy gọi là người ngăn thọ thực sau buổi ăn, đây là danh từ 
chối bỏ vật thực dư do khả năng thọ trì. 

Nhưng theo sớ giải rằng: khai là một loài chim, chim 
khalu này giữ trái cây bằng cái mỏ, khi trái cây ấy rơi 
xuống, không ăn trái cây khác nữa, vị bhikkhu này cũng 
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như loài chim ấy, do đó, gọi là người ngăn thọ thực sau 
buôi ăn, thành phân của vị bhikkhu ây gọi là chi của 
người ngăn thọ thực sau buôi ăn. 


8) Ý nghĩa chỉ của người sống trong rừng: 

Sự cư ngụ trong rừng gọi là sống trong rừng, điều đó 
là thường xuyên của vị bhikkhu này, do đó, vị bhikkhu 
ấy gọi là người sống trong rừng, thành phần của vị 
bhikkhu ấy gọi là chi của người sông trong rừng. 


9) Ý nghĩa chi của người sống dưới cội cây 
Sự cư ngụ chỗ gốc cây là sống dưới gốc cây, điều ấy 
là thường xuyên của vị bhikkhu này, do đó, vị ây gọi là 
người sống dưới cội cây, thành phần của vị bhikkhu ấy 
gọi là chỉ của người sống dưới cội cây. 
10— 11) _ Ý nghĩa chỉ của người sống ngoài trời và trong 
nghĩa địa như phương pháp này. 


12) Ý nghĩa chi của người bằng lòng bất cứ sàng tọa nào 
được cúng dường: 

Sàng tọa được trải ra bất luận lúc nào, gọi là sàng tọa 
như được trải, đây là đồng nghĩa sàng tọa mà vị bhikkhu 
phân phát chỗ ở chỉ định lần đầu tiên: “Nơi đây cho hiền 
giả”. Sự cư ngụ sàng tọa tùy theo được trải ra là thường 
xuyên của vị bhikkhu này, đo đó, vị ấy gọi là người bằng 
lòng bất cứ sàng tọa nào được cúng dường, thành phần 
của vị bhikkhu ấy gọi là chỉ của người bằng lòng bất cứ 
sàng tọa nào được cúng dường. 


13) Ý nghĩa chỉ của người chỉ có oai nghỉ ngồi: 

Sự ngăn oai nghi nằm, sinh hoạt với tư thế ngồi là 
thường xuyên của vị bhikkhu này, gọi là người chỉ có oa1 
nghỉ ngồi, thành phần của vị bhikkhu ấy gọi là chỉ của 
người chỉ có oai nghi ngồi. 
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Tất cả các thành phần ấy gọi là chỉ của vị bhikkhu diệt 
trừ, vì diệt trừ phiền não do mỗi một sự thọ trì ấy. 
Kilesadhunanato vã dhutanti laddhavokaram ñanam 
angam etesamti dhutangani— gọi là các trừ chị, vì các trừ 
chỉ ấy được trí tuệ định danh là diệt trừ bởi diệt trừ phiền 
não. 

Lại nữa, dhufani ca tan: pafRpakkhaniddhunanafo 
ahgäni ca pafipattiyäti dhutangãni — các ân đức ây diệt 
trừ vì diệt trừ pháp nghịch và gọi là trừ chi vì là chi của 
các đạo lộ. 

Bậc thiện trí thức nên biết phân tích về ý nghĩa trong 
trừ chi này, trước nhất chỉ có bấy nhiêu đây. 


H. Phân tích về trạng thái: 

Lại nữa, tất cả trừ ch ấy: 

-_Sgmadanacetanalakkhaidrni: trạng thái là có ý thọ trì, 
như được các giáo thọ sư sớ giải, giải rằng: ai thọ trì, đó 
là người, phép thọ trì tức là tâm và sở hữu tâm, có ý thọ 
trì là trừ chi, điều nào ngăn chận, đó là nên tảng. Tất cả 
trừ chi này. 

-_ Loluppaviddharnsanarasani: phận sự là diệt trừ tham ái. 

- MiHoluppabhavapaccupaffhanarni: thành tựu là vô tham. 

-_ Appicchatadi ariyadhammapadaffhanani: nhần cận là 
có Thánh pháp như thiêu dục v.v... 


Bậc thiện trí thức nên biết phân tích về trạng thái trong 
trừ chi này đã được đê cập như vậy. 


HH. Phương pháp thọ trì: 

Lại nữa, phân tích trong năm mẫu đề như phương pháp 
thọ trì v.v... tất cả các trừ chi ấy, khi đức Phật còn tại tiền 
nên thọ trì đối diện Ngài; khi ngài đã viên tịch Níp-bàn, nên 
thọ trì trước mặt bậc đại Thinh văn; khi bậc đại Thinh văn 
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ẫy không còn, nên thọ trì trước mặt bậc lậu tận Ứng cúng 
Arahant; khi không có, nên thọ trì trước mặt bậc Bắt lai; khi 
không có, nên thọ trì trước mặt bậc Nhất lai; khi không có, 
nên thọ trì trước mặt bậc Thất lai; khi không có, nên thọ trì 
với người thuộc lòng Tam tạng; khi không có, nên thọ trì 
với người thuộc lòng Nhị tạng; khi không có, nên thọ trì với 
người thuộc lòng Nhất tạng: khi không có, nên thọ trì với 
người thuộc lòng nhất bộ; khi không có, nên thọ trì với bậc 
giáo thọ sư chú giải; khi không có, nên thọ trì với vị bhikkhu 
trì hạnh trừ chi; khi không có, nên quát dọn sân, nền chung 
quanh bảo tháp, ngồi chồm hôm, nên thọ trì như xin thọ trì 
đối diện bậc Chánh Đẳng Giác. 
Lại nữa, do tự mình thọ trì cũng được. 


Tại đây, nên kể câu chuyện hai huynh đệ trưởng lão trong 
Bảo Tháp Sơn (Cefiyapabbara)., vị sư huynh thiểu dục vì 
thọ trì hạnh trừ chi, đây là lời được nghe từ trước. Bây giờ, 
tôi sẽ giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, sự đứt đoạn 
và quả báo của mỗi một trừ chi. 


1) Phương pháp thọ trì chi của người mặc y phần tảo: 
Trước nhất, chi của người mặc y phấn tảo cần phải thọ 
trì một trong hai lời này: 
-_ GahapaHidanacivaram pafikkhipami: tôi xin ngắn y 
gia chủ bồ thí. 
- Parnsukulikangam samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ của 
vị bhikkhu mặc y phấn tảo. 
Trong hai lời này, hành giả thọ trì một lời nào cũng sử 
dụng được, đây là thọ trì dành cho trừ chi này trước nhất. 
Lại nữa, hành giả ấy đã thọ trì trừ chi như vậy nên 
lượm lẫy một loại y nào như: vải bó ma, vải nơi chợ, vải 
vụn theo đường phó, vải tại đống rác, vải lót bụng, vải 
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dư nơi tắm nước phép, vải ở bến nước, vải mà người đi 
không trở lại, vải lửa cháy, vải bò nhai, vải mối ăn, vải 
chuột căn, vải bị rách bên trong, vải bị rách lai, vải lượm 
nơi chiến trường, vải đậy phần mộ, vải của Sa-môn, vải 
lễ đăng quang, vải thành tựu do thần thông, vải theo 
đường đi, vải gió thôi, vải chư Thiên bó thí, vải đọc bờ 
biển. Trong các loại vải ấy, sau khi lượm lấy một loại vải 
nào, xé ra bỏ chỗ không dùng được, lấy chỗ dùng được, 
giặt rửa làm y, nên cởi bỏ y gia chủ bồ thí lúc trước rồi 
sử dụng. 

Trong các loại vải ấy, vải bó ma là vải rơi rớt trong 
nghĩa địa, vải nơi chợ là vải rơi ở của chợ. Vải vụn theo 
đường phố là vải mà người ta muốn tạo công đức vứt bỏ 
tại đường xe chạy theo cửa số. Vải tại đống rác là vải mà 
họ vứt bỏ trên đống rác. Vải lót bụng là vải mà họ lau 
chùi cấu uế thai bào rồi vứt bỏ đi, được nghe rằng, mẹ 
quan đại thần Tissa lẫy vải trị giá một trăm ngàn đồng 
tiền vàng, sau khi lau chùi cầu uế thai bào đã chú tâm: 
“Chư bhikkhu sẽ lấy vải phẫn tảo này may y mặc”, bèn 
cho vứt bỏ trên con đường của tịnh xá, chư bhikkhu lượm 
lây vá y cũ. Vải dư nơi tắm nước phép là vải mà thầy 
pháp rưới nước bùa chú từ trên đầu, chấp thủ là vải có số 
đen rôi vứt bỏ đi. Vải ở bến nước là vải cũ mà họ vứt bỏ 
nơi bến nước tắm. Vải mà người đi không trở lại là vải 
mà nhóm người sau khi đến nghĩa địa, trở lại tắm rửa 
xong vứt bỏ đi. Vải lửa cháy là vải bị lửa cháy mất một 
góc, một số người vứt bỏ loại vải ấy. Vải bò nhai v.v... 
như còn rõ ràng. 

Thật vậy, các loại vải như thế nhơn loại cũng quăng 
bỏ. Vải lượm nơi chiến trường là những người thủy thủ 
xuống tàu, sau khi cột lá cờ xong đi lên, những người ấy 
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đi khỏi tầm mắt lẫy vải này cũng nên, dù vải nào họ cột 
thành lá cờ giữa chiến trường, khi đoàn quân hai bên rút 
lui rồi lẫy vải ây cũng nên. Vải đậy phần mộ là vải mà 
họ đậy gò mối làm việc tế lễ. Vải Sa-môn là vải của 
Bhikkhu. Vải lễ đăng quang là vải mà họ quăng bỏ trong 
nơi hành lễ Tôn vương cho đức vua. Vải thành tựu do 
thần thông là y của thiện Lai Bhikkhu. Vải theo đường 
đi là vải ở giữa đường, vải nào mà chủ nhân đánh rơi vì 
quên mình, vải ây nên gìn giữ một lát rồi hãy lấy. Vải 
gió thối là vải bị gió cuốn bay đi rơi xuống từ xa, vị 
bhikkhu không thấy chủ nhân, cũng nên lấy vải ấy. Vải 
chư Thiên bố thí là vải được chư Thiên cúng dường, như 
cúng dường cho trưởng lão Anuruddha (A Na Luật). Vải 
dọc bờ biển là vải mà sóng biên cuốn lên đất liền. 

Vải nào cúng dường do nói: “Tôi xin bố thí đến Tăng” 
hay vị bhikkhu đi xin được vải dư, vải ấy không phải là 
vải phần tảo. 

Tiếp theo đây là phân tích về vải bố thí cho Bhikkhu. 


Vải nào mà vị bhikkhu phân phát y do phần an cư mùa 
mưa, hay y dành cho sàng tọa, vải ây không phải là vải 
phấn tảo, vải phấn tảo là vải riêng biệt không được chia 
cho. Trong các loại vải phấn tảo ấy, vải nào được các thí 
chủ giao cúng dường để gần nơi chân Bhikkhu, nhưng vị 
ây giao cúng dường tận tay vị bhikkhu thọ trì trừ chỉ mặc 
y phấn tảo, vải ấy gọi là chỉ một phần thanh tịnh. Vải nào 
mà họ cúng dường trong tay vị Bhikkhu, nhưng vị ấy đặt 
gần nơi chân, vải ấy cũng gọi là chỉ một phần thanh tịnh. 
Vải nào giao cúng dường dưới chân Bhikkhu, vị ấy cũng 
cúng dường như vậy..., vải ấy gọi là thanh tịnh cả hai 
phân. Vải nào mà tự mình được họ cúng dường trong tay 
vị ấy cũng đặt tận tay giống nhau, vải ấy không gọi là vải 
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cao thượng. VỊ bhikkhu mặc y phần tảo, sau khi biết rõ 
loại y phần tảo, rôi nên sử dụng y (phân tảo) như vậy. 
Đây là phương pháp thọ trì chỉ của người mặc y phân 
tảo. 


Tiếp theo đây là xếp loại trừ chi này, có ba bậc mặc y 
phấn tảo: 

-_ Người mặc y bậc thượng. 

-_ Người mặc y bậc trung. 

-_ Người mặc y bậc hạ. 


Trong ba bậc ấy, người lượm lẫy vải rơi trong nghĩa 
địa là người mặc y bậc thượng. Người lượm lấy vải có 
chủ ý: bậc xuất gia sẽ lượm lấy, là người mặc y bậc trung. 
Người lượm lấy vải đặt gần chân cúng dường là người 
mặc y bậc hạ. 


Đối với những người thọ trì trừ chi ấy, trong sát-na 
người hoan hỷ được thí chủ cúng dường, vì tự mình hoan 
hỷ, thỏa thích, trừ chi bị đứt đoạn. Đây là đứt đoạn trong 
trừ chi này. 

Quả báo này do có Päli: “Bậc xuất gia phải nương nhờ 
y phần tảo”, bhikkhu thọ trì trừ chi là người thực hành 
đúng pháp y chỉ, an trú trong Thánh tông thứ nhất, không 
đau khổ do gìn giữ, không bị bận rộn với người khác, 
không sợ hãi tai nạn trộm cướp, không thọ dụng ái dục, 
có vật phụ tùng thích hợp với Sa-môn, có vật dụng được 
đức Thế Tôn tán thán: “Y phấn tảo ít giá trị, dễ tìm được 
và vô tội”””, người đáng tịnh tín, thành tựu kết quả thiểu 
dục v.v... tăng trưởng hạnh chân chánh và đáng noi 
Đương. 





“5 Tạng Luật, Đại phẩm, 4-106. 
7 Tăng chỉ bộ kinh, Bôn chỉ, II-34. 


162 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





“Tu sĩ mặc phấn tảo 

Tiêu diệt ma, ma quân 
Xinh đẹp như đức vua 
Dũng sĩ khoác chiến bào 
Hiên ngang giữa chiến trận 
Thiên nhơn sư từ bỏ 

Y kãsi tuyệt đẹp 

Mặc vào y phấn tảo 

Ai không mặc y ấy 

Do đó, vị Bhikkhu 

Nhớ đến nguyện vọng mình 
Hoan hỷ y phần tảo 

Hỗ trợ hành tỉnh tấn”. 


Đây là trước nhất giải thích phương pháp thọ trì, xếp 
loại, đứt đoạn và quả báo chi của người mặc y phân tảo. 


2) Phương pháp thọ trì chỉ của người mặc tam y. 


Tiếp theo đây là chi của người mặc tam y mà hành giả 
thọ trì bằng một lời nào trong hai lời này : 
-_ CafutthacIvaramn paHkkhipami: tôi xin ngăn y thứ tư. 
- _ lecIvarikanga samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ của vị 
bhikkhu mặc tam y. 


Bhikkhu mặc tam y ấy, sau khi được vải may y không 
thể làm được vì không an vui, không tìm kiếm được vật 
dụng như kim v.v... khi nào không đầy đủ nên gìn giữ 
đến khi ấy, không có tội vì gìn giữ vật dụng: nhưng 
không nên øìn giữ từ khi đã được nhuộm, vị ây gọi là kẻ 
trộm trừ chi, đây là phương pháp thọ trì chi của người 
mặc tam y. 


Nhưng về xêp loại chi của người mặc tam y này cũng 
có ba bậc, trong ba bậc ây: 
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-_ Người thọ trì bậc thượng khi nhuộm y, nên nhuộm y 
nội hay y thượng trước, lấy y ấy mặc vào rồi nhuộm Ỳ 
khác, vị ây nên mặc y đã được nhuộm xong, rôi 
nhuộm y Tăng-già-lê; nhưng không nên mặc y Tăng- 
già-lê, phương pháp này là thói quen trong trú xứ gân 
làng mạc đối với vị bhikkhu mặc tam y ây. VỊ bhikkhu 
thường sống trong rừng, gom lại giặt rôi nhuộm một 
lần hai y cũng nên, nhưng phải ngôi trong chỗ gần, 
như vậy khi vừa thấy ai đi vào có thể kéo y ca-sa trùm 
được. 

-_ Đối với người thọ trì bậc trung, mặc hay đắp y ca-sa 
để sử dụng nhuộm y trong phòng nhuộm y, rồi làm 
việc nhuộm y cũng nên. 

- Người thọ trì bậc hạ, mặc hay đắp Vy CỦa Các VỊ 
bhikkhu bạn làm việc nhuộm y cũng nên, vải trải 
giường trong nơi ấy cũng thích hợp cho vị bhikkhu 
này, nhưng vị ấy không nên gìn giữ y của các vị 
bhikkhu bạn, không nên thọ dụng trở lại. 


Vải ca-sa đắp một bên vai (y hăng sắc) là vải thứ tư 
được thêm vào sử dụng đối với vị bhikkhu mặc tam y, 
nhưng vải ấy phải rộng khoảng một gang tay, dài ba hắc 
tay mới sử dụng được. 


Trừ chỉ ấy bị đứt đoạn khi vị ấy vui thích hơn cả ba y 
này, đây là đứt đoạn trừ chi này. 


Quả báo này là vị bhikkhu mặc tam y tri túc với tắm 
y vừa đủ che thân, do đức tánh tri túc thọ trì tam y, vị ấy 
đi được nhẹ nhàng như loài chim, người ít bận việc, tránh 
xa cất giữ y, thực hành hoạt bát, đứt bỏ đa tham trong y 
dư, thi hành đúng trong vật hợp Pháp Luật, thực hành 
khô hạnh, thành tựu kết quả thiểu dục v.v... và vị ây đạt 
được các ân đức đã đề cập như vậy. 
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“Hành giả thiện trí thức 
Diệt trừ tham y dư 
Tránh xa sự cất giữ 
Người thọ trì tam y 
Nếm hương vị an lạc 
Phát sanh từ tri túc 

Do đó, thiện nam tử 
Muốn du hành thuận lợi 
Như hành giả cao quí 
Mặc đặc biệt tam y 

Du hành như loài chim 
Có đôi cánh đề bay 
Nên hoan hỷ tam y 
Được xác định rõ ràng”. 


Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người mặc tam y. 


3) Phương pháp thọ trì chi của người thọ dụng đồ ăn khất 
thực. 
Chi của người chỉ thọ dụng đồ ăn khất thực được thọ 
trì bằng một lời nào trong hai lời này : 
-_ Atirekalabham pafikkhipami: tôi xin ngăn dư lợi lộc. 
-_ Pindapatikangam samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ của 
vị bhikkhu chỉ thọ dụng đồ ăn khắt thực. 


Vị bhikkhu thọ dụng đồ ăn khất thực không nên hoan 
hỷ mười bốn loại vật thực này : 
-_ Sanghabharfam: vật thực cúng dường đến chư Tăng 
(trai Tăng). 
- Uddesabhafam: vật thực được chỉ định. 
-_ Nưnantanabhaftam: vật thực được biệt thỉnh. 
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-_ Salãkabhaffam: vật thực được phân phát bằng cách 
bắt thăm. 

-_ Pakkhikabhaftam: vật thực cũng dường nửa tháng 
một lần. 

-_ Uposathikabhaffam: vật thực cúng dường trong ngày 
lễ Bồ-tát. 

-_ Pafipatikabhaffamn: vật thực cúng dường ngày thứ 
nhất mỗi nửa tháng âm lịch. 

-_ Agantukabhartam: vật thực củng dường đến khách 
Tăng 

-_ Gamikabhattam: vật thực dâng cúng đến người lữ 
hành. 

-_ GIlanabhaffam: vật thực cho bệnh nhân. 

- Gilanupafthanabhaffam: vật thực cho người nuôi 
bệnh. 

-_ Vihãrabhattam: vật thực cúng đường đến tịnh xá. 

-_ Dhurabhatam: vật thực bỗ thí thường thường.”3 

- _ Varabhaffarn: vật thực cúng dường lúc thuận tiện. 


Nếu thí chủ không nói bằng cách: ““Xin ngài hãy nhận 
trai Tăng”, nhưng chỉ nói: “Xin Tăng chúng hãy nhận 
thọ thực trong nhà chúng tôi, quí ngài cũng hãy nhận vật 
thực”, những vị ẫy được bồ thí nên hoan hỷ các vật thực 
ấy. Vật thực phân phát bằng cách bắt thăm không có tài 
vật được từ chư Tăng, hay vật thực mà thí chủ chuẩn bị 
cúng dường trong tinh xá nên thọ dụng. Đây là phương 
pháp thọ trì chỉ của người chỉ thọ dụng đồ ăn khất thực 
ẫy. 

Nhưng vì xếp loại, chỉ của người chỉ thọ dụng đồ ăn 
khất thực này có ba bậc, trong ba bậc ấy, 





”8 Bản đính chánh Phật lịch 2.482 là Dhurabhattam, đáng lễ Dhuvabhattam - vật 
thực bô thí thường xuyên là thích hợp hơn. 
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- Người thọ trì bậc thượng nhận vật thực mà thí chủ 
mang đến trước mặt hay sau lưng, khi đứng tại cửa 
nhà người khác cũng cho thí chủ nhận bát, trong khi 
trở về cũng thọ nhận vật thực thí chủ mang đến cúng 
dường, nhưng khi ngồi TÔI, không thọ nhận vật thực 
suốt ngày ấy. 

-_ Người thọ trì bậc trung khi ngồi cũng còn thọ lãnh 
ngày đó, nhưng không thọ nhận để dành ngày mai. 

- Người thọ trì bậc hạ thọ nhận vật thực trong ngày mai 
và ngày kế sau đó nữa. 

Cả hai hạng người ấy không đạt được lạc trú theo ý 
mình nhưng người thọ trì bậc thượng đạt được. 


Được nghe rằng: Trong một làng nọ có thuyết về 
Thánh tông, vị bhikkhu thọ trì bậc thượng nói với hai vị 
khác: 

- Này chư hiên giả, chúng ta hãy đi đên thính Pháp. 

Trong hai vị ấy, một vị nói: 

-_ Bạch Ngài, tôi đã nhận lời một người biệt thỉnh nên 
ngôi chờ đợi. 

Còn vị khác nÓI: 

- BạchN gài, phân tôi cũng đã nhận vật thực của một 
người đê thọ thực ngày mai. 

Cả hai vị ấy đã bị đứt đoạn trong trường hợp như vậy, 
vị bhikkhu thọ trì bậc thượng, sau khi đi tuân tự khât thực 
từ sáng tinh sương được thọ hưởng hương vị chánh Pháp. 

Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn khi tự 
hoan hỷ lợi lộc phát sanh, như trai Tăng v.v..., đây là đứt 
đoạn trừ chi này. 
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Quả báo này do có Päli: “Bậc xuất gia phải nương nhờ 
vật thực xin được với đôi chân”?”, người thực hành đúng 
pháp y chỉ, an trú trong Thánh tông thứ nhì, không bận 
rộn người khác, có vật dụng mà đức Thế Tôn tán thán: 
“Các vật thực ấy ít giá trị, đễ tìm được và vô tội8?”, chế 
ngự lười biếng, dưỡng mạng thanh tịnh, hành theo tiến 
hóa của bậc hữu học, nuôi mạng không nương nhờ kẻ 
khác, thi hành tế độ người khác, diệt trừ ngã mạn, giảm 
nhẹ tham vị dục, không bị phạm tội và điều học vật thực 
một nhóm (ganabhojan4), vì điều học thọ thực thí chủ 
thỉnh sau người khác (paramparabho-jana) và vì điều 
học đi đến thăm viếng gia đình (cãri#ra)Š!, tiễn hành 
thuận theo các ân đức như thiểu dục v.v.... thực hành 
chơn chánh tốt đẹp, tế độ đoàn hậu tấn. 

“Người, tri túc vật thực 

Hành khất bằng đôi chân 

Sống không bận người khác 
Diệt trừ tham vật thực 

Tu sĩ không dích mắc 

Du hành khắp bốn phương 

Chế ngự được lười biếng 

Mạng sống người thanh tịnh 

Vì thế bậc thiện tuệ 

Không khinh thường khất thực”. 


. Tạng Luật, 4-106. 

390 Tặng chỉ bộ kinh, Bồn chỉ, 21-34. 

3! Ganabhojana và paramparabhojana là điều học thứ hai và thứ ba của phẩm 
bhojanavagga, nên xem trong Vinayamukha quyền 1 trang 28;cãrida là điều học 
thứ sáu của phẩm Acelakavagga, cũng nên xem trong Vinayamukha quyển I 
trang 3. 





1ó8 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 
Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người chỉ thọ dụng đô ăn khât 
thực. 
4) Phương pháp thọ trì chỉ của người đi tuần tự khất thực 


Chi của người tuần tự đi khất thực được thọ trì bằng 

một lời nào trong hai lời này: 

-_ Loluppacaram pafikkhipami: tôi xin ngăn hành tham 
dục. 

-_ Sgpadanacarikangam samadiyami: tôi xin thọ trì chì 
của vị bhikkhu đi tuần tự khất thực. 


Đối với vị bhikkhu đi tuần tự khất thực ấy, sau khi 
đứng tại cổng làng, nên suy xét có nguy hiểm hay không: 
trong đường hẻm, hay làng nào có nguy hiểm, phải bỏ 
nơi ây đi sang nơi khác, vị ây không được vật gì tại cửa 
nhà trong đường hẻm, hay trong làng nào, sau khi chú 
nguyện: “Không phải làng” và đi sang nơi khác, nơi nào 
không được vật gì, không nên bỏ nơi đó đi. VỊ bhikkhu 
này phải đi từ buổi sáng sớm như vậy có thể bỏ nơi 
không an vui đi đến chỗ khác, nếu thí chủ bố thí cúng 
dường trong tịnh xá của vị bhikkhu ấy, hay đến nhận bát 
giữa đường cúng dường đồ ăn khất thực cũng nên thọ 
lãnh. 


Đối với vị bhikkhu ấy, dù đang đi đường không nên 
đi qua khỏi làng vào thời đi khất thực, vị ấy không được 
vật thực trong làng đó, hay được chút ít cũng phải đi tuần 
tự theo làng, đây là phương pháp thọ trì chi của người đi 
tuần tự khất thực. 


Nhưng về xếp loại chỉ của người đi tuần tự khất thực 
này cũng có ba bậc, trong ba bậc ây, 
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- Người thọ trì bậc thượng không thọ nhận vật thực 
mang đến từ phía trước hay vật thực mang. đến từ phía 
sau; hay mang đến cúng dường khi trở về, nhưng vị 
ấy treo bát tại cửa nhà người khác. Thật vậy, đối với 
trừ chi này không có ai bằng Trưởng lão Đại Kassapa 
(Mahäãkassapa Thera), dù ngài ngăn bát vẫn còn xuất 
hiện (người đặt bát). 

- Người thọ trì bậc trung thọ lãnh vật thực mà họ mang 
đến phía trước hay phía sau, hoặc trong khi trở về và 
treo bát tại cửa nhà người khác, nhưng vị ẫy không 
ngồi chờ đợi vật thực; người thọ trì bậc trung ấy như 
vị bhikkhu thọ dụng đồ ăn khất thực bậc thượng trong 
trường hợp này. 

- Người thọ trì bậc hạ vẫn ngồi chờ đợi ngày ấy. 


Trừ chi của ba bậc bhikkhu khất thực này bị đứt đoạn 
trong khi phát sanh hành tham dục, đây là đứt đoạn trừ 
chị này. 

Quả báo này là người luôn luôn tân khách trong các 
gia đình, người như mặt trăng diệt trừ bỏn xẻn gia tộc, tế 
độ đồng đẳng, không tội lỗi thường lui đến gia đình, 
không hoan hỷ, không mong muốn vật thực mà họ mang 
đến biệt đãi, thực hành thuận với các ân đức như thiểu 
dục v.v.... 

“Bhikkhu Pháp Luật này 
Đi tuần tự khất thực 
Người ví như mặt trăng 
Tân khách luôn gia tộc 
Không bỏn xẻn gia đình 
Người tế độ đồng đăng 
Với tất cả chúng sanh 
Người thoát khỏi tội lỗi 
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Thường lai vãng gia đình 
Vì thế bậc hiền trí 

Dứt bỏ hành tham dục 
Người có mắt nhìn xuống 
Thấy khoảng một bắc tay 
Nếu tự muốn dư hóa 
Như ý trên mặt đất 

Nên hành khất tuần tự”. 


Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người tuân tự đi khât thực. 


5) Phương pháp thọ trì chi của người chỉ thọ thực một chỗ 

ngồi 
Chi của người thọ thực một chỗ ngồi được thọ trì bằng 

một lời nào trong hai lời này: 

-_ Nanaäsanabhojanamn palkkhipami: tôi xin ngăn thọ 
thực trong chỗ ngồi khác nhau. 

- Ekasanikangdm samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ của vị 
bhikkhu thọ thực một chỗ ngồi. 





Đổi với vị bhikkhu thọ thực một chỗ ngồi ấy, khi đang 
ngồi trong trai đường, không ngôi nơi sảng tọa của vị 
trưởng lão, nên xác định chỗ ngồi thích hợp, chỗ ngồi 
này sẽ đến chỗ ta, rồi ngồi; nếu vị ây thọ thực chưa xong, 
đại trưởng lão hay thầy tế độ đi đến, nên đứng dậy thực 
hành bổn phận, nhưng trưởng lão Tiêu Vô Úy duy trì 
Tam tạng (Tipifakaculabhayaffhera) nói: Nên gìn giữ 
chỗ ngồi hay thọ thực? Bởi vì vị bhikkhu này thọ thực 
chưa xong, do đó, hãy thực hành bổn phận, không nên 
thọ thực nữa, đây là phương pháp thọ trì chỉ của người 
thọ thực một chỗ ngồi. 
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Nhưng về xếp loại, chi của người thọ thực một chỗ 
ngôi này cũng có ba bậc, trong ba bậc ây: 


- Người thọ trì bậc thượng, hạ tay xuống trong vật 
thực nào dù ít hay nhiều không được thọ lãnh vật thực 
khác; nếu có người nói: “Trưởng lão không có gì thọ 
thực, rồi mang sữa chua v.v..., đến cúng đường, nên thọ 
nhận để dành như thuốc trị bệnh, nhưng không nên để 
dành như vật thực. 


- Người thọ trì bậc trung được thọ lãnh vật thực khác 
cho đên lúc vật thực trong bát chưa hêt. 


- Người thọ trì bậc trung này gọi là thọ trì vật thực có 
hạn định, người thọ trì bậc hạ được thọ thực cho đến khi 
vị ấy chưa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, người thọ trì bậc 
hạ này gọi là có nước hạn định, vì được thọ thực cho đến 
khi không thọ lãnh nước rửa bát; hay gọi là người có chỗ 
ngồi hạn định, vì khi nào vị ấy chưa đứng dậy khi ấy còn 
được thọ thực. 


Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn trong sát- 
na mà mình thọ dụng vật thực tại chỗ ngôi khác nhau, 
đây là đứt đoạn trừ chi này. 


Quả báo này là thiểu bệnh, ít phiền toái, đi đứng nhẹ 
nhàng, mạnh khỏe, lạc trú, không phạm tội lỗi vì vật thực 
buổồi ăn, diệt trừ tham đắm vị dục, thực hành theo các ân 
đức như thiểu dục v.v... 

“Bệnh hoạn duyên vật thực 
Không áp bức tu sĩ 

Vui ăn một chỗ ngồi 
Không tham ái vị dục 
Không tiêu hoại tự nghiệp 
Tu sĩ y thanh tịnh 


172 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





Vui ăn một chỗ ngồi 

Là nguyên nhân lạc trú 
Bhikkhu năng thực hành 
Hoan hỷ khô hạnh tịnh 
Hãy phát sanh như vậy”. 


Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người thọ thực một chỗ ngồi. 


6) Phương pháp thọ trì chỉ của người chỉ thọ thực trong bát 





Chi của người thọ thực trong bát được thọ trì bằng một 

lời nào trong hai lời này: 

-_ DutiyabhaJanam pafikhipami: tôi xin ngăn bát thứ 
nhì. 

-  Paftapindikangam samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ của 
vị bhikkhu thọ thực trong bát. 


Đối với vị bhikkhu thọ thực trong bát ấy, khi đã được 
đồ gia vị do thí chủ đặt bát cũng dường riêng với cháo, 
nên dùng đồ gia vị trước hay uống cháo; nếu bỏ vào bát 
các đồ gia vị như cá hôi v.v..., cháo đó trở thành vật đáng 
sớm, hành giả ấy nên thọ dụng khi đã tạo thành vật 
không đáng gớm, do đó, lời này được nói đây với ý nghĩa 
đồ gia vị vậy. Vật nào như: mật ong, đường phèn v.v... 
là vật không đáng gớm, nên bỏ vật ấy vào, nhưng khi thọ 
lãnh, nên thọ lãnh vừa đủ sử dụng. Rau sống và củ khoai 
nên nhận thọ dùng bằng tay, nếu không thực hành như 
thế, nên bỏ trong bình bát; bởi vì người đã ngăn bát thứ 
nhì, không nên thọ dụng bát khác, dù là lá cây, đây là 
phương pháp thọ trì chỉ của người chỉ thọ thực trong bát. 


Nhưng về xếp loại chi của người chỉ thọ thực trong 
bát này, cũng có ba bậc, trong ba bậc ây, 
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- Người thọ trì bậc thượng, không nên quăng bỏ xác, 
trừ khi thọ dụng mía, ngay cả vắt cơm, cá, thịt và bánh 
ngọt, không nên bóp nát ra thọ dụng. 


- Người thọ trì bậc trung, nên lấy tay bóp nát ra thọ 
dụng, người thọ trì bậc trung này, gọi là hành giả bàn tay 
(hatthayog). 


- Người thọ trì bậc hạ gọi là hành giả bình bát 
(paffayog;). vật thực nào hành giả bậc â ây có thê đặt vào 
bình bát, vị ấy nên bóp nát tất cả vật thực ấy bằng bàn 
tay, hay hàm răng rôi thọ thực. 


Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn trong sát- 
na vị ấy hoan hý vật dụng thứ nhì, đây là đứt đoạn trừ 
chị này. 

Quả báo này là diệt trừ tham đắm các vị dục khác 
nhau, dứt bỏ đa tham, thọ dụng vật thực biết tiết độ, 
không bận tâm gìn giữ bình bát v.v,... thọ dụng không bị 
phóng dật, thực hành thuận với các ân đức như thiểu dục 
Lối TẤT 

“Tu sĩ không bận tâm 
Nhiều bình bát sai khác 
Người có mắt nhìn xuống 
Như đào tận gốc rễ 
Tham đắm trong vị dục 
Phận sự trì chân chánh 
Như tri túc xác thân 
Người tâm ý thanh thoát 
Nên thọ thực trong bát 
Bhikkhu nào trì hạnh 
Thọ thực trong một bát”. 
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Đây là lời giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người thọ thực trong bát. 


7) Phương pháp thọ trì của người không nhận vật thực cúng 





dường sau bữa ăn. 
Chi của người không nhận vật thực cúng dường sau 

bữa ăn được thọ trì bằng một lời nào trong hai lời này: 

-_ AfiritabhoJanam pa{ikkhipami: tôi xin ngăn vật thực 
dư. 

-_ Khalupacchabhaftikangam samadiyami: tôi xin thọ 
trì chi của vị bhikkhu không nhận vật thực cúng 
dường sau bữa ăn. 


Đối với vị bhikkhu không nhận vật thực cúng dường 
sau bữa ăn ấy, khi ngăn bữa ăn không nên thọ dụng vật 
thực, hành đúng luật. Đây là phương pháp thọ trì chỉ của 
người không nhận vật thực cúng dường sau bữa ăn. 


Nhưng về xếp loại chi của người không nhận vật thực 
cúng dường sau bữa ăn này cũng có ba bậc, trong ba bậc 
Ấy, 

- Người thọ trì bậc thượng, khi nào không ngăn vắt 
cơm đầu tiên, vị ấy đang thọ dụng vắt cơm thứ nhất, ngăn 
vất cơm khác, vì vị ây đã ngăn như vậy; sau khi thọ dụng 


vắt cơm thứ nhất xong, không nên thọ dụng vắt cơm thứ 
nhì. 


- Người thọ trì bậc trung, vật thực nào đã thọ lãnh 
trước khi ngăn, vân thọ dụng được vật thực ây. 

- Người thọ trì bậc hạ, thọ thực cho đến khi chưa đứng 
dậy rời khỏi chô ngôi. 
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Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn trong khi 
đã ngăn bữa ăn còn thọ dụng lại vật thực, hành đúng luật, 
đây là đứt đoạn trừ chi này. 


Quả báo này là tránh xa phạm tội vật thực quá hạn, 
không bị đầy bao tử, không gìn giữ tài vật 
(nirämisasannidhitä),Š2 không phạm tội tìm kiếm vật 
thực nữa, thực hành thuận với các ân đức như thiểu dục 
V.V.... 

“Hành giả không thọ nhận 
Vật thực sau bữa ăn 

Hiền trí không khó tìm 
Không tạo thâu tài vật 
Dứt bỏ đầy bao tử 

Do đó, thiện nam tử 
Muốn diệt trừ tội lỗi 

Nên thọ trì chi này 

Được Thiện thệ tán thán 
Thành tựu các ân đức 
Như đồng sanh thiểu dục”. 


Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người không nhận vật thực cúng 
dường sau bữa ăn. 


8) Phương pháp thọ trì chỉ của người sống trong rừng. 
Chi của người sống trong rừng được thọ trì bằng một 
lời nào trong hai lời này: 
-  GaInanfasenasanamm pafikkhipami: tôi xin ngăn trủ xứ 
gần làng. 
-_ Araffñiikangam samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ của vị 
bhikkhu sống trong rừng. 





32 Kế từ khi đã ngăn trở đi không có gìn giữ vật thực khác. 
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Đối với vị bhikkhu sống trong rừng ấy, phải bỏ trú xứ 
gần làng khi vầng hồng ló dạng trong rừng. Lời nói làng 
và gần làng ấy (khoảng năm trăm cây cung), gọi là trú 
xứ gần làng. Làng là chỗ cư ngụ nào có một thảo am, hay 
có nhiều thảo am, được rào chung quanh, hay không 
được rào chung quanh; có người, hay không có người; 
hoặc chỉ có đoàn thương buôn cư ngụ hơn bốn tháng trở 
đi; nếu làng được rào chung quanh như thành 
Anurädhapura có hai cột công, vị trí rơi xuống của hòn 
đất mà người sức mạnh bậc trung đứng bên trong cột 
công ném đi, gọi là cận làng. Các vị luật sư nói: Tầm xa 
của sự ném hòn đất ấy là khoảng bên trong vị trí rơi 
xuống của hòn đất được người sức mạnh bậc trung ném 
đi, như các thanh niên biểu diễn sức mạnh của mình, sau 
khi duỗi cánh tay ra ném hòn đất, nhưng các vị bhikkhu 
thông suốt Khế kinh nói: Bên trong vị trí rơi xuống của 
hòn đất mà người ném đi định chống lại con quạ, gọi là 
gần làng. Đối với làng không được rào chung quanh, 
người thiếu nữ đứng tại cửa nhà cuối làng rải nước bằng 
cái bát, chỗ rơi xuống của nước ấy gọi là ranh nhà, từ 
ranh nhà đó trở đi khảng một hòn đất rơi xuống theo 
phương pháp đã trình bày, gọi là làng, khoảng cách hòn 
đất thứ hai rơi xuống gọi là gần làng. 


Nhưng theo pháp môn luật nói: “Ngoại trừ làng và gần 
làng, tất cả ngoài ra đó gọi là rừng?3”, theo Pháp môn Vô 
tỷ pháp nói: “Kê từ công làng đi ra bên ngoài tất cả là 
rừng#'”, theo pháp môn của vị thông suốt Khế kinh chỉ 
rõ tính chất này: “Trú xứ gọi là rừng là trú xứ cách trú 





33 Tạng Luật, bộ Đại Phân tích, 1-85. 
3 Tạng Vô tỷ pháp, bộ Phân tích, 35-338. 
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xứ cuôi cùng khoảng năm trăm cây cungŸ””. Tính chât ây 


đối với làng nào được rào chung quanh, nên đo nhất định 
lẫy kê từ cột công do các vị cung sư bắn lên; đối với làng 
không được rào chung quanh nên đo nhất định lấy kê từ 
hoàn đất thứ nhất rơi xuống cho đến hàng rào tịnh xá; 
nếu tịnh xá không được rào chung quanh, trú xứ nào 
trước nhất cả như hỏa đường, giảng đường, cây bồ đề, 
bảo tháp, nếu cách xa trú xứ, nên đo sau khi phân ranh 
chỗ trước tiên ấy, trong các chú giải, luật giải thích như 
vậy. 


Nhưng trong chú giải Trung bộ kinh nói: sau khi vạch 
ranh giới tịnh xá cũng như ranh gần. làng và phải đo 
khoảng giữa hai hòn đật TƠI xuống. Điều ấy để xác định 
kích thước rừng này, nếu gần làng, vị bhikkhu trong tịnh 
xá nghe tiếng người, nhưng không thê đi đến vì núi, sông 
ở giữa v.v.... Con đường nào là con đường đi thường 
xuyên đối với làng ấy, nếu phải đi bằng tàu bè, nên lây 
cách xa khoảng năm trăm cây cung theo con đường â ây, 
vị bhikkhu nào trú tại mỗi con đường từ nơi đó để cho 
hoàn thành chỉ của vị sông gần làng, vị bhikkhu này gọi 
là trộm trừ chi; nếu đại trưởng lão hay thầy tế độ của vị 
bhikkhu sống trong rừng ấy bị bệnh, vị bhikkhu sống 
trong rừng ấy trị bệnh cho thầy không được thuận lợi, 
nên dẫn bệnh nhân đến nơi trú xứ gần làng để chăm sóc, 
nhưng vị ấy phải đi ra khỏi trú xứ gần làng từ sáng sớm 
khi vằng hồng ló dạng cho thích hợp trừ chi này. Nếu khi 
vàng hồng ló dạng, bệnh trạng của đại trưởng lão v.v... 
gia tăng trầm trọng, cần phải thực hành phận sự với các 
vị ấy, không nên là người trong sạch trừ chỉ này, đây là 
phương pháp thọ trì chỉ của người sống trong rừng. 





35 Tạng Luật, bộ Đại Phân tích, 2-146. 
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Nhưng về xếp loại chi của người sống trong rừng này 

cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

-_ Người thọ trì bậc thượng phải vào rừng mọi thời khi 

vàng hồng ló dạng. 

-_ Người thọ trì bậc trung được sống trong trú xứ gần 

làng suốt bốn tháng mùa mưa. 

-_ Người thọ trì bậc hạ được sống trong trú xứ sần làng 
bốn tháng mùa lạnh nữa. 





Đối với ba bậc bhikkhu này đi đến rừng theo thời gian 
ấn định đang thính Pháp trong trú xứ gần làng, dù vằng 
hồng vừa ló dạng, trừ chỉ cũng bị đứt đoạn. Khi thính 
Pháp xong đi trở về, vằng hồng ló đạng giữa đường cũng 
không đứt đoạn trừ chi, nhưng nêu vị pháp sư đã đứng 
dậy khỏi pháp tọa, những vị bhikkhu thọ trì chỉ này nằm 
xuông do suy nghĩ: “Chúng ta sẽ nằm một chốc lát”, rồi 
năm ngủ đến khi vầng hồng ló dạng, trừ chỉ bị đứt đúnn, 
hay khi vàng hồng ló dạng, các vị ấy vẫn sông trong trú 
xứ gần theo sự vui thích của mình, trừ chi cũng bị đứt 
đoạn, đây là đứt đoạn trừ chi này. 


Quả báo này là vị bhikkhu sống trong rừng vẫn tác ý 
lâm tưởng (araññasaññam), đạt được thiền định mà mình 
chưa đạt được, duy trì thiền định đã đạt được, chí đến 
bậc Đạo sư cũng hoan hỷ vị ấy: “Do đó, này Nãgita, Như 
Lai hoan hỷ vị bhikkhu sống trong rừng ấy?5”, các cảnh 
sắc không thích hợp v.v... không làm động tâm vị 
bhikkhu sống nơi trú xứ xa vắng ấy, không sợ hãi, dứt 
bỏ tham sống, nếu được hương vị hạnh phúc độc cư viễn 
ly, tư cách vị bhikkhu thọ trì chỉ của người mặc y phẫn 
tảo cũng thuận lợi với vị bhikkhu sống trong rừng này: 

“Độc cư không tụ hội 





36 Tặng chỉ bộ kinh, Tám chỉ, 23-356. 
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Vui trú xứ xa vắng 

Tâm ý bậc Cứu Thế 

Hoan hÿ sống trong rừng 
Độc cư trú xứ rừng 

Tu sĩ được an lạc 

Hưởng hương vị hạnh phúc 
Dù chư Thiên, Đề Thích 
Cũng không được thọ hưởng 
Vị ấy mặc phấn tảo 

Như một vị dũng sĩ 

Khoát chiến bào hiên ngang 
Giữa chiến trận rừng vắng 
Dư trừ chi vũ khí 

Không bao lâu có thê 
Thắng Ma vương, quân ma 
Do đó, bậc thiện trí 

Hãy vui sống trong rừng”. 


Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn giải thích và quả báo chi của người sông trong rừng. 


9) Phương pháp thọ trì chỉ của người sống dưới cội cây. 
Chi của người sống dưới cội cây được thọ trì bằng một 
lời nào trong hai lời này: 
-_ Channain pafikkhipämi: tôi xin ngăn chỗ ở che lợp. 
-_ Nukkhamulikansam samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ 
của vị bhikkhu sống dưới cội cây. 
Đối với vị bhikkhu sống dưới cội cây ấy, phải bỏ 
những cội cây này: cây giữa biên giới, cây đền tháp,Š 
cây có mủ, cây có trái, cây có hoa, cây đơi sống, cây có 





37 Cetiyarukkham - cây đền tháp là cây mà quân chúng biết có chư thiên ngự 
thường tô chức cúng tế. 
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hang bọng, cây đứng giữa tịnh xá, nên lấy cây đứng cuối 
ranh tinh xá, đây là phương pháp thọ trì chi của người 
sông dưới cội cây. 

Nhưng về xếp loại chỉ của người sống đưới cội cây 
này cũng có ba bậc, trong ba bậc ây: 


- Người thọ trì bậc thượng không được nhờ người 
khác dành lây cội cây theo ý thích, nên cư ngụ khi đã lây 
chân quét lá cây rụng. 

- Người thọ trì bậc trung được nhờ người đến tại nơi 
ây. 

- Người bậc hạ nên cư trú sau khi gọi người giúp việc 
trong chùa hay Sadi dọn dẹp sạch sẽ, quét đồ cát cho 
bằng phẳng, rào hàng rào chung quanh cột cửa, nhưng 


vào các ngày lễ, vị bhikkhu sông dưới cội cây không nên 
ngồi tại cội cây ấy, nên ngồi trong nơi che lợp khác. 


Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn khi nào 
sống trong chỗ che lợp, các vị giáo thọ sư Tăng chi bộ 
kinh tuyên bố: Trừ chi này cũng bị đứt đoạn ngay khi vị 
ấy đã biết vầng hồng ló dạng mà cư ngụ trong nơi che 
lợp, đây là đứt đoạn trừ chi này. 


Quả báo này do có Päli: “Bậc xuất gia phải nương nhờ 
trú xứ cội cây#Š”, vị bhikkhu sống dưới cội cây là người 
thực hành đúng pháp y chỉ, có vật dụng mà đức Thế Tôn 
tán thán: “Các vật dụng ấy ít giá trị, dễ tìm được và vô 
tộiŠ””, khiến cho phát sanh vô thường tưởng do luôn luôn 
thấy lá cây biến đồi, không bỏn xẻn trú xứ, không quyền 





58 Tạng Luật, bộ Đại phẩm, 4-106. 
39 Tặng chỉ bộ kinh, Bồn chỉ, 21-34. 
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luyến công việc, cộng trú với chư Thiên, thực hành thuận 
với các ân đức như thiểu dục v.v... 

“Nương nhờ nơi cư ngụ 

Mà đức Phật cao thượng 

Tán dương và khen ngợi 

Trú xứ đúng cư ngụ 

Của hành giả viễn ly 

Nơi đâu bằng cội cây 

Được chư Thiên hộ trì 

Không bỏn xẻn trú xứ 

Vì hiền nhơn cư trú 

Dưới gốc cây viễn ly 

Người phận sự tỉnh tấn 

Chứng kiến các lá non 

Đỏ sậm cùng màu xanh 

Vàng úa rơi rụng xuống 

Diệt trừ được thường tưởng 

Do đó, thiện trí thức 

Không khinh gốc cây vắng 

Thừa tự của đức Phật 

Trú xứ của tu sĩ 

Hoan hỷ sự tu tiến”. 

Đây là sự giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 

đoạn và quả báo chi của người sống dưới cội cây. 


10) Phương pháp thọ trì chỉ của người sông ngoài trời. 
Chi của người sống ngoài trời được thọ trì bằng một 
lời nói nào trong hai lời này: 
- Channañca rukkhamulañca pafikkhipami: tôi xin 
ngăn nơi che lợp và cội cây. 
-_ Abbhokasikangam samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ của 
vị bhikkhu sống ngoài trời. 
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Đối với vị bhikkhu sống ngoài trời ấy, nên đi vào 
phòng Bồ-tát để nghe Pháp hay hành lễ phát lồ, nếu vị 
ầy đi vào mà trời mưa không cân phải ra ngay, chỉ nên 
đi ra sau khi mưa đã dứt hắn. Vị bhikkhu sống ngoài trời 
ấy trong trường hợp đi vào trai đường hay hỏa đường 
hành phận sự, hoặc thỉnh các vị bhikkhu trưởng lão thọ 
thực, dạy Pä|I, hay học PalI, hay giường ghế v.v... mà họ 
đặt sát bên ngoài nên lấy vào nơi che lợp; nếu vị ấy đang 
đi có mang vật dụng của bậc trưởng thượng, giữa đường 
trời mưa, nên đi vào đứng trong giảng đường; nếu vị ấy 
không cầm vật gì, không nên khẩn cấp đi vào do chủ tâm: 
“Ta sẽ sống trong giảng đường” ; nhưng nếu vị ấy đang 
đi đường một cách bình thường, nên trú lại cho đến khi 
mưa đã tạnh, rồi tiếp tục đi, đây là phương pháp thọ trì 
chỉ của người sống ngoài trời. 


Nhưng về xếp loại chi của người sống ngoài trời này 
cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

- Người thọ trì bậc thượng không nên cư ngụ nương vào 
cội cây, núi non hay ngôi nhà, chỉ nên sông với căn 
lều kiến tạo bằng y giữa khoảng trống. 

-_ Người thọ trì bậc trung được nương vào cội cây, núi 
non và ngôi nhà, nhưng nên đi vào sông hắn bên trong. 

-- Người thọ trì bậc hạ nên cư ngụ nơi dốc núi mà ranh 
giới không che lợp, túp lều bằng cành cây, bằng loại 
vải bột cứng, căn chòi dựng lên mà người g1ữ ruộng 
đã bỏ. 

Trừ chi của ba bậc hành giả này bị đứt đoạn trong sát- 
na đi vào cư ngụ nơi che lợp và gốc cây; các vị tụng Tăng 
chi bộ kinh tuyên bố: Trừ chi bị đứt đoạn khi hành giả 
đã biết vầng hồng ló dạng mà còn trú trong nơi che lợp 
và gốc cây, đây là đứt đoạn trừ chi này. 
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Quả báo này là cắt đứt quyến luyến trú xứ, diệt trừ hôn 
trầm thụy miên, người đang được tán dương: “Chư 
bhikkhu sông vô gia cư, du hành không quyên luyến như 
đoàn nai”?”, không tụ hội, du hóa tiện lợi khắp cả bốn 
phương vì không bận tâm, không trú xứ, thực hành thuận 
với các ân đức như thiểu dục v.v... 

“Bhikkhu sống giữa trời 
Không khó được thích hợp 
Với người vô gia cư 

Có trần nhà rực rỡ 

Bằng ngọc các vì sao 
Được chiếu sáng lấp lánh 
Với ánh đèn mặt trăng 
Người tâm như loài nai 
Diệt hôn trầm thụy miên 
Nhờ hoan hỷ tu tiễn 
Không lâu hưởng hương vị 
Sống độc cư viễn ly 

Do đó, thiện trí thức 

Hãy vui sống ngoài trời”. 

Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người sông ngoài trời. 


11) Phương pháp thọ trì chí của người sông nơi nghĩa địa. 
Chi của người sống nơi nghĩa địa được thọ trì bằng 
một lời nào trong hai lời này: 
-_ Na susanam pafkkhipami: tôi xin ngăn trú xứ không 
phải nghĩa địa. 
-_ SOSđnikangam samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ của vị 
bhikkhu sống nơi nghĩa địa. 








? Tương ng bộ kinh, thiên Hữu kệ, 15-293. 
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Đối với vị bhikkhu sống nơi nghĩa địa ấy, không nên 
sống trong làng mà mọi người đang cư ngụ xác định: nơi 
đây là nghĩa địa, bởi vì khi đã không có hỏa táng tử thị, 
nơi đó không gọi là nghĩa địa nữa; từ khi đã được hỏa 
thiêu trở lại, nêu đã bỏ khoảng mười hai năm, cũng như 
nghĩa địa đang hỏa thiêu. Vị bhikkhu sống trong nghĩa 
địa ây, không nên cho người kiến tạo đường kinh hành, 
che lêu v.v... không nên cho người. sắp xếp giường, ghê; 
không nên cho người đặt nước uống, nước xài, thuyết 
pháp, vì trừ chi này rất quan trọng, do đó, để diệt trừ nguy 
hiểm phát sanh nên cho vị trưởng lão Tăng, hay nhân 
viên quản lý của vua biết rõ, nên sống không dễ duôi; vị 
ấy khi đi kinh hành nên kinh hành bằng cách liếc mắt 
nhìn vào đất hỏa táng, khi đi đến nghĩa địa, nên đi từ con 
đường lớn đến con đường nhỏ, phải xác định quang cảnh 
vào ban ngày”!, vì khi thực hành như vậy cảnh vật ấy sẽ 
không đáng sợ hãi đối với vị ấy vào ban đêm. 


Các phi nhơn cũng đi lang thang, rên rĩ, than khóc lúc 
nữa đêm, vị bhikkhu sống trong nghĩa địa không nên giết 
hại một sinh vật nào, vị ây không nên rời khỏi nghĩa địa, 
dù chỉ một ngày, các vị tụng Tăng chi bộ kinh tuyên bố: 
VỊ bhikkhu sông trong nghĩa địa â ầy, sau khi cư ngụ nơi 
nghĩa địa hết canh giữa, nên trở vê nơi khác vào canh 
cuối. Vị bhikkhu sống nơi nghĩa địa, không nên thọ dụng 
vật thực loại cứng, loại mềm như: bánh mè, bánh đậu, 
cá, thịt, sữa, dầu, mật, mía..., sở thích của các hàng phi 
nhơn, đây là phương pháp thọ trì chỉ của người sống nơi 
nghĩa địa. 





?! Là xác định các vị trí khác nhau, các vật khác nhau như góc cây, ... từ ban 


ngày. 
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Nhưng về xếp loại chi của người sống nơi nghĩa địa 
này cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

-_ Người thọ trì bậc thượng nên sống trong nghĩa địa 
thường có hỏa táng, thường có tử thi và thường có 
tiếng than khóc. 

-_ Người thọ trì bậc trung nên sống nơi có một trong ba 
chỉ ấy. 

-_ Người thọ trì bậc hạ nên cư ngụ nơi nào mà có đặc 
tính như nghĩa địa theo phương pháp đã được trình 
bày. 

Trừ chi của ba bậc hành giả này bị đứt đoạn do cư ngụ 
nơi không phải nghĩa địa, các vị tụng Tăng chi bộ kinh 
tuyên bố: Bị đứt đoạn trong ngày không đi đến nghĩa địa, 
đây là đứt đoạn trừ chi này. 


Quả báo này là đạt được niệm sự chết, người sống 
không dể duôi, đắc được ấn chứng bất mỹ (tử thi), diệt 
trừ dục tham, luôn luôn chứng kiến thực tính của xác 
thân, nhiều động tâm, dứt bỏ kiêu mạn về vô bệnh v.v... 
nhẫn nại với sợ hãi khiếp đảm, bậc đáng tôn kính của các 
hàng phi nhơn, thực hành thuận với các ân đức như thiểu 
dục v.v.... 

“Vì mãnh lực niệm chết 
Tội lỗi sống dễ duôi 
Không chạm đến hành giả 
Sống nghĩa địa đã ngủ 
Lại nữa khi vị ấy 

Nhìn thấy nhiều tử thi 
Tham theo dục luôn luôn 
Vị đạt nhiều động tâm 
Không đến gần ngã nạn 
Vị tỉnh cần chân chánh 
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Tầm cầu sự tịch tịnh 
Do đó nên thực hành 
Hạnh sống nơi nghĩa địa 
Vì hướng nhiều ân đức 
Tâm thiên về Níp-bàn”. 
Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người sống nơi nghĩa địa. 


12) Phương pháp thọ trì chi của người bằng lòng bất cứ 

sàng tọa nào được cúng dường. 
Chi của người bằng lòng bất cứ sàng tọa nào được 

cúng dường thọ trì bằng một lời nào trong hai lời này: 

- sSđSãsanaloluppam paRkkhipami: tôi xin ngăn tham 
muốn trú xứ. 

- _ Yathasanthatikañgam samadIiyämi: tôi xin thọ trì chi 
của người bằng lòng bất cứ sàng tọa nào được cúng 
dường. 








Đối với vị bhikkhu bằng lòng bắt cứ sàng tọa nào được 
cúng dường ấy nên hoan hý thọ nhận trú xứ mà vị 
bhikkhu (chỉ định sàng tọa) phân phát: trú xứ này đến 
với Tôn giả, không nên khiến cho vị bhikkhu khác đứng 
dậy, đây là phương pháp thọ trì chỉ của người bằng lòng 
bất cứ sàng tọa nào được cúng dường. 


Nhưng về xếp loại chi của người bằng lòng bất cứ 
sàng tọa nào được cúng dường này cũng có ba bậc, trong 
ba bậc ấy: 

-_ Người thọ trì bậc thượng, không được hỏi trú xứ đến 
với mình xa hay gần, có bị áp bức, nhất là vì các hàng 
phi nhơn và rắn không, nóng hay lạnh. 
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-_ Người thọ trì bậc trung được hỏi nhưng không được 
đi đến quan sát. 

-_ Người thọ trì bậc hạ, khi đi đến quan sát, nếu chỗ ấy 
không vừa ý được xin nhận nơi khác. 


Trừ chỉ của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn trong khi 
phát sanh tham muôn trú xứ, đây là đứt đoạn trừ chi này. 


Quả báo này là thực hành theo lời giáo giới: “VỊ 
bhikkhu được vật nào, nên hoan hỷ với vật Ấy””2, người 
tầm cầu lợi ích hỗ trợ bạn đồng phạm hạnh, dứt bỏ suy 
tư sự vật tốt hay xấu, diệt trừ thỏa thích và bất mãn, đóng 
cửa quá đa tham, thực hành thuận với các ân đức như 
thiểu dục v.v... 

““Trú xứ nào mình được 
Tri túc với nơi ấy 

Vị tu sĩ bằng lòng 

Sàng tọa được cúng dường 
Dút tư duy lạc miên 

Dù trú xứ trãi cỏ 

Không tham nơi cao đẹp 
Không sân được chỗ xâu 
Tế độ sự lợi ích 

VỊ tân thọ phạm hạnh 

Do đó thiện trí thức 

Hãy chuyên cần hoan hỷ 
Sàng tọa được cúng dường 
Đã được đức Mâu-ni 

Bậc Ngưu vương tán thán”. 





% Tiểu bộ kinh, Bốn sanh - tập I, kệ 27-44. 
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Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 


đoạn và của báo chi của người bằng lòng bất cứ sàng tọa 
nào được cúng dường. 


13) Phương pháp thọ trì chỉ của người chỉ có oai nghĩ ngồi. 


Chi của người chỉ có oai nghi ngồi được thọ trì bằng 


một lời nào trong hai lời này: 


Seyyamm patikkhipämi: tôi xin ngăn oai nghỉ nằm 
Nesajjikangam samadiyami: tôi xin thọ trì chỉ của 
người chỉ có oaI ngôi. 


Đôi với vị bhikkhu chỉ có oaI nghĩ ngôi ây, nên đứng 


dậy đi kinh hành một canh suốt đêm ba canh, vì không 
nên năm trong các oai nghi, đây là phương pháp thọ trì 
chi của người chỉ có oaI nghI ngôi. 


Nhưng về xêp loại chi của người chỉ có oai nghi ngôi 


này cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 


Người thọ trì bậc thượng, không nên sử dụng vật đề 
dựa, vải lót đầu gối, vải để băng. 

Người thọ trì bậc trung nên sử dụng một loại nào trong 
ba loại này. 

Người thọ trì bậc hạ, nên sử dụng chỗ dựa hoặc vải lót 
đầu gối, hoặc vải để băng, hoặc cái gối nhỏ, hoặc cái 
chế năm chi, hoặc cái ghế bảy chỉ; gọi là ghế có năm 
chỉ là cái ghế có chỗ dựa phía sau”, cái ghế bảy chỉ là 
cái ghế có chỗ dựa phía sau và chỗ dựa hai bên”, được 
nghe rằng: cái ghế ấy được cúng dường cho Trưởng 
lão Tam tạng Tepifakaculabhayafthera. Trưởng lão là 
bậc Bắt lai đã viên tịch. 








3 Pañcangopi: ghế năm chỉ là ghế có bốn chân và một chỗ dựa. : 
?% Sattangopi: ghê bảy chỉ là ghê bôn chân, một chỗ dựa và hai chỗ đề tay. 
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Trừ chỉ của ba bậc hành giả này bị đứt đoạn trong khi 
thành tựu oai nghi năm, đây là đứt đoạn trừ chi này. 


Quả báo này là chặt đứt tâm bị trói buộc như được 
thuyết: “Vị ấy trú đam mê, ngủ an vui, nằm ngửa an lạc, 
hạnh phúc thụy miên”, thực hành thích hợp tất cả 
nghiệp xứ, người có oai nghi tịnh tín, thuận tiện nỗ lực 
tinh cân, khéo tăng trưởng chánh tiền hóa. 

“Tu sĩ ngồi kiết già 

Đặt thân thấy ngay thắng 
Khiến tâm ma dao động 
VỊ bhikkhu dứt bỏ 

Vui nằm, lạc thụy miên 
Có nỗ lực tinh cần 

Khi nào vị Bhikkhu 
Hoan hỷ oai nghi ngồi 
Chiếu sáng khổ hạnh lâm 
Tự đạt được hạnh phúc 
Phi lạc không tài vật 

Vậy hiền trí nên chuyên 
Thực hành oai nghi ngồi”. 


Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người chỉ có oai nghi ngôi. 


Đầu đề cuối cùng. 

Bây giờ giải thích khả năng câu kệ này: 
“Bậc thiện trí thức nên 
Hiểu biết điều phân tích 
Bằng cách tam đề thiện 
Phân loại như diệt trừ 
Tóm tắt và chỉ tiết”. 





% Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi, 12-207. 
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IV. Phân tích bằng cách tam đề thiện 

Trong các câu đầu đề ấy, trước nhất giải thích: “Băng 
cách tam đề thiện”. Thật vậy, tất cả trừ chi thiện cũng có, 
vô ký cũng có do khả năng hữu học, phàm nhơn và bậc lậu 
tận”5, không có trừ chỉ bất thiện. Ai có thê nói rằng: trừ chi 
cũng có bất thiện, bởi vì Pãli thuyết: “Vị bhikkhu sống ở 
rừng, có ác dục, khát vọng”””. 

Bậc thiện trí thức nên phản đối với người ấy. 

Chúng tôi không nói rằng: vị ấy sông trong rừng không 
cho tâm bất thiện, vì đối với vị nào cư ngụ trong rừng, vị ây 
gọi là người sống trong rừng; nhưng người sông nơi rừng 
ây, có thể có ác dục, hoặc thiêu dục; các trừ chi này là thành 
phần của vị bhikkhu diệt trừ, vì diệt trừ phiền não do mỗi 
một sự thọ trì ấy, hay được trí tuệ định danh là diệt trừ, vì 
diệt trừ phiền não và thành phần của các quả báo diệt trừ ấy 
phát sanh gọi là trừ chi. 

Lại nữa, các sự thọ trì ẫy gọi là diệt trừ, vì diệt trừ pháp 
đối nghịch và thành phần của pháp tiến hành gọi là trừ chỉ; 
nghĩa là không có diệt trừ do bắt thiện, đối với vị nào có thê 
có các thành phần ấy, mà không diệt trừ điều bất thiện nào, 
thành phần ấy của sự diệt trừ nào mà có thể gọi là trừ chỉ? 
Vì nó không diệt trừ bất thiện như tham đắm trong y phục 
v.v... và không là chi phần của pháp tiễn hóa, do đó, trừ chi 
không có bắt thiện, đây là khéo giải thích trừ chi của những 
vị nảo vượt ngoài tam đề thiện; trừ chi các vị ấy không có 
ý nghĩa, sự kiện gọi là trừ chi do không có diệt trừ điều gì 
mà thực hành thọ trì ân đức diệt trừ và đối với các vị ấy đi 





% Phàm nhơn, bậc hữu học thực hành trừ chỉ là thiện, nhưng bậc lậu tận hành 
trừ chỉ là vô ký vì các vị ấy đã diệt trừ cả phước lân tội. 
7 Tăng chỉ bộ kinh, Năm chỉ, 22-245. 
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đến hiểu sai Phật ngôn Päli, bởi thế, không nên chấp nhận 
lời ấy. 


Đây là trước nhất giải thích bằng cách tam đề thiện. 


V. Giải thích về phân loại 
Câu đầu đề nói: “Phân loại như diệt trừ”. Giải rằng: nên 
biết đhuïo - diệt trừ, nên biết đhuavaro - diệt trừ luận, nên 
biết dhutadhamưnä - các pháp điệt trừ, nên biết dhutangãmi 
- các trừ chi và nên biết đối với người nào thực hành trừ chi 
thích hợp. 
1. Diệt trừ 

Trong các câu đầu đề ấy, lời nói: “Diệt trừ” là người 

diệt trừ phiền não, hay pháp diệt trừ phiền não. 
2. Diệt trừ luận 

Câu đầu đề nói: “Diệt trừ luận”, ở đây giải rằng: người 
có diệt trừ, nhưng không có diệt trừ luận; người không 
có diệt trừ, nhưng có diệt trừ luận; người không có cả 
diệt trừ và diệt trừ luận; người có cả diệt trừ và diệt trừ 
luận. 

Trong bốn hạng người ấy, người đã diệt trừ phiền não 
của mình do trừ chi, nhưng không giáo giới, không ban 
huấn từ người khác với trừ chi, như trưởng lão Bãkula, 
đây gọi là người có diệt trừ, nhưng không có diệt trừ 
luận; như được nói rằng: chính tôn giả Bakula này có diệt 
trừ, nhưng không có diệt trừ luận. Người nào không diệt 
trừ phiền não của mình do trừ chi, nhưng giáo giới, ban 
huấn từ với người khác với trừ chi, như trưởng lão 
Upananda, đây gọi là người không có diệt trừ, nhưng có 
diệt trừ luận, như được nói rằng: chính tôn giả thích tử 
Upananda này không có diệt trừ, nhưng có diệt trừ luận. 
Người nào khiếm khuyết cả hai loại như trưởng lão 
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Loludäyi, đây gọi là người không có cả diệt trừ và diệt 
trừ luận, như đã nói răng: chính tôn giả Loludãyi này 
không có cả diệt trừ và diệt trừ luận. Nhưng người nào 
đầy đủ cả hai phương diện như Tướng quân chánh Pháp, 
đây gọi là người có cả diệt trừ và diệt trừ luận, như đã 
nói răng: chính tôn giả Sãriputta này có cả diệt trừ và diệt 
trừ luận. 


. Pháp diệt trừ 


Câu đầu đề nói: “Nên biết các pháp diệt trừ” là: 
-_ Appicchaiä: thiêu dục. 
-_ Sgnfuffhifã: trí túc 
-_ Sallekharä: khô hạnh (tẩy trừ) 
-_ Pavivekafä: viễn ly 
-_ ldamatthiia: sự có thiện pháp này. 


Năm pháp phụ thuộc này tương ưng với cô ý trừ chỉ, 
gọi là các pháp diệt trừ, như Pãli thuyết: “Nương nhờ 
thiểu dục°#”. Trong năm pháp ấy, thiêu dục, tri túc xếp 
vào vô tham; khổ hạnh, viễn ly xếp vào hai pháp vô tham 
và vô sỉ; sự có thiện pháp này xếp vào trí tuệ. Trong các 
pháp này, hành giả thực hành vô tham diệt trừ tham đối 
với các sự vật cần phải ngăn ngừa, thực hành vô sĩ, diệt 
trừ si mê che đậy tội lỗi các sự vật. 


Lại nữa, sử dụng vô tham diệt trừ đắm say dục lạc, 
diễn tiễn chủ yếu thọ dụng vật được phép thọ dụng. Sử 
dụng vô si diệt trừ tự thực hành khổ hạnh, diễn tiến chủ 
yếu rất khô hạnh (tẩy trừ) trong các trừ chi. Do đó, năm 
pháp này bậc thiện trí thức nên biết là các pháp diệt trừ. 





9 Tiểu bộ kinh, Đại xiến minh, 24-385. 
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4. Các trừ chi 
Câu đầu đề nói: “Nên biết các trừ chỉ”. Các bậc thiện 
trí thức nên biết mười ba trừ chỉ là: chỉ của người mặc y 
phân tảo... như trên... chỉ của người chỉ có oai nghi 
ngồi, các trừ chi ấy đã được giải thích ý nghĩa trạng thái 
Ÿ:Vo 


5. Người nào thực hành trừ chỉ thích hợp. 

Câu đầu đề nói: “Đối với người nào thực hành trừ chi 
thích hợp”. Giải răng: thực hành thích hợp cho người 
tánh tham và người tánh s1. Tại sao thực hiện trừ chi là 
khó hành trì và khô hạnh trú? Bởi nương nhờ khó hành 
trì tham được tịnh chỉ, người không dễ duôi nương nhờ 
pháp tây trừ sỉ được vắng lặng. Trong các trừ chỉ này, sự 
thực hành chi của người sống nơi rừng và chi của người 
sống dưới cội cây thích hợp với người tánh sân, vì khi 
người tánh sân ấy sống trong rừng và dưới gốc cây, 
không bị cảnh chỉ phối, sân cũng được yên lặng. 


Đây là giải thích đầu đề “Phân loại như diệt trừ”. 


VI. Giải thích tóm tắt về trừ chỉ 

Câu đầu đề nói: “Tóm tắt và chỉ tiết”. Giải thích rằng: 
các trừ chi này tóm tắt có tám chi là ba chi chánh và năm 
chỉ phụ. Trong các chỉ ấy, chỉ của người đi tuần tự khất 
thực, chi của người chỉ thọ thực một chỗ ngồi và chi của 
người sống ngoài trời, ba chi này gọi là ba chi chánh; bởi vì 
vị bhikkhu khi thọ trì chi của người đi tuần tự khất thực sẽ 
thọ trì luôn chi của người thọ dụng đồ ăn khất thực, khi thọ 
trì chi của người chỉ thọ thực một chỗ ngồi, cũng sẽ dễ thọ 
trì chi của người thọ thực trong bát và chi của người không 
nhận vật thực cúng dường sau bữa ăn; vị ẫy khi thọ trì chi 
của người sống ngoài trời, cũng nên thọ trì chỉ của người 
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sống dưới cội cây và chi của người bằng lòng bất cứ sàng 
tọa nào được cúng dường; như vậy, ba chi chánh gom vào 
với năm chỉ phụ này: chi của người sống trong rừng, chỉ 
của người mặc y phấn tảo, chi của người mặc tam y, chỉ của 
người chỉ có oai nghi ngôi và chỉ của người sống nơi nghĩa 
địa là tám chi. 

Lại nữa, có bốn loại liên quan như: hai chi liên quan y 
phục, năm chi liên quan đồ ăn khất thực, năm chi liên quan 
trú xứ và một chỉ liên quan tinh tấn. Trong các trừ chỉ ấy, 
chỉ của người chỉ có oai nghi ngồi là liên quan tỉnh tấn, còn 
ngoài ra đã được giải thích rõ ràng. 


Lại nữa, tất cả trừ chi ấy, có hai loại do khả năng nương 
nhờ là mười hai chi nương nhờ vật dụng và một chi nương 
nhờ tỉnh tấn, hoặc chỉ có hai là điều nên thực hành và điều 
không nên thực hành. Thật vậy, khi người nào thực hành 
trừ chỉ nghiệp xứ chỉ-quán phát triển, người ấy nên thực 
hành, nhưng vị nào thực hành trừ chi nghiệp xứ chỉ-quán 
thối giảm, vị ấy không nên thực hành. 


Lại nữa, khi vị nào thực hành hay không thực hành 
nghiệp xứ chỉ-quán tiền hóa một phân, một phần không thối 
giảm, vị ấy nên thực hành đề tế độ đoàn hậu tấn; khi người 
nào thực hành hay không thực hành nghiệp xứ chỉ-quán 
không phát triển, vị ấy nên thực hành để sống lợi ích tương 
lai; như vậy là trừ chi có hai loại do khả năng nên thực hành 
và không nên thực hành. 

Tất cả trừ chỉ này có một loại do khả năng cố ý, trong 
các chú giải cũng nói: chỉ có một là cô ý thọ trì trừ chi, như 
các giáo thọ sư tuyên bố: Điều nào có ý, điều đó là trừ chi. 
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VII. Giải thích chỉ tiết về trừ chỉ 
Về chỉ tiết trừ chỉ của Bhikkhu, có mười ba loại, 
Bhikkhu-ni có tám loại, Sa-di có mười hai loại, học nữ hay 
Sa-di-m có bảy loại, cận sự nam hay cận sự nữ có hai loại, 
tổng cộng có bốn mươi hai trừ chỉ. 


Nếu chỉ của người sống trong nghĩa địa thành tựu với chỉ 
của người sông nơi rừng và sông ngoài trời chỉ là một, (thời) 
vị bhikkhu có thê thọ trì tât cả trừ chỉ cùng một lúc. 


Nhưng đối với các Bhikkhu-ni, hai chỉ là chi của người 
sống trong rừng và chỉ của người không nhận vật cúng 
dường sau bữa ăn được chấm chế như điều học vậy; chi của 
người sống ngoài trời, chi của người sống dưới cội cây và 
chi của người sông trong nghĩa địa, ba trừ chi này khó hành 
trì; bởi vì Bhikkhu-mi không nên cư trú xa ha bạn đạo và 
trong nơi như vậy khó tìm được người bạn thứ hai sống 
đồng chí hướng, nếu được cũng không thoát khỏi sông hội 
họp lẫn nhau. Sự kiện như vậy, Bhikkhu-ni có thể thực hành 
trừ chi vì lợi ích nào, sự lợi ích này cũng không thành tựu 
với vị Bhikkhu-ni ấy. Như vậy, nên biết trừ chỉ của vị 
Bhikkhu-ni có tám loại, do bỏ bớt năm loại, bởi vì Bhikkhu- 
ni không thê thọ trì được. 

Trong những trừ chi đã được trình bày, ngoại trừ chi của 
người mặc tam y, còn lại mười hai loại nên biết là trừ chi 
đôi với Sa-di, có bảy loại cho học nữ và Sa-di-n1. 

Nhưng cận sự nam và cận sự nữ có hai trừ chi này thích 
hợp có thể hành trì là chi của người thọ thực một chỗ ngồi 
và chi của người thọ thực trong bát. 

Theo sự giải thích như vậy, nên biết về chi tiết có bốn 
mươi hai trừ chi. 


Đây là giải thích về tóm tắt và chỉ tiết. 
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Chỉ bao nhiêu đây là giải thích trừ chi luận mà người nên 
thọ trì, để thành tựu giới thanh tịnh như đã trình bày do các 
ân đức thiểu dục, tri túc v.v... trong Thanh tịnh đạo được 
đức Phật thuyết chủ yếu giới-định-tuệ theo câu kệ này: 


““[rú giới người có trí...” 


Chương thứ nhì: Trừ chi Xiên minh trong Thanh tịnh đạo 
được tôi sáng tác đê khích lệ sự hoan hỷ cho chư tôn giả đã 
châm dứt với trường hợp như vậy. 
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